
Mẫu số 01
Danh sách công nhận hộ nghèo định kỳ năm 2025 theo chuẩn giai đoạn 2022-2025

(Kèm theo báo cáo số:   /BC-UBND ngày     /11/2025 của UBND xã Ba Vì)
Kết quả đến tháng 10 năm 2025

TT Họ và tên chủ hộ Số khẩu Dân tộc
Giới tính
(Nam 1,
Nữ 2)

Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ

Hộ
nghèo
không
có khả
năng
lao

động

Hộ
nghèo

có
thành
viên là
người

có công
với

cách
mạng

Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo Nguyên Nhân hộ nghèo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

1 Lương Văn Thịnh 1 Kinh 1 7/15/1957 Giá Vực x x x x x x

2 Nguyễn Thị Năm 2 Kinh 2 1/1/1946 Giá Vực 0 x x x x

3 Trần Thị Bách 1 Kinh 2 8/13/1947 Giá Vực x x x x x x

4 Lê Thận 2 Kinh 1 1/16/1949 Giá Vực x x x x x

5 Nguyễn Khéo 2 Kinh 1 1/1/1940 Giá Vực x x x x x x

6 Huỳnh Năm 5 Kinh 1 1/1/1962 Giá Vực x x x x x

7 Nguyễn Thị A 1 Kinh 2 10/22/1962 Giá Vực x x x x x

8 Bùi Thị Ngoan 5 Kinh 2 1/1/1965 Giá Vực x x x x x x

9 Ngô Thị Nhuần 1 Kinh 2 1/29/1930 Giá Vực x x x x x x

10 Vũ Thị Ngắn 2 Kinh 2 1/1/1941 Giá Vực x x x x x x

11 Lê Thị Độ 2 Kinh 2 6/7/1946 Giá Vực 0 x x x x

Tổng cộng: 11 hộ 24 9 0 3 8 0 3 0 0 0 0 0 2 8 8 0 0 9 0 0 0 9

1 Phạm Thị Lên 1 Hrê 2 1/1/1956 Mang Đen 0 X X X X

2 Phạm Thị Nứ 1 Hrê 2 1/1/1940 Mang Đen 0 X X X

3 Phạm Thị Phúc 3 Hrê 2 5/24/1981 Mang Đen 0 X X X X

4 Phạm Thị Iêu 1 Hrê 2 1/1/1945 Mang Đen X X X X X X

5 Phạm Thị Ây 2 Hrê 2 1/1/1953 Mang Đen X X X X X X

6 Phạm Thị Điệt 1 Hrê 2 1/1/1964 Mang Đen 0 X X X X X
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7 Phạm Thị Qua 1 Hrê 2 1/1/1949 Mang Đen X X X X X

8 Phạm Văn Mép 5 Hrê 1 6/2/1975 Mang Đen 0 X X X X

9 Phạm Thị Trôi 1 Hrê 2 8/5/1939 Mang Đen 0 X X X X

10 Phạm Thị Khân 4 Hrê 2 12/13/1984 Mang Đen X X X X X X

11 Phạm Thị Sĩ 4 Hrê 2 8/12/1989 Mang Đen X X X X X X

Tổng cộng: 11 hộ 24 5 0 8 2 0 11 1 0 4 0 0 0 7 7 1 0 5 0 0 0 2

1 Phạm Văn Lõi 7 Hrê 1 1/1/1954 Nước Xuyên 0 x x x x x

2 Phạm Thị Lập 2 Hrê 2 1962 Nước Xuyên 0 x x x x x

3 Phạm Thị Gộc 1 Hrê 2 1/1/1937 Nước Xuyên 0 x x x

4 Phạm Văn Vân 2 Hrê 1 1959 Nước Xuyên 0 x x x x

5 Phạm Thị Trút 1 Hrê 2 1/1/1974 Nước Xuyên 0 x x x x x

6 Phạm Thị Nghin 1 Hrê 2 1938 Nước Xuyên x x x x x x x x x

7 Phạm Thị Sơn 3 Hrê 2 1966 Nước Xuyên x x x x x x x

8 Phạm Thị Bảy 1 Hrê 2 01/01/1975 Nước Xuyên 0 x x x x x x x

9 Phạm Văn Uông 4 Hrê 1 1958 Nước Xuyên 0 x x x x

10 Phạm Văn Lanh 1 Hrê 1 1980 Nước Xuyên 0 x x x x

11 Phạm Thị Ăm 5 Hrê 2 11/07/1971 Nước Xuyên 0 x x x x x x x x

12 Phạm Thị Trưa 1 Hrê 2 01/01/1957 Nước Xuyên 0 x x x x x

13 Phạm Văn Suất 3 Hrê 1 01/01/1979 Nước Xuyên 0 x x x x

14 Phạm Thị Thòa 2 Hrê 2 1953 Nước Xuyên 0 x x x x

15 Phạm Văn Dẽo 1 Hrê 1 1942 Nước Xuyên 0 x x x x x x

16 Phạm Văn Nhách 4 Hrê 1 1/1/1980 Nước Xuyên 0 x x x x x

17 Mài Thị Là 4 Kinh 2 3/20/1953 Nước Xuyên 0 x x x x

18 Võ Thị Chiến 5 Kinh 2 1/1/1964 Nước Xuyên 0 x x x x x

Tổng cộng: 18 hộ 48 2 0 13 2 0 1 8 0 9 6 5 13 12 10 4 1 2 2 0 2 2

1 Phạm Thị Hữu 4 Hrê 2 01/01/1988 Gò Vành 0 x x x x

2 Phạm Thị Lâm 3 Hrê 2 01/01/1959 Gò Vành 0 x x x x
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3 Phạm Thị Rã 2 Hrê 2 01/01/1950 Gò Vành x x x x x x x

4 Phạm Thị Nết 1 Hrê 2 01/01/1946 Gò Vành x x x x x

5 Phạm Thị Lương 1 Hrê 2 01/01/1959 Gò Vành x x x x x

6 Phạm Văn Hợp 2 Hrê 1 15/05/1975 Gò Vành 0 x x x x

7 Phạm Thị Môi 1 Hrê 2 01/01/1946 Gò Vành 0 x x x x x

8 Phạm Văn Tơm 1 Hrê 1 01/01/1970 Gò Vành x x x x x x x

9 Phạm Thị Má 1 Hrê 2 01/01/1943 Gò Vành x x x x x

10 Phạm Thị Diên 2 Hrê 2 01/01/1965 Gò Vành 0 x x x x

11 Phạm Văn Quét 4 Hrê 1 01/01/1980 Gò Vành 0 x x x x

12 Phạm Văn Trân 5 Hrê 1 01/01/1952 Gò Vành 0 x x x x

13 Phạm Văn Thải 2 Hrê 1 01/01/1959 Gò Vành x x x x x

14 Phạm Văn Rân 4 Hrê 1 01/01/1959 Gò Vành 0 x x x x

15 Phạm Thị Lá 2 Hrê 2 01/01/1959 Gò Vành x x x x x x

16 Phạm Thị Thảo 4 Hrê 2 12/08/1986 Gò Vành 0 x x x x

17 Phạm Thị Ế 1 Hrê 2 01/01/1959 Gò Vành x x x x x x

18 Phạm Thị Kẻ 3 Hrê 2 01/01/1969 Gò Vành x x x x x

19 Phạm Thị Rùi 2 Hrê 2 01/01/1950 Gò Vành 0 x x x x

20 Phạm Văn Xông 3 Hrê 1 01/01/1965 Gò Vành 0 x x x x x

21 Phạm Văn Móc 8 Hrê 1 01/01/1983 Gò Vành 0 x x x x

22 Phạm Văn Kiếp 1 Hrê 1 08/04/1982 Gò Vành 0 x x x x

23 Phạm Thị Ô 3 Hrê 2 10/1/01980 Gò Vành 0 x x x x x

24 Phạm Thị Thơm 4 Hrê 2 17/08/1983 Gò Vành 0 x x x x

Tổng cộng: 24 hộ 64 9 0 4 5 0 24 5 2 0 2 0 22 9 8 8 1 9 0 0 2 4

1 Phạm Văn Cùng 7 Hrê 1 1983 Gò năng 0 x x x x x x

2 Phạm Văn Rả 1 Hrê 1 1/1/1962 Gò năng 0 x x x x x

3 Phạm Văn Đinh 3 Hrê 1 5/10/1983 Gò năng 0 x x x x x
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4 Phạm Thị Làng 1 Hrê 2 2/12/1963 Gò năng x x x x x

5 Phạm Thị Lép 2 Hrê 2 1/1/1966 Gò năng x x x x x

6 Phạm Thị Hẻ 4 Hrê 2 1950 Gò năng x x x x x x

7 Phạm Văn Lý 1 Hrê 1 1957 Gò năng x x x x x

8 Phạm Văn Trị (B) 4 Hrê 1 8/11/1989 Gò năng 0 x x x x x

9 Phạm Văn Thanh 5 Hrê 1 1/1/1972 Gò năng x x x x x x

Tổng cộng: 9 hộ 28 5 0 8 2 1 2 2 2 1 2 0 3 3 3 1 2 5 1 2 0 3

1 Phạm Thị Pao 3 Hrê 2 1/1/1974 Nước Ui 0 x x x x x

2 Phạm Thị Uynh 2 Hrê 2 1/1/1954 Nước Ui 0 x x x x

3 Phạm văn Bồ 2 Hrê 1 5/10/2003 Nước Ui 0 x x x x x x x

4 Phạm Văn Péc 1 Hrê 1 1/1/1960 Nước Ui x x x x x x x x x x x x

5 Phạm Văn Tăng 2 Hrê 1 1/1/1964 Nước Ui 0 x x x x x

6 Phạm Thị Xen 2 Hrê 2 1/1/1952 Nước Ui x x x x x x

7 Phạm Văn Rỏ 5 Hrê 1 1/1/1970 Nước Ui 0 x x x x

8 Phạm Văn Nong 7 Hrê 1 2/1/1948 Nước Ui 0 x x x x

9 Phạm Văn Rủ 5 Hrê 1 1/1/1961 Nước Ui 0 x x x x x

Tổng cộng: 9 hộ 29 2 0 9 8 0 8 0 0 1 1 0 5 2 0 3 2 2 1 1 4 3

1 Phạm Văn Doang 4 Hrê 1 4/4/1965 Mang Biều 0 x x x x

2 Trần Ngọc Thắng 2 Kinh 1 21/04/1965 Mang Biều 0 x x x x

3 Phạm Văn Ngá 2 Hrê 1 1/1/1955 Mang Biều x x x x x

4 Phạm Thị Lót 6 Hrê 2 1/1/1956 Mang Biều 0 x x x x x

5 Phạm Thị Hơi 2 Hrê 2 1/1/1947 Mang Biều x x x x x

6 Phạm Thị Xa 4 Hrê 2 1/1/1950 Mang Biều 0 x x x x x x

7 Phạm Văn Xắc 5 Hrê 1 05/05/1984 Mang Biều 0 x x x x x

8 Phạm Thị Sự 2 Hrê 2 1/1/1985 Mang Biều 0 x x x x
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9 Phạm Văn Đức 4 Hrê 1 1/1/1988 Mang Biều 0 x x x x x

10 Phạm Thị Lá 2 Hrê 2 10/8/1987 Mang Biều 0 x x x x x

11 Phạm Văn Đí 1 Hrê 1 1/1/2000 Mang Biều 0 x x x x

12 Phạm Văn Thin 4 Hrê 1 10/02/1989 Mang Biều 0 x x x x x x

13 Phạm Thị Lo 3 Hrê 2 06/9/1953 Mang Biều 0 x x x x x

14 Phạm Thị Lệ 3 Hrê 2 1/1/1946 Mang Biều 0 x x x x x

15 Phạm Văn Úp 2 Hrê 1 1/1/1959 Mang Biều 0 x x x x x

16 Phạm Văn Ngành 2 Hrê 1 09/5/1961 Mang Biều 0 x x x x x x

17 Phạm Văn Đốt 4 Hrê 1 12/5/1995 Mang Biều 0 x x x x x

18 Nguyễn Đình Đức 3 Kinh 1 1/1/1954 Mang Biều 0 x x x x x

19 Phạm Thị Tưn 4 Hrê 2 1/1/1960 Mang Biều 0 x x x x x

20 Huỳnh Lâm 2 Kinh 1 5/5/1958 Mang Biều x x x x x x

21 Phạm Văn Dệt 3 Hrê 1 16/06/1997 Mang Biều 0 x x x x x

22 Phạm Văn Thói 1 Hrê 1 01/01/1982 Mang Biều 0 x x x x x

23 Phạm Văn Cạn 3 Hrê 1 01/01/1987 Mang Biều 0 x x x x

Tổng cộng: 23 hộ 68 3 0 0 0 0 23 1 1 4 17 1 22 4 0 0 15 3 5 6 6 3

1 Phạm Văn Ui (A) 3 Hrê 1 01/01/1959 Nước Tỉa x x x x x x x

2 Phạm Thị Lý 7 Hrê 2 1/1/1962 Nước Tỉa 0 x x x x

3 Phạm Thị Mơ 4 Hrê 2 1/1/1973 Nước Tỉa 0 x x x x x

4 Phạm Văn Đong 6 Hrê 1 1/1/1981 Nước Tỉa 0 x x x x x x

5 Phạm Văn Lốc 1 Hrê 1 1/1/1964 Nước Tỉa x x x x x

6 Phạm Thị Đường 1 Hrê 2 1/1/1964 Nước Tỉa x x x x x

7 Phạm Thị Hồng 2 Hrê 2 1/1/1964 Nước Tỉa 0 x x x x x x
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8 Phạm Thị Tỉ 5 Hrê 2 20/05/1971 Nước Tỉa 0 x x x x x x x

9 Phạm Thị Tóc 3 Hrê 2 11/01/1972 Nước Tỉa 0 x x x x x x

10 Phạm Thị Lã 3 Hrê 2 20/10/1971 Nước Tỉa 0 x x x x x

11 Phạm Văn Hệ 2 Hrê 1 10/05/1956 Nước Tỉa x x x x x x

12 Phạm Văn Thiêng 4 Hrê 1 15/09/2003 Nước Tỉa 0 x x x x x x x

13 Phạm Văn Đợt 4 Hrê 1 01/01/1990 Nước Tỉa 0 x x x x x

14 Phạm Thị Á 1 Hrê 2 01/01/1977 Nước Tỉa 0 x x x x x x

15 Phạm Văn Chiếu 2 Hrê 1 25/06/1967 Nước Tỉa 0 x x x x x

16 Phạm Văn Hạ 5 Hrê 1 1/1/1967 Nước Tỉa 0 x x x x x

17 Phạm Thị Đưa 2 Hrê 2 03/04/1988 Nước Tỉa 0 x x x x x x

Tổng cộng: 17 hộ 55 4 0 0 1 0 17 7 2 4 5 3 9 6 1 7 2 4 8 10 3 3

1 Phạm Văn Nhân 11 Hrê 1 1/1/1964 Krầy 0 x x x x x

2 Phạm Thị Kênh 1 Hrê 2 1/1/1939 Krầy x x x x x

3 Phạm Văn Nía 2 Hrê 1 07/03/1951 Krầy x x x x x

4 Phạm Thị Trự 4 Hrê 2 18/12/1984 Krầy 0 x x x x

5 Phạm Văn Nao 3 Hrê 1 01/01/1958 Krầy x x x x x x

6 Phạm Văn Hình 2 Hrê 1 19/02/1958 Krầy 0 x x x x x x

7 Phạm Thị Bo 3 Hrê 2 01/01/1962 Krầy x x x x x

8 Phạm Văn Néa 3 Hrê 1 01/01/1964 Krầy 0 x x x x x

9 Phạm Thị Thăm 3 Hrê 2 09/02/1976 Krầy 0 x x x x x

10 Phạm Huy Éo 2 Hrê 1 25/06/1956 Krầy 0 x x x x

11 Phạm Thị Hong 4 Hrê 2 20/05/1976 Krầy x x x x x

12 Phạm Thị Hầm 5 Hrê 2 26/08/1995 Krầy 0 x x x x x x

13 Phạm Văn Mea 3 Hrê 1 01/01/1977 Krầy 0 x x x x x x
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14 Phạm Thị Bí 1 Hrê 2 01/01/1959 Krầy x x x x x

15 Phạm Văn Manh 2 Hrê 1 15/06/1968 Krầy x x x x x x x

16 Phạm Văn Thắp 2 Hrê 1 06/03/1978 Krầy 0 x x x x x x

17 Phạm Thị Ổ 4 Hrê 2 18/04/1962 Krầy 0 x x x x

18 Phạm Văn Xích 2 Hrê 1 12/05/1950 Krầy 0 x x x x

19 Phạm Văn Hai 5 Hrê 1 10/09/1992 Krầy 0 x x x x

20 Phạm Văn Hui 3 Hrê 1 1/1/1966 Krầy 0 x x x x

21 Phạm Văn Thẻo 4 Hrê 1 07/01/1995 Krầy 0 x x x x x

22 Phạm Văn Út 3 Hrê 1 05/06/194 Krầy 0 x x x x

Tổng cộng: 22 hộ 72 7 0 0 1 0 22 0 0 9 4 1 21 6 7 3 9 7 0 5 7 1

1 Phạm Thị Ít 1 Hrê 2 01/01/1956 Làng Trui x x x x x x x
2 Phạm Văn Khoi 2 Hrê 1 09/03/1954 Làng Trui 0 x x x x x x
3 Phạm Thị Trĩ 2 Hrê 2 01/01/1968 Làng Trui 0 x x x x x
4 Phạm Thị Lui 4 Hrê 2 01/01/1961 Làng Trui x x x x x x x x
5 Phạm Văn Oi 1 Hrê 1 01/01/1968 Làng Trui 0 x x x x x
6 Phạm Thị Ngãy 3 Hrê 2 19/02/1950 Làng Trui 0 x x x x x
7 Phạm Văn Thỉa 4 Hrê 1 20/10/1985 Làng Trui 0 x x x x x
8 Phạm Thị Mái 1 Hrê 2 19/06/1968 Làng Trui 0 x x x x x x
9 Phạm Thị Tài 3 Hrê 2 01/01/1960 Làng Trui x x x x x x x
10 Phạm Văn Mưm 2 Hrê 1 01/01/1978 Làng Trui x x x x x x x
11 Phạm Thị Linh 3 Hrê 2 01/01/1957 Làng Trui 0 x x x x x x x
12 Phạm Thị Biên 2 Hrê 2 01/01/1963 Làng Trui 0 x x x x x
13 Phạm Thị Biết 1 Hrê 2 01/01/1972 Làng Trui 0 x x x x x x
14 Phạm Thị Lá 4 Hrê 2 01/01/1956 Làng Trui 0 x x x x x x
15 Nguyễn Văn Rói 2 Kinh 1 20/10/1955 Làng Trui x x x x x x x
16 Phạm Văn Trang 2 Hrê 1 01/01/1969 Làng Trui 0 x x x x x x
17 Phạm Thị Hiệp 5 Hrê 2 01/01/1944 Làng Trui 0 x x x x x
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18 Trần Thị Nhạc 1 Kinh 2 12/12/1950 Làng Trui x x x x x x x x x
19 Phạm Văn Lết 1 Hrê 1 09/12/1955 Làng Trui 0 x x x x x
20 Phạm Văn Thương 1 Hrê 1 20/05/1960 Làng Trui x x x x x x x
21 Phạm Thị Thu 1 Hrê 2 10/12/2007 Làng Trui 0 x x x x x x
22 Phạm Thị Lết 4 Hrê 2 01/01/1956 Làng Trui 0 x x x x x
23 Phạm Thị Địa 1 Hrê 2 10/04/1972 Làng Trui 0 x x x x x x
24 Phạm Thị Ma Rý 4 Hrê 2 1/1/1950 Làng Trui 0 x x x x x
25 Phạm Thị Tim 1 Hrê 2 1/1/1958 Làng Trui 0 x x x x x
26 Phạm Thị Lép 1 Hrê 2 30/05/1971 Làng Trui 0 x x x x x
27 Phạm Thị Tỉa 2 Hrê 2 04/06/1959 Làng Trui 0 x x x x x x
28 Phạm Thị Phu 4 Hrê 2 30/09/1989 Làng Trui 0 x x x x x
29 Trần Công Cuộc 2 Kinh 1 20/10/1962 Làng Trui 0 x x x x x
30 Phạm Văn Đanh 2 Hrê 1 1/1/1959 Làng Trui 0 x x x x

Tổng cộng: 30 hộ 67 7 0 2 3 0 30 12 0 0 1 1 20 19 4 2 1 7 17 21 28 1

1 Phạm Thị Nhưng 4 HRê 2 25/3/2001  KRên 0 x x x x x
2 Phạm Văn Hách 2 HRê 1 01/01/1964  KRên 0 x x x x x x
3 Phạm Văn Lua 4 HRê 1 06/7/1972  KRên x x x x x x x
4 Phạm Thị Pa Rưa 2 HRê 2 01/01/1959  KRên x x x x x x
5 Phạm Văn Kỳ 5 HRê 1 12/3/1986  KRên 0 x x x x x x x
6 Phạm Thị Khoai 1 HRê 2 01/01/1930  KRên x x x x x
7 Phạm Văn Xanh 5 HRê 1 25/6/1959  KRên x x x x x x
8 Phạm Thị Tạ 1 HRê 2 01/01/1958  KRên x x x x x
9 Pham Văn Lứt 3 HRê 1 6/7/1950  KRên x x x x x
10 Pham Văn Na 2 HRê 1 1/1/1959  KRên x x x x x x
11 Đinh Văn Đời 4 HRê 1 7/2/1958  KRên x x x x x x
12 Phạm Thị Pa Ranh 4 HRê 1 26/3/1964  KRên x x x x x
13 Phạm Văn Ăng 4 HRê 1 9/12/1942  KRên x x x x x

Tổng cộng: 13 hộ 41 7 0 0 0 0 13 0 0 7 4 0 10 8 2 1 5 11 0 4 0 1
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1 Phạm Thị Lủi 6 HRê 2 10/5/1975 Nước Lầy 0 x x x x x
2 Phạm Thị É 3 HRê 2 01/01/1986 Nước Lầy 0 x x x x x x
3 Phạm Thị Pấy 3 HRê 2 01/01/1969 Nước Lầy x x x x x x x x x x x
4 Phạm Thị Tam 2 HRê 2 01/01/1958 Nước Lầy x x x x x x
5 Phạm Văn Ania 7 HRê 1 01/03/1958 Nước Lầy 0 x x x x x x x x
6 Phạm Thị Viền 2 HRê 2 08/03/1986 Nước Lầy 0 x x x x x x
7 Phạm Văn Tanh 4 HRê 1 09/6/1986 Nước Lầy 0 x x x x x x x x
8 Phạm Văn Têm 5 HRê 1 14/03/1977 Nước Lầy x x x x x x x x x x
9 Phạm Văn Mạ 2 HRê 1 05/03/1958 Nước Lầy x x x x x x x
10 Phạm Thị Phê 1 HRê 2 29/02/1952 Nước Lầy x x x x x x
11 Phạm Văn Dĩ 2 HRê 1 15/5/1972 Nước Lầy 0 x x x x x x
12 Phạm Thị Ăng 1 HRê 2 10/4/1947 Nước Lầy x x x x x x
13 Phạm Văn Trút 4 HRê 1 3/2/1989 Nước Lầy 0 x x x x x
14 Phạm Văn Vàng 2 HRê 1 1/1/1960 Nước Lầy 0 x x x x x x x
15 Nguyễn Thị Tư 6 Kinh 2 26/12/1975 Nước Lầy 0 x x x x x x
16 Phạm Văn Thơ 4 HRê 1 3/10/1990 Nước Lầy 0 x x x x x x

Tổng cộng: 16 hộ 54 6 0 0 0 0 16 2 1 1 6 9 0 10 15 13 11 6 1 8 3 1

1 Phạm Văn Náo 2 HRê 1 20/6/1952  Ta Noát 0 x x x x x
2 Phạm Thị Lê 1 HRê 2 20/5/1959  Ta Noát x x x x x
3 Phạm Thị Nghênh 1 HRê 2 07/9/1953  Ta Noát x x x x x
4 Phạm Thị Nghình 1 HRê 2 30/02/1946  Ta Noát x x x x x
5 Phạm Thị Lôi 1 HRê 2 1/1/1930  Ta Noát x x x x x
6 Phạm Thị Ngo 1 HRê 2 1/1/1930  Ta Noát x x x x x
7 Phạm Thị Thương 1 HRê 2 1/1/1935  Ta Noát x x x x x
8 Phạm Thị Vổi 1 HRê 2 21/03/1954  Ta Noát x x x x x

Tổng cộng: 8 hộ 9 7 0 0 0 0 8 0 0 2 2 2 3 2 5 1 0 7 0 0 0 1

1 Phạm Thị Nghi 2 HRê 2 14/3/1945  Ba Lăng x x x x x x
2 Phạm Văn Lang 6 HRê 1 1/1/1954  Ba Lăng 0 x x x x x x
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3 Phạm Thị Xót 3 HRê 2 20/7/1988  Ba Lăng 0 x x x x
4 Phạm Văn Treo 2 HRê 1 13/01/1950  Ba Lăng x x x x x x
5 Phạm Văn Xi 2 HRê 1 1/1/1952  Ba Lăng x x x x x
6 Phạm Văn Lế 3 HRê 1 1/1/1952  Ba Lăng x x x x x
7 Phạm Văn Tắp 1 HRê 1 1/1/1956  Ba Lăng x x x x x

Tổng cộng: 7 hộ 19 5 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 6 7 0 1 0 5 0 4 1 0

Tổng cộng: 218 hộ 602 78 0 47 32 1 185 38 8 43 50 22 136 103 70 45 49 82 35 61 56 34

* Nguyên nhân nghèo (Đánh dấu x vào ô tương ứng)

* Chỉ số thiếu hụt của trẻ em (Điền số liệu tương ứng với chỉ số thiếu hụt)

1. Việc làm 3. Dinh dưỡng 5. Trình độ giáo dục của người lớn 7. Chất lượng nhà ở 9. Nguồn nước sinh hoạt 11. Sử dụng dịch vụ viễn thông
2. Người phụ thuộc trong gia đình 4. Bảo hiểm y tế 6. Tình trạng đi học của trẻ em 8. Diện tích nhà ở bình quân đầu người 10. Nhà tiêu hợp vệ sinh 12. Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin

1. Không có đất sản xuất                    2. Không có vốn sản xuất, kinh doanh       3. Không có lao động         4. Không có công cụ/phương tiện sản xuất

1. Tổng số trẻ em thiếu hụt các chỉ số trong hộ 2. Số trẻ thiếu hụt chỉ số về bảo hiểm y tế 3. Số trẻ thiếu hụt chỉ số về dinh dưỡng 4. Số trẻ thiếu hụt chỉ số về tình trạng đi học
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Chỉ số thiếu hụt của
trẻ em

8 1 2 3 4

 

0 0 0 0 0

Mẫu số 01
Danh sách công nhận hộ nghèo định kỳ năm 2025 theo chuẩn giai đoạn 2022-2025

(Kèm theo báo cáo số:   /BC-UBND ngày     /11/2025 của UBND xã Ba Vì)
Kết quả đến tháng 10 năm 2025

Nguyên Nhân hộ nghèo

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0

x

1 0 0 0 0
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phát sinh

0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



phát sinh

0 0 0 0 0

xong
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0 0 0 0 0

xong

x

x

0 0 2 0
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x

x

x
x

x
0 0 0 5 0

0 0 0 0 0
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x

0 0 0 1 0

1 0 0 8 0

1. Việc làm 3. Dinh dưỡng 5. Trình độ giáo dục của người lớn 7. Chất lượng nhà ở 9. Nguồn nước sinh hoạt 11. Sử dụng dịch vụ viễn thông
2. Người phụ thuộc trong gia đình 4. Bảo hiểm y tế 6. Tình trạng đi học của trẻ em 8. Diện tích nhà ở bình quân đầu người 10. Nhà tiêu hợp vệ sinh 12. Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin

1. Không có đất sản xuất                    2. Không có vốn sản xuất, kinh doanh       3. Không có lao động         4. Không có công cụ/phương tiện sản xuất

1. Tổng số trẻ em thiếu hụt các chỉ số trong hộ 2. Số trẻ thiếu hụt chỉ số về bảo hiểm y tế 3. Số trẻ thiếu hụt chỉ số về dinh dưỡng 4. Số trẻ thiếu hụt chỉ số về tình trạng đi học
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Danh sách công nhận hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 theo chuẩn giai đoạn 2022-2025

(Kèm theo báo cáo số:   /BC-UBND ngày   /11/2025 của UBND UBND xã Ba Vì)
Kết quả đến tháng 10 năm 2025

TT Họ và tên chủ hộ Số
khẩu Dân tộc

Giới tính
(Nam 1,
Nữ 2)

Ngày, tháng, năm
sinh Địa chỉ

Hộ cận
nghèo
không
có khả

năng lao
động

Hộ cận
nghèo có

thành
viên là

người có
công với

cách
mạng

Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo Nguyên Nhân hộ cận nghèo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

1 Nguyễn Thị Nguyên 1 Kinh 2 10/08/1950 Giá Vực X X X X

2 Lưu Thị Hồng 1 Kinh 2 01/01/1944 Giá Vực X X X X

3 Bùi Thị Liên 1 Kinh 2 14/04/1945 Giá Vực X X X X

4 Lê Thị Thành 1 Kinh 2 21341 Giá Vực X X X X

5 Đinh Thị Loan 1 Kinh 2 01/01/1952 Giá Vực X X X X

6 Cao Văn Tiến 2 Kinh 1 20/03/1949 Giá Vực X X X X

7 Huỳnh Tấn Minh 1 Kinh 1 10/08/1957 Giá Vực X X X X X

8 Trần Thị Xuân Hương 4 Kinh 2 30/04/1964 Giá Vực X X X X

9 Dương Thị Hoa 1 Kinh 2 01/01/1961 Giá Vực 0 X X X

10 Dương Thị Thuần 2 Kinh 2 14/02/1952 Giá Vực X X X X

11 Lê Quốc Hiệp 2 Kinh 1 30/06/1947 Giá Vực X X X X

12 Đỗ Thị Dung 5 Kinh 2 10/10/1966 Giá Vực X X X X X

13 Trần Thị Thanh Hoa 4 Kinh 2 20/10/1960 Giá Vực X X X X

14 Trần Văn Sử 3 Kinh 1 19/05/1965 Giá Vực 0 X X X

15 Phan Văn Đông 4 Kinh 1 10/04/1965 Giá Vực X X X X X

16 Nguyễn Thị Liễu 4 Kinh 2 01/01/1974 Giá Vực 0 X X X
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17 Nguyễn Thị Nguyệt 3 Kinh 2 12/02/1966 Giá Vực 0 X X X

Tổng cộng:  17 40 13 4 14 0 14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 13 0 0 0 7

1 Phạm Văn Bé 4 Hrê 1 1/1/1965 Mang Đen 0 X X

2 Phạm Thị Nít 6 Hrê 2 1/1/1949 Mang Đen 0 X X X

3 Phạm Thị Trơ 1 Hrê 2 1/1/1963 Mang Đen X X X X

4
Phạm Văn Íp (Phạm
Thị Phê) 4 Hrê 2 1/1/1996 Mang Đen 0 X X X

5 Phạm Thị Thung 4 Hrê 2 1/1/1979 Mang Đen 0 X X X

6 Phạm Văn Lây 4 Hrê 1 8/10/1967 Mang Đen X X X X

7 Phạm Thị Á 3 Hrê 2 1/1/1960 Mang Đen 0 X X X

8 Phạm Văn Bép 4 Hrê 1 1/1/1983 Mang Đen 0 X X X

9 Phạm Văn Hè 3 Hrê 1 1/1/1966 Mang Đen 0 X X X

10 Phạm Văn Xít 3 Hrê 1 1/1/1959 Mang Đen 0 X X X

11 Phạm Thị Chea 2 Hrê 2 11/1/1970 Mang Đen 0 X X X

12 Phạm Văn Phương 4 Hrê 1 1/1/1967 Mang Đen 0 X X X

13 Phạm Thị Mót 3 Hrê 2 1/1/1962 Mang Đen X X X X

Tổng cộng: 13 45 3 9 1 0 11 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 7 0 2

1 Phạm Thị Ư 3 Hrê 2 1/1/1979 Nước Xuyên 0 x x x

2 Phạm Thị Dim 1 Hrê 2 01/01/1965 Nước Xuyên x x x x

3 Phạm Văn Ngói 5 Hrê 1 01/01/1978 Nước Xuyên 0 x x x

4 Phạm Văn Vích 4 Hrê 1 01/01/1987 Nước Xuyên 0 x x

5 Phạm Thị Tỉa 5 Hrê 2 01/01/1949 Nước Xuyên 0 x x x x

6 Phạm văn Muôn 2 Hrê 1 01/01/1961 Nước Xuyên 0 x x

7 Phạm Văn Cầu 1 Hrê 1 01/01/1961 Nước Xuyên 0 x

8 Phạm Văn Bi 3 Hrê 1 01/01/1971 Nước Xuyên 0 x x x
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9 Phạm Văn Nghe 2 Hrê 1 01/01/1952 Nước Xuyên 0 x x

10 Phạm Văn Lang 2 Hrê 1 15/04/1967 Nước Xuyên 0 x x

11 Phạm Văn Lin 2 Hrê 1 10/03/1960 Nước Xuyên 0 x x

12 Phạm Văn Lý 7 Hrê 1 01/01/1982 Nước Xuyên 0 x x x

13 Ngô Hiệp 4 Kinh 1 24/12/1974 Nước Xuyên 0 x x

14 Phạm Văn Thứ 3 Hrê 1 01/01/1989 Nước Xuyên 0 x x x

15 Phạm Thị Phai 1 Hrê 2 15/10/1984 Nước Xuyên 0 x x x

16 Phạm Văn Chiên 2 Hrê 1 03/05/1961 Nước Xuyên 0 x x

17 Phạm Văn Quê 6 Hrê 1 01/01/1988 Nước Xuyên 0 x x

18 Phạm Văn Thân (B) 3 Hrê 1 01/01/1997 Nước Xuyên 0 x x x

19 Phạm Thị Mo 4 Hrê 2 01/01/1961 Nước Xuyên 0 x x

20 Phạm Văn Lác 5 Hrê 1 01/01/1978 Nước Xuyên 0 x x

21 Phạm Văn Đẩy 4 Hrê 1 01/01/1966 Nước Xuyên 0 x x x

22 Phạm Văn Tranh 2 Hrê 1 01/01/1960 Nước Xuyên 0 x x x

23 Phạm Văn Mót 4 Hrê 1 16/06/1987 Nước Xuyên 0 x x

24 Phạm Văn Gách 4 Hrê 1 01/01/1987 Nước Xuyên 0 x x   

25 Phạm Thi ̣Ka Rép 3 Hrê 2 01/01/1972 Nước Xuyên x x x x

26 Phạm Văn Vãi 3 Hrê 1 01/01/1987 Nước Xuyên 0 x x

27 Phạm Thi ̣Nấp 1 Hrê 2 01/01/1955 Nước Xuyên 0 x x

28 Phạm Văn Reng 5 Hrê 1 01/01/1964 Nước Xuyên 0 x x

29 Phạm Thi ̣Rêu 1 Hrê 2 01/01/1949 Nước Xuyên 0 x x x x x x x

30 Phạm Thi ̣Xum 4 Hrê 2 01/01/1984 Nước Xuyên 0 x x x

31 Phạm Văn Đun 3 Hrê 1 01/01/1985 Nước Xuyên 0 x x

32 Phạm Thi ̣Mai 4 Hrê 2 01/01/1957 Nước Xuyên 0 x x
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33 Phạm Thi ̣Huy 4 Hrê 2 01/01/1955 Nước Xuyên 0 x x

Tổng cộng:  33 107 2 4 0 0 1 2 0 6 4 4 9 14 23 2 3 2 2 0 7 1

1 Phạm Văn Kỳ 3 Hrê 1 1/1/1992 Gò Vành 0 x x x
2 Phạm Văn Lam 4 Hrê 1 1/1/1963 Gò Vành 0 x x x
3 Phạm Văn Xé 4 Hrê 1 4/6/2000 Gò Vành 0 x x x
4 Phạm Văn Têm 3 Hrê 1 1/1/1960 Gò Vành 0 x x x
5 Phạm Thị Liên 5 Hrê 2 1/1/1977 Gò Vành 0 x x x x
6 Phạm Văn Quy 5 Hrê 1 4/27/1990 Gò Vành 0 x x x
7 Phạm Văn Sức 2 Hrê 1 1/1/1961 Gò Vành x x x x x
8 Phạm Văn Rữi 4 Hrê 1 11/10/1942 Gò Vành 0 x x x
9 Phạm Văn Nhi 4 Hrê 1 8/30/1985 Gò Vành 0 x x x
10 Phạm Văn Lên 4 Hrê 1 5/5/1993 Gò Vành 0 x x x
11 Phạm Văn Đùm 5 Hrê 1 1/1/1982 Gò Vành 0 x x x
12 Phạm Thi ̣Thiêng 5 Hrê 2 10/10/1975 Gò Vành 0 x
13 Phạm Thi ̣Bết 2 Hrê 2 6/2/1988 Gò Vành x x x x
14 Phạm Thi ̣Biêng 2 Hrê 2 1/1/1983 Gò Vành x x x x
15 Phạm Văn Thành 7 Hrê 1 9/5/1982 Gò Vành 0 x x x
16 Phạm Văn Hiêng 4 Hrê 1 1/1/1988 Gò Vành 0 x x x
17 Phạm Văn Béc 4 Hrê 1 4/6/1992 Gò Vành 0 x x x
18 Phạm Văn Có 5 Hrê 1 10/20/1984 Gò Vành 0 x x x

Tổng cộng: 5 72 3 2 0 0 17 0 0 0 4 0 13 0 0 3 3 3 3 0 1 5
1 Phạm Văn Xác 2 Hrê 1 1970 Gò Năng 0 x x
2 Phạm Văn Điền 3 Hrê 1 1/18/1960 Gò Năng x x x x
3 Phạm Văn Phô 2 Hrê 1 1960 Gò Năng 0 x x x
4 Phạm Thị Sang 2 Hrê 2 1974 Gò Năng 0 x x x
5 Phạm Văn Tuốc 4 Hrê 1 1990 Gò Năng 0 x x x
6 Phạm Thị Trưng 2 Hrê 2 1987 Gò Năng 0 x x x
7 Phạm Thị Tre 2 Hrê 2 5/16/1993 Gò Năng x x x x x
8 Phạm Văn Trù 3 Hrê 1 1/1/1969 Gò Năng 0 x x x
9 Phạm Văn Viên 4 Hrê 1 1/1/1990 Gò Năng 0 x x x x
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10 Phạm Thị Bin 3 Hrê 2 12/1/1989 Gò Năng 0 x x x
11 Phạm Thị Bương 2 Hrê 2 1/1/1959 Gò Năng 0 x x x

Tổng cộng: 11 29 2 8 0 1 5 1 1 0 0 0 4 0 0 7 1 2 0 1 1 1
1 Phạm Thị Rưởi 2 Hrê 2 01/01/1974 Nước Ui 0 x x
2 Phạm Thị Nở 3 Hrê 2 20/08/1993 Nước Ui x x x x
3 Phạm Văn Dôn 3 Hrê 1 22/04/1954 Nước Ui 0 x x x
4 Phạm Văn Kốp 4 Hrê 1 03/07/1992 Nước Ui 0 x x x
5 Phạm Văn Xy 3 Hrê 1 01/0/11966 Nước Ui 0 x x
6 Phạm Thị Lun 4 Hrê 2 01/01/1988 Nước Ui 0 x x x
7 Phạm Văn Rơn 5 Hrê 1 01/01/1951 Nước Ui 0 x x x x
8 Phạm Văn Bỏ 4 Hrê 1 01/01/1981 Nước Ui 0 x x x x
9 Phạm Thị Máy 7 Hrê 2 0/10/11970 Nước Ui 0 x x x
10 Phạm Văn Nâng 1 Hrê 1 01/01/1952 Nước Ui 0 x x x
11 Phạm Văn Sinh 5 Hrê 1 01/01/1981 Nước Ui 0 x x
12 Phạm Văn Uỷnh 4 Hrê 1 01/01/1972 Nước Ui 0 x x x
13 Phạm Thị Tuyết 3 Hrê 2 01/01/1987 Nước Ui 0 x x x
14 Phạm Thị Oát 3 Hrê 2 01/01/1990 Nước Ui 0 x x x
15 Phạm Văn Xá 4 Hrê 1 17/12/1995 Nước Ui 0 x x x
16 Phạm Văn Thia 2 Hrê 1 10/06/1984 Nước Ui 0 x x x

17 Phạm Thị Lương 3 Hrê 2 01/01/1964 Nước Ui 0 x x x

18 Phạm Thị Chờ 3 Hrê 2 07/05/1989 Nước Ui 0 x x x

19 Phạm Văn Lệ 1 Hrê 1 15/08/1982 Nước Ui 0 x x x x

20 Phạm Văn Xắp 3 Hrê 1 01/01/1977 Nước Ui 0 x x x

21 Phạm Văn Gửi 6 Hrê 1 01/01/1979 Nước Ui 0 x x x

Tổng cộng:  21 73 1 12 4 1 19 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 1 0 10 6 0

1 Phạm Văn Xé 7 Hrê 1 03/9/1972 Mang Biều 0 x x x x
2 Phạm Văn Ất 5 Hrê 1 15/07/1972 Mang Biều 0 x x x x
3 Nguyễn Đình Ngàn 4 Kinh 1 15/3/1991 Mang Biều 0 x x x x
4 Phạm Văn Bưm 3 Hrê 1 02/4/1968 Mang Biều 0 x x x x
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5 Phạm Văn Lệch 3 Hrê 1 23/03/1956 Mang Biều 0 x x x x
6 Phạm Văn Đui 5 Hrê 1 1/1/1949 Mang Biều 0 x x x x
7 Phạm Thị Lế 7 Hrê 2 10/2/1961 Mang Biều 0 x x x x
8 Phạm Thị Láp 4 Hrê 2 1/1/1978 Mang Biều 0 x x x x
9 Ngân Xuân Tình 4 Mường 1 18/06/1985 Mang Biều 0 x x x x
10 Phạm Văn Cư 3 Hrê 1 01/01//1976 Mang Biều 0 x x x x
11 Phạm Văn Xỉ 4 Hrê 1 1/1/1958 Mang Biều 0 x x x
12 Phạm Thị Và 4 Hrê 2 1/1/1977 Mang Biều 0 x x x x
13 Phạm Thị Thay 3 Hrê 2 1/1/1980 Mang Biều 0 x x x x
14 Phạm Thị Riêng 5 Hrê 2 1/1/1960 Mang Biều 0 x x x x
15 Phạm Văn Rế 4 Hrê 1 1/1/1973 Mang Biều 0 x x x x
16 Phạm Thị Bức 2 Hrê 2 03/4/1985 Mang Biều 0 x x x
17 Phạm Văn Thư (A) 4 Hrê 1 1/1/1960 Mang Biều 0 x x x x

Tổng cộng:  17 71 0 0 0 0 0 17 0 2 0 4 0 11 0 0 1 16 0 0 13 1 1
1 Phạm Văn Ách 3 Hrê 1 01/01/1964 Nước Tỉa 0 x x x x
2 Phạm Văn Thẩy 4 Hrê 1 10/07/1988 Nước Tỉa 0 x x x x
3 Phạm Văn Bế 4 Hrê 1 02/5/1980 Nước Tỉa 0 x x x
4 Phạm Thị Kua 5 Hrê 2 1/1/1981 Nước Tỉa 0 x x x
5 Phạm Văn Cung 5 Hrê 1 15/12/1975 Nước Tỉa 0 x x x
6 Phạm Văn Lập 3 Hrê 1 1/1/1962 Nước Tỉa 0 x x x x
7 Phạm Văn Ớt 6 Hrê 1 04/04/1950 Nước Tỉa 0 x x x x x
8 Phạm Văn Doa 4 Hrê 1 20/02/1957 Nước Tỉa 0 x x x

Tổng cộng:  08 34 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0 3 0 0 0 1 0 2 5 4 1
1 Phạm Văn Sơn 3 Hrê 1 11/11/1998 Krầy 0 x x x
2 Phạm Thị Răm 4 Hrê 2 1/1/1959 Krầy 0 x x x x
3 Phạm Thị Mơ 1 Hrê 2 01/01/1934 Krầy x x x x x
4 Phạm Văn Diễn 4 Hrê 1 08/05/1991 Krầy 0 x x x x x
5 Phạm Văn Linh 4 Hrê 1 16/08/1990 Krầy 0 x x x
6 Phạm Văn Út 3 Hrê 1 02/12/1954 Krầy 0 x x x
7 Phạm Thị Khô 6 Hrê 2 02/01/1987 Krầy 0 x x x x
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8 Phạm Văn Canh 2 Hrê 1 27/05/1990 Krầy 0 x x x
9 Phạm Văn Trỉ 4 Hrê 1 12/06/1985 Krầy 0 x x x
10 Phạm Văn Lý 5 Hrê 1 1/1/1972 Krầy 0 x x x x
11 Phạm Xuân Ốt 2 Hrê 1 20/08/1962 Krầy x x x x
12 Phạm Văn Thiêu 6 Hrê 1 09/10/1989 Krầy 0 x x x x x
13 Phạm Văn Sú 4 Hrê 1 22/12/1987 Krầy 0 x x x
14 Phạm Văn Liêu 7 Hrê 1 12/01/1972 Krầy 0 x x x
15 Phạm Thị Lẩy 2 Hrê 2 01/01/1970 Krầy 0 x x x
16 Phạm Thị Theo 3 Hrê 2 06/03/1993 Krầy 0 x x x x x
17 Phạm Văn Sách 3 Hrê 1 01/01/1987 Krầy 0 x x x x
18 Phạm Văn Xé 5 Hrê 1 09/07/1980 Krầy 0 x x x x
19 Phạm Văn Ôn 6 Hrê 1 07/03/1975 Krầy 0 x x x x
20 Phạm Thị Xăm 2 Hrê 2 07/03/1979 Krầy 0 x x x
21 Phạm Văn Thâu 5 Hrê 1 13/05/1989 Krầy 0 x x x
22 Phạm Văn Tái 4 Hrê 1 02/03/1996 Krầy 0 x x x
23 Phạm Văn Bốt 4 Hrê 1 15/12/1986 Krầy 0 x x x
24 Phạm Văn Nghìn 6 Hrê 1 01/01/1962 Krầy 0 x x x x
25 Phạm Văn Vuồng 5 Hrê 1 13/08/1982 Krầy 0 x x x
26 Phạm Văn Thương 7 Hrê 1 13/05/1981 Krầy 0 x x x x x
27 Phạm Văn Hồng 5 Hrê 1 06/07/1989 Krầy 0 x x x
28 Phạm Văn Vang 6 Hrê 1 07/09/1979 Krầy 0 x x x
29 Phạm Văn Buông 3 Hrê 1 15/10/1962 Krầy 0 x x x
30 Phạm Văn Hành (B) 5 Hrê 1 10/10/1980 Krầy 0 x x x
31 Phạm Thị Tuyết 2 Hrê 2 09/07/1989 Krầy 0 x x x x
32 Phạm Văn Trái 8 Hrê 1 25/05/1978 Krầy 0 x x x x
33 Phạm Thị Nghít 6 Hrê 2 15/06/1947 Krầy 0 x x x

Tổng cộng:  33 142 2 0 0 0 0 33 0 0 1 3 0 27 2 0 4 24 2 1 8 10 2

1 Phạm Văn Lễ 6 Hrê 1 01/01/1976 Làng Trui 0 x x x x

2 Phạm Văn Nhật 5 Hrê 1 1/1/1955 Làng Trui 0 x x x x x

3 Trương Thị Túc 3 Kinh 2 08/09/1950 Làng Trui 0 x x x x x
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4 Phạm Văn Lãnh 4 Hrê 1 10/03/1985 Làng Trui 0 x x x x

5 Nguyễn Thị Nguyệt 1 Kinh 2 1/1/1951 Làng Trui x x x x x x x

6 Phan Thị Bích 4 Hrê 2 10/03/1971 Làng Trui 0 x x x x x

7 Phạm Thị Triết 3 Hrê 2 10/05/1992 Làng Trui 0 x x x x x

8 Phạm Văn Phúc 6 Hrê 1 05/03/1984 Làng Trui 0 x x x x

9 Nguyễn Thị Kiều 1 Kinh 2 19/09/1969 Làng Trui 0 x x x

10 Vũ Đức Nguyên 4 Kinh 1 22/6/1971 Làng Trui 0 x x x x

11 Trần Thị Sỹ 2 Kinh 2 14/04/1964 Làng Trui x x x x x

Tổng cộng: 11 hộ 39 2 0 3 1 0 11 1 0 0 4 1 1 0 0 3 2 2 8 4 8 0

1 Phạm Văn Biêu 2 Hrê 1 16/10/1960  KRên x x x x

2 Pham Thị Yên 3 Hrê 2 1/1/1956  KRên 0 x x x x x

3 Đinh Văn Lối 5 Hrê 1 20/05/1983  KRên 0 x x x x x

4 Phạm Thị Hằng 1 Hrê 2 20/03/1967  KRên x x x x x x

5 Phạm Văn Đé 2 Hrê 1 20/05/1977  KRên 0 x x x x x

6 Phạm Thị Thái 5 Hrê 2 10/5/1986  KRên 0 x x x x x

7 Phạm Văn Đơ 4 Hrê 1 15/03/1967  KRên 0 x x x x

8 Phạm Văn Tân 2 Hrê 1 1/1/1960  KRên x x x x x

9 Phạm Thị Dỏ 1 Hrê 2 1/1/1960  KRên x x x x

10 Phạm Văn Thôn 6 Hrê 1 15/05/1954  KRên x x x x x x x

11 Phạm Thị P Lót 2 Hrê 2 1/1/1973  KRên 0 x x x x

12 Phạm Thị Phấch 3 Hrê 1 1/1/1943  KRên 0 x x x

13 Phạm Văn Lỏi 4 Hrê 2 1/1/1957  KRên x x x x

14 Phạm Văn Ú 3 Hrê 2 12/10/1977  KRên 0 x x x x

15 Cao Văn Nghĩa 3 Hrê 1 3/5/1960  KRên x x x x x x x

16 Phạm Văn Ên 3 Hrê 1 30/04/1955  KRên x x x x

17 Phạm Thị Thu 5 Hrê 2 06/5/1984  KRên 0 x x x x x

18 Đinh Lệ Thu 3 Hrê 2 15/8/1974  KRên 0 x x x x x
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Tổng cộng: 18 hộ 57 8 0 0 0 0 18 0 0 1 1 0 11 5 0 5 12 8 7 2 5 3

1 Phạm Văn Thiêu 4 Hrê 1 7/1/1987 Nước Lầy 0 x x x

2 Phạm Thị Ý 3 Hrê 2 20/3/1986 Nước Lầy 0 x x x

3 Phạm Thị Triên 4 Hrê 2 01/4/1959 Nước Lầy 0 x x x

4 Phạm Văn Tép 7 Hrê 1 20/10/1959 Nước Lầy 0 x x x

5 Phạm Thị Lập 6 Hrê 2 20/12/1970 Nước Lầy 0 x x x x

6 Phạm Văn Chiếng 4 Hrê 1 01/01/1978 Nước Lầy 0 x x x x x

7 Phạm Thị Nào 4 Hrê 1 06/03/1956 Nước Lầy 0 x x x x

8 Phạm Thị Cớp 4 Hrê 2 15/7/1971 Nước Lầy 0 x x x x

9 Phạm Thị Chương 1 Hrê 2 28/12/1977 Nước Lầy x x x x x x

10 Phạm Thị Gam 4 Hrê 2 1/1/1953 Nước Lầy 0 x x x x x

11 Phạm Thị Ri 4 Hrê 2 8/10/1992 Nước Lầy 0 x x x x

12 Phạm Văn Nam 6 Hrê 1 4/3/1984 Nước Lầy 0 x x x x

13 Phạm Thị Lởi 6 Hrê 2 10/2/1950 Nước Lầy 0 x x x x x

14 Phạm Thị Tăng 5 Hrê 2 3/4/1952 Nước Lầy 0 x x x x x

15 Phạm Thị Lơm 4 Hrê 2 1/1/1959 Nước Lầy 0 x x x x x

Tổng cộng: 15 hộ 66 1 0 0 0 0 15 0 0 0 3 6 1 1 4 13 11 1 2 2 2 1

1 Phạm Văn Ha Lâm 4 Hrê 1 10/8/1952 Ta Noát x x x x x

2 Phạm Văn Phỉ 2 Hrê 1 3/2/1958  Ta Noát x x x x

3 Phạm Thị Nuông 2 Hrê 2 01/01/1972  Ta Noát 0 x x x

4 Phạm Văn Dời 5 Hrê 1 09/6/1953  Ta Noát 0 x x x x

5 Phạm Văn Phể 2 Hrê 1 01/01/1959  Ta Noát 0 x x x x

6 Phạm Thị Mai 2 Hrê 2 01/01/1961  Ta Noát 0 x x x x

7 Phạm Văn Nu 3 Hrê 1 3/5/1968  Ta Noát 0 x x x x

8 Phạm Văn Da Roa 2 Hrê 1 01/01/1957  Ta Noát 0 x x x x

9 Phạm Văn Ếp 2 Hrê 1 01/01/1959  Ta Noát x x x x x

10 Phạm Văn Mí 2 Hrê 1 01/01/1963  Ta Noát x x x x x

11 Phạm Văn Vĩ 3 Hrê 1 1/1/1962  Ta Noát x x x x x
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12 Phạm Văn Mang 2 Hrê 1 10/8/1966  Ta Noát 0 x x x x
13 Phạm Văn Út 2 Hrê 1 6/5/1972  Ta Noát 0 x x x x x x
14 Phạm Văn Huể 4 Hrê 1 15/7/1973  Ta Noát 0 x x x x
15 Phạm Thị Mia 5 Hrê 2 16/5/1974  Ta Noát 0 x x x
16 Phạm Văn Ma Ranh 2 Hrê 1 1/1/1940  Ta Noát x x x x x
17 Phạm Văn Phút 2 Hrê 1 1/1/1961  Ta Noát 0 x x x x

Tổng cộng: 17 hộ 46 6 1 0 0 0 17 0 0 3 4 2 3 6 2 6 9 6 0 7 1 0
1 Phạm Văn Thương 4 Hrê 1 1/1/1983  Ba Lăng 0 x x x x
2 Phạm Thị Ốt 5 Hrê 2 11/5/1978  Ba Lăng 0 x x x x
3 Phạm Thị Mế 4 Hrê 2 17/5/1954  Ba Lăng 0 x x x
4 Phạm Văn Ẩy 4 Hrê 1 15/7/1971  Ba Lăng 0 x x x
5 Phạm Thị Răng 3 Hrê 2 20/7/1954  Ba Lăng 0 x x x x
6 Phạm Văn Tơ 2 Hrê 1 10/11/1966  Ba Lăng 0 x x x
7 Phạm Văn Ưng 3 Hrê 1 8/7/1975  Ba Lăng 0 x x x
8  Phạm Thị Kênh 1 Hrê 2 3/2/1974  Ba Lăng x x x x
9 Phạm Thị Em 1 Hrê 2 29/5/1950  Ba Lăng 0 x x x

10 Phạm Minh Đen 2 Hrê 1 16/02/1656  Ba Lăng x x x x
11 Phạm Văn Thiệp 4 Hrê 1 3/2/1995  Ba Lăng 0 x x x
12 Phạm Văn Vun 6 Hrê 1 9/7/1974  Ba Lăng 0 x x x x
13 Phạm Văn Êm (b) 4 Hrê 1 1/1/1978  Ba Lăng 0 x x x
14 Phạm Văn Nin 3 Hrê 1 1/1/1956  Ba Lăng 0 x x x x
15 Phạm Văn Đinh 2 Hrê 1 8/4/1959  Ba Lăng 0 x x x
16 Phạm Văn Tre 3 Hrê 1 03/6/1964  Ba Lăng 0 x x x

Tổng cộng: 16 hộ 51 2 0 0 0 0 16 0 0 1 0 0 1 14 0 2 4 2 0 5 7 0

Tổng cộng: 248 hộ 872 45 1 42 20 2 202 5 3 15 32 13 89 44 30 51 86 45 25 64 53 24
Ghi chú: 

* Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo (Đánh dấu X vào ô tương ứng)

* Nguyên nhân nghèo (Đánh dấu x vào ô tương ứng)

1. Việc làm 3. Dinh dưỡng 5. Trình độ giáo dục của người lớn 7. Chất lượng nhà ở 9. Nguồn nước sinh hoạt 11. Sử dụng dịch vụ viễn thông
2. Người phụ thuộc trong gia đình 4. Bảo hiểm y tế 6. Tình trạng đi học của trẻ em 8. Diện tích nhà ở bình quân đầu người 10. Nhà tiêu hợp vệ sinh 12. Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin
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* Chỉ số thiếu hụt của trẻ em (điền số liệu tương ứng với chỉ số thiếu hụt)

1. Không có đất sản xuất 2. Không có vốn sản xuất, kinh doanh 3. Không có lao động 4. Không có công cụ/phương tiện sản xuất
5. Không có kiến thức về sản xuất 6. Không có kỹ năng lao động, sản xuất 7. Có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn... 8.Nguyên nhân khác (ghi rõ):……………

1. Tổng số trẻ em thiếu hụt các chỉ số trong hộ 2. Số trẻ thiếu hụt chỉ số về bảo hiểm y tế 3. Số trẻ thiếu hụt chỉ số về dinh dưỡng 4. Số trẻ thiếu hụt chỉ số về tình trạng đi học

1. Việc làm 3. Dinh dưỡng 5. Trình độ giáo dục của người lớn 7. Chất lượng nhà ở 9. Nguồn nước sinh hoạt 11. Sử dụng dịch vụ viễn thông
2. Người phụ thuộc trong gia đình 4. Bảo hiểm y tế 6. Tình trạng đi học của trẻ em 8. Diện tích nhà ở bình quân đầu người 10. Nhà tiêu hợp vệ sinh 12. Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin
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Biễu mẫu 02

Chỉ số thiếu hụt của
trẻ em

8

1 2 3 4

CHƯA CỘNG TỔNG 6 THÔN BA VÌ

21 Kinh

202 Hrê

1 Mường

224

Danh sách công nhận hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 theo chuẩn giai đoạn 2022-2025

(Kèm theo báo cáo số:   /BC-UBND ngày   /11/2025 của UBND UBND xã Ba Vì)
Kết quả đến tháng 10 năm 2025

Nguyên Nhân hộ cận nghèo
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0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
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hn chuyển cn

0 0 0 0 0
cn cũ

hn chuyển qua cn
hn chuyển qua cn
hn chuyển qua cn

0 0 0 0 0

CN cũ
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HN chuyển CN

0 0 0 0 0

6 hay 5 xong
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hn chuyển cn

hn chuyển cn

hn chuyển cn
0 0 0 0 0

xong

x

x
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0 0 0 2 0

XONG

x

x

0 0 0 2 0

XONG
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0 0 0 0 0

xong
x

x

0 0 0 2 0
0 0 0 6 0

1. Việc làm 3. Dinh dưỡng 5. Trình độ giáo dục của người lớn 7. Chất lượng nhà ở 9. Nguồn nước sinh hoạt 11. Sử dụng dịch vụ viễn thông
2. Người phụ thuộc trong gia đình 4. Bảo hiểm y tế 6. Tình trạng đi học của trẻ em 8. Diện tích nhà ở bình quân đầu người 10. Nhà tiêu hợp vệ sinh 12. Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin
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1. Việc làm 3. Dinh dưỡng 5. Trình độ giáo dục của người lớn 7. Chất lượng nhà ở 9. Nguồn nước sinh hoạt 11. Sử dụng dịch vụ viễn thông
2. Người phụ thuộc trong gia đình 4. Bảo hiểm y tế 6. Tình trạng đi học của trẻ em 8. Diện tích nhà ở bình quân đầu người 10. Nhà tiêu hợp vệ sinh 12. Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin

1. Không có đất sản xuất 2. Không có vốn sản xuất, kinh doanh 3. Không có lao động 4. Không có công cụ/phương tiện sản xuất
5. Không có kiến thức về sản xuất 6. Không có kỹ năng lao động, sản xuất 7. Có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn... 8.Nguyên nhân khác (ghi rõ):……………

1. Tổng số trẻ em thiếu hụt các chỉ số trong hộ 2. Số trẻ thiếu hụt chỉ số về bảo hiểm y tế 3. Số trẻ thiếu hụt chỉ số về dinh dưỡng 4. Số trẻ thiếu hụt chỉ số về tình trạng đi học
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Biểu mẫu 03

DANH SÁCH NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI CẬN NGHÈO XÃ BA VÌ NĂM 2025
(Kèm theo báo cáo số:     /BC-UBND ngày    /11/2024 của UBND xã Ba Vì)

TT Họ và tên Chủ hộ và thành viên
hộ

Quan hệ với
chủ hộ

Ngày, tháng,
năm sinh

Giới tính
(1: Nam, 2:

Nữ)
Ghi chú

A Danh sách hộ nghèo
Thôn Mang Đen(số hộ …., số
khẩu…...)

1 Phạm Thị Lên Chủ hộ 1/1/1956 2 Mang Đen
2 Phạm Thị Nứ Chủ hộ 1/1/1940 2 Mang Đen
3 Phạm Thị Phúc Chủ hộ 5/24/1981 2 Mang Đen

Phạm Thị Kim Vi con 5/28/2001 2 Mang Đen
Phạm Minh Thuận cháu 11/30/2017 1 Mang Đen

4 Phạm Thị Iêu Chủ hộ 1/1/1945 2 Mang Đen
5 Phạm Thị Ây Chủ hộ 1/1/1953 2 Mang Đen

Phạm Văn Mẻ con 1/1/1978 1 Mang Đen
6 Phạm Thị Điệt Chủ hộ 1/1/1964 2 Mang Đen
7 Phạm Thị Qua Chủ hộ 1/1/1949 2 Mang Đen
8 Phạm Văn Mép Chủ hộ 6/2/1975 1 Mang Đen

Phạm Thị Đinh vợ 1/1/1982 2 Mang Đen
Phạm Thị Suối con 6/6/2006 2 Mang Đen
Phạm Thị Phấn con 9/21/2001 2 Mang Đen
Phạm Văn Hiêu cháu 1/3/2019 1 Mang Đen

9 Phạm Thị Trôi Chủ hộ 8/5/1939 2 Mang Đen
10 Phạm Thị Khân Chủ hộ 12/13/1984 2 Mang Đen

Phạm Văn Tô em 10/10/1997 2 Mang Đen
Phạm Văn Bé em 1/1/2002 2 Mang Đen
Phạm Thị Khi con 5/9/2024 1 Mang Đen

11 Phạm Thị Sĩ Chủ hộ 8/12/1989 2 Mang Đen
Phạm Thị Kiều vợ 12/13/1991 2 Mang Đen
Phạm Đinh Phi con 7/22/2010 1 Mang Đen
Phạm Đinh Phúc con 5/1/2018 1 Mang Đen

1 Phạm Văn Cùng Chủ hộ 1983 1 Gò Năng
Phạm Thị Đế vợ 1/1/1984 2 Gò Năng
Phạm Thị Niền con 8/5/2009 2 Gò Năng
Phạm Thị Niềm con 10/4/2016 2 Gò Năng
Phạm Văn Đóa con 12/3/2019 1 Gò Năng
Phạm Văn Đạt con 2/11/2023 1 Gò Năng
Phạm Văn Đân con 4/22/2025 1 Gò Năng

2 Phạm Văn Rã Chủ hộ 1/1/1962 1 Gò Năng
3 Phạm Văn Đinh Chủ hộ 5/10/1983 1 Gò Năng

Phạm Văn Tuông con 3/8/2010 1 Gò Năng
Phạm Thị Thu con 8/23/2012 2 Gò Năng

4 Phạm Thị Làng Chủ hộ 2/12/1963 2 Gò Năng
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5 Phạm Thị Lép Chủ hộ 1/1/1966 2 Gò Năng
Phạm Văn Dang con 1997 1 Gò Năng

6 Phạm Thị Hẻ Chủ hộ 1950 2 Gò Năng
Phạm Văn Nin con 1963 1 Gò Năng
Phạm Thị Đẻo con 1967 2 Gò Năng
Phạm Văn Tha 2 Gò Năng

7 Phạm Văn Lý Chủ hộ 1957 1 Gò Năng
8 Phạm Văn Trị (B) Chủ hộ 8/4/1989 1 Gò Năng

Phạm Thị Trăm vợ 1/1/1995 1 Gò Năng
Phạm Việt Danh con 5/1/2016 2 Gò Năng
Phạm Thị Hồng Diễm con 11/28/2022 1 Gò Năng

9 Phạm Văn Thanh Chủ hộ 1/1/1972 1 Gò Năng
Phạm Thị Pớt vợ 6/19/1974 2 Gò Năng
Phạm Thị Hạ con 3/13/2003 2 Gò Năng
Phạm Thị Trẹo Mẹ 1/1/1953 2 Gò Năng
Phạm Thị Thúy Thùy cháu 2023 2 Gò Năng

1 Phạm Văn Lõi Chủ hộ 1/1/1954 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Lỹ Con 9/29/1983 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Tắp Con 1/1/1985 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Tim Cháu 9/3/2002 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Tý Cháu 10/10/2005 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Dương Cháu 4/6/2001 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Nguyệt Cháu 10/15/2013 2 Nước Xuyên

2 Phạm Thị Lập Chủ hộ 1962 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Quý Con 1999 1 Nước Xuyên

3 Phạm Thị Gộc Chủ hộ 1/1/1937 2 Nước Xuyên
4 Phạm Văn Vân Chủ hộ 1959 1 Nước Xuyên

Phạm Thị Điềm Vợ 1959 2 Nước Xuyên
5 Phạm Thị Trút Chủ hộ 1/1/1974 2 Nước Xuyên
6 Phạm Thị Nghin Chủ hộ 1938 2 Nước Xuyên
7 Phạm Thị Sơn Chủ hộ 1966 2 Nước Xuyên

Phạm Thị Xê Con 1982 2 Nước Xuyên
Phạm Thị Vân Con 2009 2 Nước Xuyên

8 Phạm Thị Bảy Chủ hộ 01/01/1975 2 Nước Xuyên
9 Phạm Văn Uông Chủ hộ 1958 1 Nước Xuyên

Phạm Thị Mái Vợ 1960 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Của Con 1985 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Kỹ Con 1989 1 Nước Xuyên

10 Phạm Văn Lanh Chủ hộ 1980 1 Nước Xuyên
11 Phạm Thị Ăm Chủ hộ 11/07/1971 2 Nước Xuyên

Phạm Văn Tình Con 04/04/1992 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Nhì Con 01/01/1989 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Sao Cháu 09/10/2012 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Xuyên Cháu 24/11/2009 1 Nước Xuyên

12 Phạm Thị Trưa Chủ hộ 01/01/1957 2 Nước Xuyên
13 Phạm Văn Suất Chủ hộ 01/01/1979 1 Nước Xuyên

Phạm Thị Nam Vợ 01/01/1985 2 Nước Xuyên
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Phạm Văn Vuông Con 23/01/2010 1 Nước Xuyên
14 Phạm Thị Thòa Chủ hộ 1953 2 Nước Xuyên

Phạm Văn Bơ Cháu 2004 1 Nước Xuyên
15 Phạm Văn Dẽo Chủ hộ 1942 1 Nước Xuyên
16 Phạm Văn Nhách Chủ hộ 1/1/1980 1 Nước Xuyên

Phạm Thị Kế Vợ 1/1/1978 2 Nước Xuyên
Phạm Thị Quá Con 8/11/2009 2 Nước Xuyên
Phạm Thị Quế Con 1/19/2013 2 Nước Xuyên

17 Mài Thị Là Chủ hộ 3/20/1953 2 Nước Xuyên
H. Thị Hằng Con 4/12/1992 2 Nước Xuyên
Nguyễn H. Khánh Giang Cháu 11/17/2016 1 Nước Xuyên
Nguyễn H. Nhật Khang Cháu 9/20/2023 1 Nước Xuyên

18 Phạm Thị Chiến Chủ hộ 1/1/1964 2 Nước Xuyên
Lê Thị Bông Con 3/2/1989 2 Nước Xuyên
Lê Thị Diễm My Cháu 11/28/2018 2 Nước Xuyên
Lê H. Thành Toàn Cháu 8/5/2022 1 Nước Xuyên
Lê h. Kim Tuyến Cháu 11/24/2024 2 Nước Xuyên

1 Lương Văn Thịnh Chủ hộ 7/15/1957 1 Giá Vực
2 Nguyễn Thị Năm Chủ hộ 1/1/1946 2 Giá Vực

Đinh Văn Hưng Cháu 3/20/1992 1 Giá Vực
3 Trần Thị Bách Chủ hộ 8/13/1947 2 Giá Vực
4 Lê Thận Chủ hộ 1/16/1949 1 Giá Vực

Huỳnh Thị Được Vợ 10/6/1954 2 Giá Vực
5 Nguyễn Khéo Chủ hộ 1/1/1940 1 Giá Vực

Trần Thị Trâm Vợ 1/1/1938 2 Giá Vực
6 Huỳnh Năm Chủ hộ 1/1/1962 1 Giá Vực

Lê Thị Trưng Vợ 1/12/1961 2 Giá Vực
Huỳnh Văn Diệu Con 6/18/1990 1 Giá Vực
Huỳnh Thị Anh Thư Cháu 8/18/2013 2 Giá Vực
Huỳnh Thị Diễm My Cháu 11/23/2019 2 Giá Vực

7 Nguyễn Thị A Chủ hộ 10/22/1962 2 Giá Vực
8 Bùi Thị Ngoan Chủ hộ 1/1/1965 2 Giá Vực

Hồ Thị Muôn Con 10/27/1989 2 Giá Vực
Hồ Sỹ Đạt Con 2/12/1990 1 Giá Vực
Ngô Thanh Hoàng Cháu 1/15/2014 1 Giá Vực
Ngô Thanh Hải Cháu 10/17/2018 1 Giá Vực

9 Ngô Thị Nhuần Chủ hộ 1/29/1930 2 Giá Vực
10 Vũ Thị Ngắn Chủ hộ 1/1/1941 2 Giá Vực

Trần Nguyễn Yến Nhi Cháu 3/4/2013 2 Giá Vực
11 Lê Thị Độ Chủ hộ 6/7/1946 2 Giá Vực

Nguyễn Ngọc Hoàng Cháu 4/2/1989 1 Giá Vực
1 Phạm Văn Rủ Chủ hộ 1/1/1961 1 Nước Ui

Phạm Thị Lý Vợ 9/2/1966 2 Nước Ui
Phạm Thị Viên Con 9/8/1988 2 Nước Ui
Võ Thị Kiều Tâm Cháu 11/2/2013 2 Nước Ui
Võ Tuấn Anh Cháu 7/17/2016 1 Nước Ui

2 Phạm Văn Nong Chủ hộ 2/1/1984 1 Nước Ui
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Phạm Thị Lo Con 6/16/1985 2 Nước Ui
Phạm Thị Hoa Cháu 8/13/2021 2 Nước Ui
Phạm Văn Nhiên Cháu 2/11/2008 1 Nước Ui
Bùi Thanh Hải Cháu 4/1/2004 1 Nước Ui
Bùi Thanh Huyền Cháu 7/28/2007 2 Nước Ui
Phạm Thị Chân Cháu 9/5/1991 2 Nước Ui

3 Phạm Văn Rỏ Chủ hộ 1/1/1970 1 Nước Ui
Phạm Thị Xẩy Vợ 1/1/1972 2 Nước Ui
Phạm Văn Phâu Cháu 11/13/2009 1 Nước Ui
Phạm Văn Thân Con 1/11/1989 1 Nước Ui
Phạm Văn Thành Con 2/1/2012 1 Nước Ui

4 Phạm Thị Xen Chủ hộ 1/1/1952 2 Nước Ui
Phạm Thị Đầy Con 3/26/1994 2 Nước Ui

5 Phạm Văn Tăng Chủ hộ 1/1/1954 1 Nước Ui
Phạm Thị Yết Vợ 1/1/1956 2 Nước Ui

6 Phạm Văn Péc Chủ hộ 1/1/1960 1 Nước Ui
7 Phạm Thị Rây Chủ hộ 1/1/1953 2 Nước Ui

Phạm Văn Bồ Cháu 5/10/2003 1 Nước Ui
8 Phạm Thị Uynh Chủ hộ 1/1/1954 2 Nước Ui

Phạm Văn Liên Cháu 1/1/1997 1 Nước Ui
9 Phạm Thị Pao Chủ hộ 1/1/1971 2 Nước Ui

Phạm Thị Ách Con 10/15/1996 2 Nước Ui
Phạm Văn Cương Cháu 3/30/2015 1 Nước Ui

1 Phạm Thị Hữu Chủ hộ 01/01/1988 2 Gò Vành
Phạm Thị Hưng Con 16/06/2006 2 Gò Vành
Phạm Thị Hằng Con 30/04/2010 2 Gò Vành
Phạm Thị Ngọc Quỳnh Cháu 10/03/2025 2 Gò Vành

2 Phạm Thị Lâm Chủ hộ 01/01/1959 2 Gò Vành
Phạm Văn Công Con 01/01/1993 1 Gò Vành
Phạm Thị Lưu Con 12/11/1997 2 Gò Vành

3 Phạm Thị Rã Chủ hộ 01/01/1950 2 Gò Vành
Phạm Văn Dí Chồng 01/01/1959 1 Gò Vành

4 Phạm Thị Nết Chủ hộ 01/01/1946 2 Gò Vành
5 Phạm Thị Lương Chủ hộ 01/01/1959 2 Gò Vành
6 Phạm Văn Hợp Chủ hộ 15/05/1975 1 Gò Vành

Phạm Văn Dĩ Con 23/08/2018 1 Gò Vành
7 Phạm Thị Môi Chủ hộ 01/01/1946 2 Gò Vành
8 Phạm Văn Tâm Chủ hộ 01/01/1970 1 Gò Vành
9 Phạm Thị Má Chủ hộ 01/01/1943 2 Gò Vành

10 Phạm Thị Diên Chủ hộ 01/01/1965 2 Gò Vành
Phạm Văn Ơn Con 01/01/1998 1 Gò Vành

11 Phạm Văn Quét Chủ hộ 01/01/1980 1 Gò Vành
Phạm Thị A Vợ 01/01/1979 2 Gò Vành
Phạm Văn Xa Con 28/08/2004 1 Gò Vành
Phạm Thị Xá Con 19/07/2013 2 Gò Vành

12 Phạm Văn Trân Chủ hộ 01/01/1952 1 Gò Vành
Phạm Thị Hôn Vợ 02/09/1977 2 Gò Vành
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Phạm Thị Sương Con 16/04/1996 2 Gò Vành
Phạm Anh Khiến Cháu 25/05/2014 1 Gò Vành
Phạm Nguyễn Minh Quân Cháu 22/01/2019 1 Gò Vành

13 Phạm Văn Thải Chủ hộ 01/01/1959 1 Gò Vành
Phạm Thị Ả Vợ 01/01/1961 2 Gò Vành

14 Phạm Văn Rân Chủ hộ 01/01/1959 1 Gò Vành
Phạm Thị Toi Vợ 01/01/1952 2 Gò Vành
Phạm Văn Phó Con 08/11/2001 1 Gò Vành
Phạm Văn Pháo Con 11/07/2004 1 Gò Vành

15 Phạm Thị Lá Chủ hộ 01/01/1959 2 Gò Vành
Phạm Văn Kín Cháu 13/02/2005 1 Gò Vành

16 Phạm Thị Thảo Chủ hộ 12/08/1986 2 Gò Vành
Phạm Văn Triều Chồng 15/02/1981 1 Gò Vành
Phạm Thị Hồng Con 02/02/2004 2 Gò Vành
Phạm Thi Hạ Vi Cháu 13/08/2023 2 Gò Vành

17 Phạm Thị Ế Chủ hộ 01/01/1959 2 Gò Vành
18 Phạm Thị Kẻ Chủ hộ 01/01/1969 2 Gò Vành

Phạm Văn Oáy Cháu 27/08/2012 1 Gò Vành
Phạm Thị Nhị Cháu 29/07/2017 2 Gò Vành

19 Phạm Thị Rùi Chủ hộ 01/01/1950 2 Gò Vành
Phạm Văn The Con 01/01/1983 1 Gò Vành

20 Phạm Văn Xông Chủ hộ 01/01/1965 1 Gò Vành
Phạm Thị Thếp Vợ 01/01/1985 2 Gò Vành
Phạm Văn Tốt Con 03/04/2001 1 Gò Vành

21 Phạm Văn Móc Chủ hộ 01/01/1983 1 Gò Vành
Phạm Thị Tham Vợ 01/01/1987 2 Gò Vành
Phạm Văn Lọ Con 06/04/2004 1 Gò Vành
Phạm Thị Liền Con 22/11/2009 2 Gò Vành
Phạm Văn Khôi Con 03/06/2013 1 Gò Vành
Phạm Văn Khoa Con 06/12/2006 1 Gò Vành
Phạm Văn Khiên Con 08/03/2021 1 Gò Vành
Phạm Thị Luyến Cháu 2023 2 Gò Vành

22 Phạm Văn Kiếp Chủ hộ 08/04/1982 1 Gò Vành
23 Phạm Thị Ô Chủ hộ 10/10/1980 2 Gò Vành

Phạm Văn Giang Con 10/04/2005 1 Gò Vành
Phạm Thị Hen Con 16/12/2010 2 Gò Vành

24 Phạm Thị Thơm Chủ hộ 17/08/1983 2 Gò Vành
Phạm Thi Quyên Con 27/07/2008 2 Gò Vành
Phạm Thị Ý Con 26/07/2012 2 Gò Vành
Phạm Quốc Thịnh Con 31/07/2025 1 Gò Vành
Phạm Văn Đít con 09/01/2002 1 Krầy
Phạm Văn Hiệu con 15/03/2004 1 Krầy
Phạm Thị Kinh con 04/11/2010 2 Krầy

12 Phạm Thị Hầm chủ hộ 26/08/1995 2 Krầy
Phạm Thị Trà My con 24/10/2018 2 Krầy
Phạm Quốc Cường Con 29/1/2021 1 Krầy
Phạm Văn Duy Con 23/02/2012 1 Krầy
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Phạm Quốc Anh Đạt Con 28/9/2022 1 Krầy
13 Phạm Văn Mea chủ hộ 01/01/1976 1 Krầy

Phạm Thị K Rên khác 01/01/1988 2 Krầy
Phạm Văn Nhân cháu 18/08/2010 1 Krầy

14 Phạm Thị Bí chủ hộ 01/01/1959 2 Krầy
15 Phạm Văn Manh chủ hộ 15/06/1968 1 Krầy

Phạm Thị Đôn chị 01/01/1956 2 Krầy
16 Phạm Văn Thắp chủ hộ 06/03/1978 1 Krầy

Phạm Văn Minh con 01/10/2009 1 Krầy
17 Phạm Thị Ổ chủ hộ 18/04/1962 2 Krầy

Phạm Văn Quang cháu 10/03/2007 1 Krầy
Phạm Văn Chu Con 10/3/1998 1 Krầy
Phạm Văn Che Con 15/05/1995 1 Krầy

18 Phạm Văn Xích chủ hộ 15/05/1950 1 Krầy
Phạm Văn Phú cháu 17/05/2008 1 Krầy

19 Phạm Văn Hai Chủ hộ 10/09/1992 1 Krầy
Phạm Thị The Vợ 27/11/1993 2 Krầy
Phạm Hai Tiến Quân Con 14/12/2014 1 Krầy
Phạm Thị Ngọc Nữ Con 27/11/1993 2 Krầy
Phạm Thanh Luận Con 2/2/2021 1 Krầy

20 Phạm Văn Hui Chủ hộ 1/1/1966 1 Krầy
Phạm Thị Liếp Vợ 1/1/1968 2 Krầy
Phạm Thị Khiêm Con 1/1/1993 2 Krầy

21 Phạm Văn Thẻo Chủ hộ 07/1/1995 1 Krầy
Phạm Thị Sách Vợ 18/07/1999 2 Krầy
Phạm Văn Súc Con 8/11/2014 1 Krầy
Phạm Thị Tuyết con 7/9/2018 2 Krầy

22 Phạm Văn Út Chủ hộ 5/6/1984 1 Krầy
Phạm Thị Trơ Vợ 1/1/1986 2 Krầy
Phạm Thị Sý Con 19/10/2013 2 Krầy
Thôn Làng Trui (số hộ 30, số
khẩu 67)

1 Phạm Thị Ít chủ hộ 01/01/1956 1 Làng Trui
2 Phạm Văn Khoi chủ hộ 09/03/1954 1 Làng Trui

Phạm Thị Trên vợ 01/01/1969 2 Làng Trui
3 Phạm Thị Trĩ chủ hộ 01/01/1968 2 Làng Trui

Phạm Văn On con 3/7/1995 1 Làng Trui
4 Phạm Thị Lui Chủ hộ 01/01/1961 2 Làng Trui

Phạm Thị Trình con 1/3/1998 2 Làng Trui
Phạm Văn Khú con 16/02/1991 1 Làng Trui
Phạm Minh Hiển cháu 11/8/2020 1 Làng Trui

5 Phạm Văn Oi chủ hộ 01/01/1968 1 Làng Trui
6 Phạm Thị Ngãy chủ hộ 19/02/1950 2 Làng Trui

Phạm Văn Đấy cháu 26/12/2000 1 Làng Trui
Phạm Thị Kim Oanh cháu 25/09/2011 2 Làng Trui
Phạm Văn Thỉa chủ hộ 20/10/1985 1 Làng Trui
Phạm Thị Tu vợ 01/01/1986 2 Làng Trui
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Phạm Thị Hên con 07/03/2009 2 Làng Trui
Phạm Thị Nhỏ con 21/05/2015 2 Làng Trui

8 Phạm Thị Mái chủ hộ 19/06/1968 2 Làng Trui
9 Phạm Thị Tài chủ hộ 01/01/1960 2 Làng Trui

Phạm Bảo Di cháu 25/03/2015 1 Làng Trui
Phạm Bảo Din cháu 13/07/2016 1 Làng Trui

10 Phạm Văn Mưm chủ hộ 01/01/1978 1 Làng Trui
Phạm Thị Lía vợ 1988 2 Làng Trui

11 Phạm Thị Linh chủ hộ 01/01/1957 2 Làng Trui
Phạm Văn Quốc cháu 10/11/2005 1 Làng Trui
Phạm Thị Mây cháu 30/06/2014 2 Làng Trui

12 Phạm Thị Biên chủ hộ 01/01/1963 2 Làng Trui
Phạm Văn Thơm con 10/04/1988 1 Làng Trui

13 Phạm Thị Biết chủ hộ 01/01/1972 2 Làng Trui
14 Phạm Thị Lá chủ hộ 01/01/1956 2 Làng Trui

Phạm Thị Trũa con 13/07/1982 2 Làng Trui
Phạm Thị Sú cháu 24/09/2016 2 Làng Trui
Phạm Văn Dai cháu 9/3/2019 1 Làng Trui

15 Nguyễn Văn Rói chủ hộ 20/10/1955 1 Làng Trui
Nguyễn Thị  Chi vợ 02/04/1969 2 Làng Trui

16 Phạm Văn Trang chủ hộ 01/01/1969 1 Làng Trui
Phạm Thị Anh vợ 1/1/1970 2 Làng Trui

17 Phạm Thị Hiệp chủ hộ 11/1/1944 2 Làng Trui
Phạm Thị Hâm con 13/05/1972 2 Làng Trui
Phạm Thị Tương Cháu 16/08/1995 2 Làng Trui
Phạm Văn Tuối con 7/3/1997 1 Làng Trui
Phạm Thanh Tâm cháu 14/03/2013 1 Làng Trui

18 Trần Thị Nhạc chủ hộ 12/12/1950 2 Làng Trui
19 Phạm Văn Lết chủ hộ 09/12/1955 1 Làng Trui
20 Phạm Văn Thương Chủ hộ 20/05/1960 1 Làng Trui
21 Phạm Thị Thu chủ hộ 10/12/2007 2 Làng Trui
22 Phạm Thị Lết (1) chủ hộ 01/01/1956 2 Làng Trui

Phạm Văn Khánh con 15/10/1998 1 Làng Trui
Phạm Thị Boa Cháu 1/3/2004 2 Làng Trui
Phạm Thị Thanh Mai Cháu 9/3/2022 2 Làng Trui

23 Phạm Thị Địa Chủ hộ 10/04/1972 2 Làng Trui
24 Phạm Thị Ma Rý Chủ hộ 1/1/1950 2 Làng Trui

Phạm Văn Ế con 1/1/1988 1 Làng Trui
Phạm Văn Hoàng cháu 5/10/2008 1 Làng Trui
Phạm Văn Hiêng cháu 23/11/2012 1 Làng Trui

25 Phạm Thị Tim Chủ hộ 1/1/1958 2 Làng Trui
26 Phạm Thị Lép Chủ hộ 1/1/1971 2 Làng Trui
27 Phạm Thị Tỉa Chủ hộ 04/6/1959 2 Làng Trui

Phạm Văn Nhó Con 20/11/1995 1 Làng Trui
28 Phạm Thị Phu Chủ hộ 30/09/1989 2 Làng Trui

Phạm Thị Quay con 19/12/2007 2 Làng Trui
Phạm Văn Quyên Con 21/12/2009 1 Làng Trui
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Phạm Thị Thông Con 6/8/2015 2 Làng Trui
29 Trần Công Cuộc Chủ hộ 20/10/1962 1 Làng Trui

Nguyễn Thị Thiệu Vợ 2/2/1965 2 Làng Trui
30 Phạm Văn Đanh Chủ hộ 1/1/1959 1 Làng Trui

Phạm Thị Tề Vợ 1/1/1960 2 Làng Trui

I Thôn Krên (số hộ 13, số khẩu
41)

1 Phạm Thị Nhưng Chủ hộ 23/5/2001 2 051301006199
Phạm Văn Hin Chồng 15/5/1996 1 051096004009
Phạm Quang Dinh Con 11/17/2022 ;2 051220007348
Phạm Thị Thủy Dương Con 8/10/2022 2 051322005095

2 Phạm Văn Hách Chủ hộ 01/01/1964 1 051064013524
Phạm Thị Pa Rã Vợ 3/1/1968 2 051064013524

3 Phạm Văn Lua Chủ hộ 06/7/1972 1 051072012990
Phạm Thị Eo Vợ 1/1/1974 2 051174013729
Phạm Thị Dấu Con 1/1/1997 2 051197008003
Phạm Thị Chê Cháu 29/1/2013 2 051313004326

4 Phạm Thị Pa Rưa Chủ hộ 01/01/1959 2 051163011895
Phạm Văn Mạ Chồng 12/12/1963 1 051163011158

5 Phạm Văn Kỳ Chủ hộ 12/3/1986 1 051086010343
Phạm Thị Tranh Vợ 29/10/1989 2 051190008458
Phạm Thị Kinh Con 20/2/2011 2 051311013820
Phạm Văn Koang Con 20/2/2011 1 051211014680
Phạm Minh Kiên Con 15/07/2019 1 051219010165

6 Phạm Thị Khoai Chủ hộ 01/01/1930 2 051151005370
7 Phạm Văn Xanh Chủ hộ 25/6/1959 1 051059006588

Phạm Thị Ta Rên Vợ 6/7/1998 2 051160009146
Phạm Văn Tới Con 9/3/1995 1 051095000322
Phạm Thị Sa Con 13/11/2012 2 051312001270
Phạm Thị Hiếu Cháu 12/3/2010 2 051315000853

8 Phạm Thị Tạ Chủ hộ 01/01/1958 2 051158005445
9 Phạm Văn Lứt Chủ hộ 6/7/1950 1 062050003785

Phạm Thị Hoàng Vợ 1/1/1966 2 051166006880
Phạm Thị Y Chu cháu 2010 2 051310004440

10 Phạm Văn Na Chủ hộ 1/1/1959 1 051059006220
Phạm Thị Ốt Vợ 1/1/1960 2 051160008775

11 Đinh Văn Đời Chủ hộ 7/2/1958 1 051068013716
Phạm Thị Đỉ Vợ 17/3/1971 2 051171007625
Đinh Văn Ký Con 20/6/1997 1 051097019359
Đinh Văn Cừ Con 15/9/2007 1 051207000003

12 Phạm Thị Pa Rành Chủ hộ 26/3/1964 2 051164005988
Phạm Văn Trực Con 12/12/1980 1 051080010452
Phạm Thị Phố Con 9/10/1990 2 051190015011
Phạm Danh Bạ Cháu 2/2/2014 1 051214002727

13 Phạm Văn Ăng Chủ hộ 9/12/1942 1 051148004732
Phạm Thị Pa Linh Vợ 30/3/1948 2 051042002801
Phạm Thị Y Sinh Cháu 15/1/2007 2 051306005650
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Phạm Minh Thuận Cháu 05/6/2023 2 051082012262

II Thôn Nước Lầy (số hộ 16, số
khẩu 54)

1 Phạm Thị Lủi Chủ hộ 10/5/1975 2 051175006540
Phạm Thị Nở Con 29/9/2000 2 051300008125
Phạm Văn Núc Con 3/9/2006 1 051206004907
Phạm Văn Nộc Con 26/05/2010 1 051210010672
Phạm Thanh Lâm Cháu 23/04/2019 1 051219002489
Phạm Thị Thanh Nhã Cháu 9/6/2022 2 051322002669

2 Phạm Thị É Chủ hộ 01/01/1986 2 051186009922
Phạm Văn Ngọc Con 11/5/2006 1 051206013540
Phạm Văn Nghĩa Con 12/5/2011 1 051211001001

3 Phạm Thị Pấy Chủ hộ 01/01/1969 2 051170004805
Phạm Văn Ký Con 6/7/2001 1 051201001631
Phạm Thị Ngọc Cháu 4/7/2004 2 051304009737

4 Phạm Thị Tam Chủ hộ 1/1/1958 2 051158006349
Phạm Văn Sun Cháu 6/3/2004 1 051204004253

5 Phạm Văn Ania Chủ hộ 01/01/1958 1 051058006587
Phạm Thị Thiên Con 10/10/1986 2 051186011593
Phạm Thị Bi Cháu 6/9/2007 2 051307008224
Phạm Thị Thanh Thúy Cháu 5/2/2011 2 051311013341
Phạm Văn Danh Cháu 23/1/2014 1 051214003968
Phạm Thị Thế Con 1992 2 051192017353
Phạm Chi Min Cháu 9/12/2012 1 051212002892

6 Phạm Thị Viền Chủ hộ 8/3/1986 2 051186006895
Phạm Văn Quyền Con 10/11/2005 1 051205012262

7 Phạm Văn Tanh Chủ hộ 09/6/1986 1 051086012514
Phạm Thị Thị Vợ 1/1/1987 2 051187008020
Phạm Văn Nhiên Con 28/4/2015 1 051215012223
Phạm Văn Nhất Con 22/3/2018 1 051218001954

8 Phạm Văn Têm Chủ hộ 14/03/1977 1 051077006447
Phạm Thị Plêu Vợ 1/1/1975 2 051175013375
Phạm Văn Quây Con 20/3/2006 1 051206009426
Phạm Thị Quý Con 11/6/2009 2 051309002817
Phạm Thị Quê Con 3/7/2014 2 051317005756

9 Phạm Văn Mạ Chủ hộ 05/03/1958 1 051058008061
Phạm Thị Lui Vợ 3/7/1963 2 051163009674

10 Phạm Thị Phê Chủ hộ 29/02/1952 2 051152008757
10 Phạm Văn Dĩ Chủ hộ 1972 1 051072017191

Phạm Thị Tham Vợ 10/12/1976 2 051176004096
12 Phạm Thị Ăng Chủ hộ 14/10/1947 2 051147006324
13 Phạm Văn Trút Chủ hộ 3/2/1989 1 051089012189

Phạm Thị Ta Rôi Vợ 3/10/1986 2 051186013396
Phạm Nữ Kim Về Con 21/2/2006 2 051306011859
Phạm Đinh Vỹ Con 16/4/2011 1 051211013611

14 Phạm Văn Vàng Chủ hộ 1/1/1960 1 051060007835
Phạm Thị Ânh Vợ 3/6/1976 2 051176019868
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15 Nguyễn Thị Tư Chủ hộ 26/12/1975 2 051175008003
Trần Văn Thịnh Chồng 10/1/1973 1 034073022543
Hồ Thị Kiều Trinh Con 4/15/1998 2 051198006735
Tạ Việt Lâm Cháu 9/22/1995 1 019095005691
Tạ Hồ Tùng Anh Cháu 11/8/2020 1 051220003871
Tạ Hồ Minh Tuấn Cháu 20/01/2024 1 051224000799

16 Phạm Văn Thơ Chủ hộ 03/10/1990 1 051090018044
Phạm Thị Trả Vợ 07/9/2003 2 051303010216
Phạm Hàn Lập Con 07/9/2020 1 051220005512
Phạm Thị Liêu Con 07/01/2023 2 051323000123

III Thôn Ta Noát (số hộ 8, số khẩu
9 )

1 Phạm Văn Náo Chủ hộ 20/6/1952 1 051052004228
Phạm Văn Chính con 12/3/1984 1 051084017178

2 Phạm Thị Lê Chủ hộ 20/5/1959 2 051159008003
3 Phạm Thị Nghênh Chủ hộ 07/9/1953 2 051153006362
4 Phạm Thị Nghình Chủ hộ 12/30/1946 2 051146006947
5 Phạm Thị Lôi Chủ hộ 1/1/1930 2 051130005270
6 Phạm Thị Ngo Chủ hộ 1/1/1930 2 051130003441
7 Phạm Thị Thương Chủ hộ 1/1/1935 2 051135003660
8 Phạm Thị Vổi Chủ hộ 21/3/1954 2 051154012498

IV Thôn Ba Lăng (số hộ 07, số
khẩu 19)

1 Phạm Thị Nghi Chủ hộ 14/3/1945 2 051145005738
Phạm Văn Khoanh Con 23/7/1977 1 051077013833

2 Phạm Văn Lang Chủ hộ 1954 1 051054010929
Phạm Thị Nem Vợ 1965 2 051165011663
Phạm Văn Beo Cháu 9/5/2010 1 051021008317
Phạm Văn Bế Cháu 9/10/2011 1 051211005318
Phạm Thị Buồn Cháu 4/7/2007 2 051307003069
Phạm Thị Mai Hương Cháu 27/5/2024 2 051324005595

3 Phạm Thị Xót Chủ hộ 20/7/1988 2 051188011361
Đinh Xuân Huệ Con 14/6/2010 1 051210008709
Phạm Thị Hảo Con 2013 2 051313007680

4 Phạm Văn Treo Chủ hộ 1/1/1950 1 051050006406
Phạm Thị Hông Vợ 1/1/1953 2 051153005364

5 Phạm Văn Xi Chủ hộ 1/1/1952 1 051056005442
Phạm Thị G Lếch Vợ 1/1/1961 2 051161005769

6 Phạm Văn Lế Chủ hộ 10/4/1956 1 051052006105
Phạm Thị Thuy Vợ 1/1/1957 2 051157005964
Phạm Văn Sơn Cháu 8/5/1998 1 051098008912

7 Phạm Văn Tắp Chủ hộ 1/1/1956 1 051056009144

A Danh sách hộ cận nghèo

1 Phạm Văn Bé chủ hộ 1/1/1965 1 Mang Đen
Phạm Thị Tiêng vợ 1/1/1968 2 Mang Đen
Phạm Thị Mĩa con 1/1/1988 2 Mang Đen
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Phạm Thị Chương cháu 11/19/2005 2 Mang Đen
2 Phạm Thị Nít chủ hộ 1/1/1949 2 Mang Đen

Phạm Văn Pé Con 1/1/1990 1 Mang Đen
Phạm Thị Son Dâu 10/9/1997 2 Mang Đen
Phạm Văn Danh cháu 4/27/2021 1 Mang Đen
Phạm Thị Kim cháu 7/2/2013 2 Mang Đen
Phạm Văn Kỳ cháu 4/2/2018 1 Mang Đen

3 Phạm Thị Trơ chủ hộ 1/1/1963 2 Mang Đen
4 Phạm Văn Íp (Phạm Thị Phê) chủ hộ 1/1/1996 2 Mang Đen

Phạm Văn Bốt chồng 5/18/1996 1 Mang Đen
Phạm Thị Liêu con 9/27/2016 2 Mang Đen
Phạm Thị Dung con 6/15/2020 2 Mang Đen

5 Phạm Thị Thung chủ hộ 1/1/1979 2 Mang Đen
Phạm Thị Tron con 10/6/2006 2 Mang Đen
Phạm Thị Tuệ Mẫn cháu 5/16/2023 2 Mang Đen
Phạm Thị Đe em 3/6/1987 2 Mang Đen

6 Phạm Văn Lây chủ hộ 8/10/1967 1 Mang Đen
Phạm Thị Phú con 3/22/1996 2 Mang Đen
Phạm Thị Bích Phương cháu 1/10/2012 2 Mang Đen
Phạm Hửu Phúc cháu 9/26/2018 1 Mang Đen

7 Phạm Thị Á chủ hộ 1/1/1960 2 Mang Đen
Phạm Văn Bích cháu 3/3/2005 1 Mang Đen
Phạm Thị Theo cháu 7/28/2011 2 Mang Đen

8 Phạm Văn Bép chủ hộ 1/1/1983 1 Mang Đen
Phạm Thị Âm Vợ 4/3/1991 2 Mang Đen
Phạm Thị Trang Con 12/12/2012 2 Mang Đen
Phạm Văn Trình Con 5/5/2016 1 Mang Đen

9 Phạm Văn Hè chủ hộ 1/1/1966 1 Mang Đen
Phạm Thị Côn Vợ 1/1/1965 2 Mang Đen
Phạm Thị Nhiết Con 5/4/1991 2 Mang Đen

10 Phạm Văn Xít chủ hộ 1/1/1959 1 Mang Đen
Phạm Văn Dum Em rể 2/10/1970 1 Mang Đen
Phạm Thị Với Em 8/14/1972 2 Mang Đen

11 Phạm Thị Chea chủ hộ 11/1/1970 1 Mang Đen
Phạm Văn Vươn Con 8/9/1992 1 Mang Đen

12 Phạm Văn Phương chủ hộ 1/1/1967 1 Mang Đen
Phạm Thị Iêu Vợ 1/1/1956 2 Mang Đen
Phạm Thị Sối Con 1/1/1990 2 Mang Đen
Phạm Thanh Tư Cháu 4/1/2009 1 Mang Đen

13 Phạm Thị Mót chủ hộ 1/1/1962 2 Mang Đen
Phạm Thị Sen Con 11/1/2002 2 Mang Đen
Phạm Thị Sảo Con 3/6/2005 2 Mang Đen

1 Phạm Văn Xác chủ hộ 1970 1 Gò Năng
Phạm Thị Run Vợ 1975 2 Gò Năng

2 Phạm Văn Điền chủ hộ 1/18/1960 1 Gò Năng
Phạm Thị Bền Vợ 1/1/1961 2 Gò Năng
Phạm Văn Khải Cháu 4/30/2015 1 Gò Năng
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3 Phạm Văn Phô chủ hộ 1960 1 Gò Năng
Phạm Thị Ham Vợ 1964 2 Gò Năng

4 Phạm Thị Sang chủ hộ 1974 2 Gò Năng
Phạm Văn Tỉ Con 1 Gò Năng

5 Phạm Văn Tuốc chủ hộ 1990 1 Gò Năng
Phạm Thị Trỏ Vợ 1990 2 Gò Năng
Phạm Văn Hóa Con 2010 1 Gò Năng
Phạm Văn Hy Con 2013 1 Gò Năng

6 Phạm Thị Trưng chủ hộ 1987 1 Gò Năng
Phạm Thị Thu Hà Con 2014 2 Gò Năng

7 Phạm Thị Tre chủ hộ 5/16/1993 2 Gò Năng
Phạm Phúc Hưng Con 1/26/2016 1 Gò Năng

8 Phạm Văn Trù chủ hộ 1/1/1969 1 Gò Năng
Phạm Thị Tòa Vợ 1/1/1969 2 Gò Năng
Phạm Văn Đào Con 1/1/1994 1 Gò Năng

9 Phạm Văn Viên chủ hộ 1/1/1990 1 Gò Năng
Phạm Thị Lênh 10/25/1993 2 Gò Năng
Phạm Văn Giỏ 9/1/2011 1 Gò Năng
Phạm Thị Giang 2/8/2014 2 Gò Năng

10 Phạm Thị Bin chủ hộ 12/1/1989 2 Gò Năng
Trần Hoàng Triều Con 11/23/2010 1 Gò Năng
Trần Triệu Vĩ Con 3/10/2013 1 Gò Năng

11 Phạm Thị Bương chủ hộ 1/1/1959 2 Gò Năng
Phạm Thị Quỳnh Như Cháu 6/6/2017 2 Gò Năng

1 Phạm Văn Kỳ Chủ hộ 1/1/1992 1 Gò Vành
Phạm Thị Trinh Cháu 1/4/2014 2 Gò Vành
Phạm Văn Tâm Cháu 9/18/2017 1 Gò Vành

2 Phạm Văn Lam Chủ hộ 1/1/1963 1 Gò Vành
Phạm Văn Lành Con 1/1/1998 1 Gò Vành
Phạm Thị Sáu Cháu 8/17/2000 2 Gò Vành
Phạm Văn Luôn Cháu 11/8/2017 1 Gò Vành

3 Phạm Văn Xé Chủ hộ 4/6/2000 1 Gò Vành
Phạm Thu Xúc Vợ 10/1/2000 2 Gò Vành
Phạm Thị Trình Cháu 1/31/2013 2 Gò Vành
Phạm Văn Khuyên Con 12/16/2019 1 Gò Vành

4 Phạm Văn Têm Chủ hộ 1/1/1960 1 Gò Vành
Phạm Thị Hôi Vợ 1/1/1962 2 Gò Vành
Phạm Văn Tinh Con 6/17/1981 1 Gò Vành

5 Phạm Thị Liên Chủ hộ 1/1/1977 2 Gò Vành
Phạm Thị Chuồng Con 6/10/1998 2 Gò Vành
Phạm Thị Thiếp Con 3/10/2005 2 Gò Vành
Phạm Huy Khánh Cháu 7/20/2015 1 Gò Vành
Phạm Minh Khôi Cháu 12/12/2018 1 Gò Vành

6 Phạm Văn Quy Chủ hộ 4/27/1990 1 Gò Vành
Phạm Thị Xíu Vợ 5/4/1996 2 Gò Vành
Phạm Thị Khuôn Con 4/11/2016 2 Gò Vành
Phạm Minh Khải Con 8/20/2018 1 Gò Vành
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Phạm Minh Khá Con 1/8/2021 1 Gò Vành
7 Phạm Văn Sức Chủ hộ 1/1/1961 1 Gò Vành

Phạm Thị Nghĩa Vợ 1/1/1962 2 Gò Vành
8 Phạm Thị Rưỡi Chủ hộ 11/10/1942 2 Gò Vành

Phạm Văn Rư Con 1/1/1993 1 Gò Vành
Phạm Thị Hoi Cháu 2 Gò Vành
Phạm Văn Vĩ Cháu 10/29/2014 1 Gò Vành

9 Phạm Văn Nhì Chủ hộ 8/30/1985 1 Gò Vành
Phạm Thị Chôi Vợ 2/20/1991 2 Gò Vành
Phạm Văn Hà Con 8/28/2008 1 Gò Vành
Phạm Thị Huyên Con 12/21/2013 2 Gò Vành

10 Phạm Văn Lên Chủ hộ 5/5/1993 1 Gò Vành
Phạm Thị An Vợ 1/21/1993 2 Gò Vành
Phạm Thị Nghiệp Con 10/26/2011 2 Gò Vành
Phạm Văn Nghễn Con 7/21/2000 1 Gò Vành

11 Phạm Văn Đùm Chủ hộ 1/1/1982 1 Gò Vành
Phạm Thị Hợp Vợ 3/16/1983 2 Gò Vành
Phạm Xuân Bảo Con 4/13/2005 1 Gò Vành
Phạm Văn Quốc Con 4/1/2013 1 Gò Vành
Phạm Thị Bích Con 10/18/2017 2 Gò Vành

12 Phạm Thị Thiêng Chủ hộ 10/10/1975 2 Gò Vành
Phạm Văn Ép Chồng 1/1/1977 1 Gò Vành
Phạm Thị Hàng 6/10/1994 2 Gò Vành
Đinh Quang Nhân 7/20/2020 1 Gò Vành
Đinh Văn Nghiên 10/12/2021 1 Gò Vành

13 Phạm Thị Bết Chủ hộ 6/2/1988 2 Gò Vành
Phạm Thị Minh Huyền Con 12/18/2012 2 Gò Vành

14 Phạm Thị Biêng Chủ hộ 1/1/1983 2 Gò Vành
Phạm Thị Trùi Con 8/6/2015 2 Gò Vành

15 Phạm Văn Thành Chủ hộ 9/5/1982 1 Gò Vành
Phạm Thị Lùa Vợ 7/2/1981 2 Gò Vành
Phạm Thị Dư Con 6/26/2000 2 Gò Vành
Phạm Thị Diên Con 1/1/2009 2 Gò Vành
Phạm Thị Nhi Cháu 11/1/2018 2 Gò Vành
Phạm Thị Nhi Quỳnh Cháu 1/13/2021 2 Gò Vành
Phạm Văn Hiên Cháu 2/19/2024 1 Gò Vành

16 Phạm Văn Hiêng Chủ hộ 1/1/1988 1 Gò Vành
Phạm Thị Phênh Vợ 1/1/1993 2 Gò Vành
Phạm Văn Triêu Con 20/21/2008 1 Gò Vành
Phạm Văn Tráo Con 3/6/2020 1 Gò Vành

17 Phạm Văn Béc Chủ hộ 4/6/1992 1 Gò Vành
Phạm Thị Đét Vợ 1/1/1993 2 Gò Vành
Phạm Thị Duyên Con 8/13/2012 2 Gò Vành
Phạm Văn Diểu Con 11/17/2014 1 Gò Vành

18 Phạm Văn Có Chủ hộ 10/20/1984 1 Gò Vành
Phạm Thị Sú Vợ 10/10/1988 2 Gò Vành
Phạm Thị Tý Con 2/29/2004 2 Gò Vành
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Phạm Thị Tới Con 2/13/2009 2 Gò Vành
Phạm Văn Kiên Cháu 9/24/2021 1 Gò Vành

1 Phạm Thị Ư Chủ hộ 1/1/1979 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Lên Chồng 6/13/1981 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Thiệp Con 11/27/2006 1 Nước Xuyên

2 Phạm Thị Dim Chủ hộ 1965 2 Nước Xuyên
3 Phạm Văn Ngói Chủ hộ 01/01/1978 1 Nước Xuyên

Phạm Thị Trôi Vợ 01/01/1985 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Tiểu Con 20/01/2001 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Tiêng Con 03/03/2007 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Toàn Con 2013 1 Nước Xuyên

4 Phạm Văn Vích Chủ hộ 1987 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Vỹ Con 2006 2 Nước Xuyên
Phạm Thị Văn Con 2012 2 Nước Xuyên
Phạm Thị Vy 2018 2 Nước Xuyên

5 Phạm Thị Tỉa Chủ hộ 01/01/1949 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Ka Lời Con 01/01/1986 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Rếch Con 01/01/1987 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Sum Cháu 14/02/2009 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Siêu Cháu 03/08/2013 1 Nước Xuyên

6 Phạm văn Muôn Chủ hộ 1961 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Dung Vợ 1962 2 Nước Xuyên

7 Phạm Văn Cầu Chủ hộ 01/01/1961 1 Nước Xuyên
8 Phạm Văn Bi Chủ hộ 01/01/1971 1 Nước Xuyên

Phạm Thị Tiền Vợ 01/01/1978 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Su Con 3004/2007 1 Nước Xuyên

9 Phạm Văn Nghe Chủ hộ 1952 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Ngã Vợ 1960 2 Nước Xuyên

10 Phạm Văn Lang Chủ hộ 1967 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Noàng Vợ 1970 2 Nước Xuyên

11 Phạm Văn Lin Chủ hộ 1960 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Oang Vợ 1965 2 Nước Xuyên

12 Phạm Văn Lý Chủ hộ 01/01/1982 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Sống Vợ 11/02/1980 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Trung Con 04/06/2002 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Su Con 13/11/2007 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Xi Con 25/04/2018 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Xinh Con 07/11/2021 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Xoang Con 08/11/2021 1 Nước Xuyên

13 Ngô Hiệp Chủ hộ 24/12/1974 1 Nước Xuyên
Lâm Thị Hồ Điệp Vợ 30/05/1980 2 Nước Xuyên
Ngô Lâm Vũ Con 01/04/2005 1 Nước Xuyên
Ngô Thị Lâm Oanh Con 28/01/2001 2 Nước Xuyên

14 Phạm Văn Thứ Chủ hộ 01/01/1989 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Thợ Cháu 01/01/1992 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Bim Cháu 14/04/2021 1 Nước Xuyên

15 Phạm Thị Phai Chủ hộ 15/10/1984 2 Nước Xuyên
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16 Phạm Văn Chiên Chủ hộ 1961 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Hà Vợ 1964 2 Nước Xuyên

17 Phạm Văn Quê Chủ hộ 1988 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Xò Vợ 1998 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Ngân Con 2017 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Nghề Con 2020 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Nghiệp Con 2020 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Ngọc Con 2016 2 Nước Xuyên

18 Phạm Văn Thân B Chủ hộ 1997 1 Nước Xuyên
Y Tuấn Vợ 1994 2 Nước Xuyên
Phạm Thị Bảo Trần Con 2020 2 Nước Xuyên

19 Phạm Thị Mo Chủ hộ 1961 2 Nước Xuyên
Phạm Thị Phân Con 2 Nước Xuyên
Phạm Thị Xuyến Con 2007 2 Nước Xuyên
Phạm Thị Hiên Con 2009 2 Nước Xuyên

20 Phạm Văn Lác Chủ hộ 1978 1 Nước Xuyên
Phạm Thị Gôch Vợ 1976 2 Nước Xuyên
Phạm Thị Hê Con 1997 2 Nước Xuyên
Phạm Thị Thai Con 2006 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Nguyệt Cháu 2017 1 Nước Xuyên

21 Phạm Văn Đẩy Chủ hộ 1 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Út vợ 01/01/1961 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Mòa Con 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Lùm Con 1 Nước Xuyên

22 Phạm Văn Tranh Chủ hộ 01/01/1960 1 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Đần vợ 01/01/1960 2 Nước Xuyên

23 Phạm Văn Mót Chủ hộ 16/06/1987 1 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣In vợ 10/09/1994 2 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Hao con 03/02/2013 2 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Hà con 03/05/2016 2 Nước Xuyên

24 Phạm Văn Gách Chủ hộ 01/01/1987 1 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Hơn vợ 01/01/1991 2 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Lan con 17/08/2013 2 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Liễu con 18/09/2017 2 Nước Xuyên

25 Phạm Thi ̣Ka Rép Chủ hộ 1972 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Sinh Con 1989 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Bu con 1998 1 Nước Xuyên

26 Phạm Văn Vãi Chủ hộ 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Bích con 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Bút con 1 Nước Xuyên

27 Phạm Thi ̣Nấp Chủ hộ 01/01/1955 2 Nước Xuyên
28 Phạm Văn Reng Chủ hộ 01/01/1964 1 Nước Xuyên

Phạm Thi ̣Truốt Vợ 01/01/1977 2 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Loan Con 08/12/2011 2 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Bốp con 14/04/2015 2 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Lin con 05/01/2019 2 Nước Xuyên

29 Phạm Thi ̣Rêu Chủ hộ 01/01/1949 2 Nước Xuyên
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30 Phạm Thi ̣Xum Chủ hộ 01/01/1984 2 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Nhót con 10/01/2007 2 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Nhớt con 07/12/2011 2 Nước Xuyên
Phạm Hoài Thương cháu 03/09/2024 1 Nước Xuyên

31 Phạm Văn Đun Chủ hộ 18/06/1985 1 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Linh con 03/04/2011 2 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Liễu con 07/09/2012 2 Nước Xuyên

32 Phạm Thi ̣Mai Chủ hộ 1957 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Gơ con 1979 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Gân con 1981 1 Nước Xuyên
Phạm Văn Bốt con 1984 1 Nước Xuyên

33 Phạm Thi ̣Huy Chủ hộ 1955 2 Nước Xuyên
Phạm Văn Quê con 1995 1 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Út con 2005 2 Nước Xuyên
Phạm Thi ̣Thùy Trâm cháu 2022 2 Nước Xuyên

1 Nguyễn Thị Nguyên Chủ hộ 10/08/1950 2 Giá Vực
2 Lưu Thị Hồng Chủ hộ 01/01/1944 2 Giá Vực
3 Bùi Thị Liên Chủ hộ 14/04/1945 2 Giá Vực
4 Lê Thị Thành Chủ hộ 6/5/1958 2 Giá Vực
5 Đinh Thị Loan Chủ hộ 01/01/1952 2 Giá Vực
6 Cao Văn Tiến Chủ hộ 20/03/1949 1 Giá Vực

Phạm Thị Liên Vợ 01/01/1952 2 Giá Vực
7 Huỳnh Tấn Minh Chủ hộ 10/08/1957 1 Giá Vực
8 Trần Thị Xuân Hương Chủ hộ 30/04/1964 2 Giá Vực

Nguyễn Văn Thanh Chồng 14/07/1960 1 Giá Vực
Nguyễn Hoàng Trúc Vân Cháu 20/10/2017 2 Giá Vực
Nguyễn Hoàng Trúc Vy Cháu 04/09/2019 2 Giá Vực

9 Dương Thị Hoa Chủ hộ 01/01/1961 2 Giá Vực
10 Dương Thị Thuần Chủ hộ 14/02/1952 2 Giá Vực

Phạm Ái Quyên Cháu 02/09/2005 2 Giá Vực
11 Lê Quốc Hiệp Chủ hộ 30/06/1947 1 Giá Vực

Bùi Thị Thống Vợ 20/02/1952 2 Giá Vực
12 Đỗ Thị Dung Chủ hộ 10/10/1966 2 Giá Vực

Nguyễn Hữu Thái Chồng 31/03/1962 1 Giá Vực
Nguyễn Thị Thủy Tiên Con 19/03/1996 2 Giá Vực
Nguyễn Cao Thủy Ngân Cháu 26/07/2022 2 Giá Vực
Nguyễn Anh Khoa Cháu 27/09/2024 1 Giá Vực

13 Trần Thị Thanh Hoa Chủ hộ 20/10/1960 2 Giá Vực
Phạm Vũ Ngọc Ánh Cháu 20/01/2016 2 Giá Vực
Vũ Quốc Lương Cháu 14/06/2017 1 Giá Vực
Vũ Hồng Ngân Cháu 05/11/2019 Giá Vực

14 Trần Văn Sử Chủ hộ 19/05/1965 1 Giá Vực
Trần Anh Sao Con 06/05/1993 1 Giá Vực
Trần Anh Tuyên Con 01/01/1988 1 Giá Vực

15 Phan Văn Đông Chủ hộ 10/04/1965 1 Giá Vực
Nguyễn Thị Thi Vợ 01/01/1968 2 Giá Vực
Phạm Văn Dũng Con 15/05/1994 1 Giá Vực
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Phạm Nguyễn Hoàng Ân Cháu 08/09/2012 2 Giá Vực
16 Nguyễn Thị Liễu Chủ hộ 01/01/1974 2 Giá Vực

Nguyễn Trọng Tài Vợ 20/10/1968 1 Giá Vực
Nguyễn Thị Mỹ Duyên Con 05/07/2003 2 Giá Vực
Lâm Đức Thiện Cháu 18/10/2022 1 Giá Vực

17 Nguyễn Thị Nguyệt Chủ hộ 12/02/1966 2 Giá Vực
Nguyễn Thị Mỹ Nương Con 26/02/2007 2 Giá Vực
Nguyễn Thảo Thương Con 09/11/1992 1 Giá Vực

1 Phạm Thị Rưởi Chủ hộ 01/01/1974 2 Nước Ui
Phạm Minh Phong Cháu 07/11/2014 1 Nước Ui

2 Phạm Thị Nở Chủ hộ 20/08/1993 2 Nước Ui
Phạm Thị Thủy Ninh Con 14/03/2013 2 Nước Ui
Phạm Hà Bông Con 09/11/2014 2 Nước Ui

3 Phạm Văn Dôn Chủ hộ 22/04/1954 1 Nước Ui
Phạm Thị Tăng Vợ 2 Nước Ui
Phạm Văn Sỹ Cháu 24/03/2004 1 Nước Ui

4 Phạm Văn Kốp Chủ hộ 03/07/1992 1 Nước Ui
Phạm Thị Hong Vợ 10/06/1995 2 Nước Ui
Phạm Thị Cảnh Quý Con 25/03/2013 2 Nước Ui
Phạm Minh Vy Con 14/08/2015 1 Nước Ui

5 Phạm Văn Xy Chủ hộ 01/0/11966 1 Nước Ui
Phạm Thị Xáo Vợ 01/01/1970 2 Nước Ui
Phạm Văn Them Con 01/01/1996 1 Nước Ui

6 Phạm Thị Lun Chủ hộ 01/01/1988 2 Nước Ui
Phạm Thị Bây Con 05/06/2005 2 Nước Ui
Phạm Văn Hiếu Con 30/09/2014 1 Nước Ui
Phạm Thị Nhanh Cháu 22/02/2022 2 Nước Ui

7 Phạm Văn Rơn Chủ hộ 01/01/1951 1 Nước Ui
Phạm Văn Pâm Con 01/01/1990 1 Nước Ui
Phạm Thị Mỹ Linh Cháu 02/09/2020 2 Nước Ui
Phạm Thị Quý Cháu 07/05/2016 2 Nước Ui
Phạm Thị Thú Cháu 01/01/1994 2 Nước Ui

8 Phạm Văn Bỏ Chủ hộ 01/01/1981 1 Nước Ui
Phạm Thị Biểu Vợ 24/11/1981 2 Nước Ui
Phạm Văn Khánh Con 11/08/2013 1 Nước Ui
Phạm Quang Dũng Con 28/04/2015 1 Nước Ui

9 Phạm Thị Máy Chủ hộ 0/10/11970 2 Nước Ui
Phạm Văn Dơ Vợ 01/01/1972 1 Nước Ui
Phạm Văn Siêng Con 10/11/2005 1 Nước Ui
Phạm Thị Dơn Cháu 05/03/1997 2 Nước Ui
Phạm Văn Kiệt Cháu 23/11/2012 1 Nước Ui
Phạm Thị Thiệt Cháu 17/07/2016 2 Nước Ui
Phạm Văn Xăn 1 Nước Ui

10 Phạm Văn Nâng Chủ hộ 01/01/1952 1 Nước Ui
11 Phạm Văn Sinh Chủ hộ 01/01/1981 1 Nước Ui

Y Neng Vợ 19/02/1982 2 Nước Ui
Phạm Văn Sung Con 10/12/2005 1 Nước Ui
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Phạm Văn Sáu Con 04/08/2010 1 Nước Ui
Phạm Văn Sao Con 03/03/2016 1 Nước Ui

12 Phạm Văn Uỷnh Chủ hộ 01/01/1972 1 Nước Ui
Phạm Thị Lẩy Vợ 01/01/1979 2 Nước Ui
Phạm Văn Vin Con 20/07/2002 1 Nước Ui
Phạm Văn Hủy Con 01/01/2000 1 Nước Ui

13 Phạm Thị Tuyết Chủ hộ 01/01/1987 2 Nước Ui
Phạm Thị Ngật Mẹ 01/01/1964 2 Nước Ui
Phạm Văn Thược Con 10/11/2007 1 Nước Ui

14 Phạm Thị Oát Chủ hộ 01/01/1990 2 Nước Ui
Phạm Văn Côm Con 17/7/2008 1 Nước Ui
Phạm Văn Kép Con 25/01/2014 1 Nước Ui

15 Phạm Văn Xá Chủ hộ 17/12/1995 1 Nước Ui
Phạm Thị Nhung Vợ 11/01/1995 2 Nước Ui
Phạm Văn Phong Con 15/08/2014 1 Nước Ui
Phạm Thị Gia Như Con 10/04/2019 2 Nước Ui

16 Phạm Văn Thia Chủ hộ 10/06/1984 1 Nước Ui
Phạm Thị Hương Con 01/09/2010 2 Nước Ui

17 Phạm Thị Lương Chủ hộ 01/01/1964 2 Nước Ui
Phạm Thị Kơ Con 12/10/1994 2 Nước Ui
Phạm Thị Lập Cháu 11/03/1995 2 Nước Ui

18 Phạm Thị Chờ Chủ hộ 07/05/1989 2 Nước Ui
Phạm Công Đoàn Con 10/01/2011 1 Nước Ui
Phạm Văn Si Cháu 08/05/2009 1 Nước Ui

19 Phạm Văn Lệ Chủ hộ 15/08/1982 1 Nước Ui
20 Phạm Văn Xắp Chủ hộ 01/01/1977 1 Nước Ui

Phạm Thị Tao Vợ 01/01/1979 2 Nước Ui
Phạm Văn Bảo Con 10/05/2003 1 Nước Ui

21 Phạm Văn Gửi Chủ hộ 01/01/1979 1 Nước Ui
Phạm Thị Đầy Vợ 01/01/1976 2 Nước Ui
Phạm Thị Thiên Con 03/01/2006 2 Nước Ui
Phạm Thị Hai 02/01/2004 2 Nước Ui
Phạm Văn Thái 01/09/2003 1 Nước Ui
Phạm Văn Hữu Thịnh 18/01/2024 1 Nước Ui
Thôn Mang Biều (số hộ 17, số
khẩu 71)

1 Phạm Văn Xé Chủ hộ 03/9/1972 1 Mang Biều
Phạm Thị Lan Vợ 1978 2 Mang Biều
Phạm Thị Thảo Con 19/05/1998 2 Mang Biều
Phạm Văn Thai Con rể 6/8/1995 1 Mang Biều
Phạm Văn Nhắc Cháu 25/09/2014 1 Mang Biều
Phạm Văn Thiên Cháu 20/10/2016 1 Mang Biều
Phạm Văn Lang Cháu 30/03/2020 1 Mang Biều

2 Phạm Văn Ất Chủ hộ 15/07/1972 1 Mang Biều
Phạm Thị Lách Vợ 16/08/1976 2 Mang Biều
Phạm Văn Côn Con 2/8/2003 1 Mang Biều
Phạm Thị Thanh Bình Cháu 30/12/2009 2 Mang Biều
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Phạm Trung Cin Cháu 15/02/2024 1 Mang Biều
3 Nguyễn Đình Ngàn Chủ hộ 15/3/1991 1 Mang Biều

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm Con 10/11/2018 2 Mang Biều
Đinh Thị Nghiệp Vợ 1/1/1996 2 Mang Biều
Nguyễn Ngọc uyên Thư Con 6/23/2022 2 Mang Biều

4 Phạm Văn Bưm Chủ hộ 02/4/1968 2 Mang Biều
Phạm Thị Điểu Vợ 1/1/1970 2 Mang Biều
Phạm Văn Te Con 1/1/1989 1 Mang Biều

5 Phạm Văn Lệch Chủ hộ 23/03/1956 1 Mang Biều
Phạm Thị Ê Vợ 20/06/1972 2 Mang Biều
Phạm Thị Thủy Con 7/3/2010 2 Mang Biều

6 Phạm Văn Đui Chủ hộ 1/1/1949 1 Mang Biều
Phạm Thị Pêu Vợ 1/1/1957 2 Mang Biều
Phạm Thị Lết Con 1/1/1987 2 Mang Biều
Phạm Thị Nhi Cháu 29/01/2014 2 Mang Biều
Phạm Thị Hồng Cháu 8/5/2022 2 Mang Biều

7 Phạm Thị Lế Chủ hộ 10/2/1961 2 Mang Biều
Phạm Văn Úp con 20/09/1995 1 Mang Biều
Phạm Thị Thề con 9/5/1996 2 Mang Biều
Phạm Văn Ven Cháu 21/08/2013 1 Mang Biều
Phạm Thị Trang Cháu 5/6/2006 2 Mang Biều
Phạm Thị Về Cháu 08/11/2022 2 Mang Biều
Phạm Xuân Hậu Cháu 4/9/2023 1 Mang Biều

8 Phạm Thị Láp Chủ hộ 1/1/1978 2 Mang Biều
Phạm Thị Khô Con 5/12/1998 2 Mang Biều
Đoàn Gia Khánh Con 30/4/2018 1 Mang Biều
Đoàn Diệp Tú Con 6/8/2020 1 Mang Biều

9 Ngân Xuân Tình Chủ hộ 18/06/1985 1 Mang Biều
Phạm Thị Bảo Vợ 9/2/1984 2 Mang Biều
Phạm Thị Hội Con 3/4/2006 2 Mang Biều
Ngân Minh Vương Con 29/08/2015 1 Mang Biều

10 Phạm Văn Cư Chủ hộ 1/1/1976 1 Mang Biều
Phạm Thị Vem Vợ 2/3/1958 2 Mang Biều
Phạm Văn Lọ Con 5/9/1991 1 Mang Biều

11 Phạm Văn Xỉ Chủ hộ 1/1/1958 1 Mang Biều
Phạm Thị A Vợ 1/1/1960 2 Mang Biều
Phạm Thị Nao Con 1/1/1998 2 Mang Biều
Hồ Thị Châu Sa Cháu 12/8/2022 2 Mang Biều

12 Phạm Thị Và Chủ hộ 1/1/1977 2 Mang Biều
Phạm Văn Phi Con 26/08/2009 1 Mang Biều
Phạm Văn Phiên Con 28/08/2015 1 Mang Biều
Phạm Thị Mai Phương Con 04/09/2023 2 Mang Biều

13 Phạm Thị Thay Chủ hộ 1/1/1980 2 Mang Biều
Y Trinh Con 7/3/2004 2 Mang Biều
Phạm Văn Kẹo Con 15/05/2015 1 Mang Biều

14 Phạm Thị Riêng Chủ hộ 1/1/1960 2 Mang Biều
Phạm Thị Soa Con 1/1/1992 2 Mang Biều
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Phạm Văn Chung Cháu 1/1/2000 1 Mang Biều
Phạm Văn Nhân Cháu 13/11/2012 1 Mang Biều
Phạm Văn Nhì Cháu 24/05/2010 1 Mang Biều

15 Phạm Văn Rế Chủ hộ 1/1/1973 1 Mang Biều
Phạm Thị Róc Vợ 1/1/1974 2 Mang Biều
Phạm Thị Xương Con 10/5/2001 2 Mang Biều
Phạm Thị Dương Cháu 22/05/2019 2 Mang Biều

16 Phạm Thị Bức Chủ hộ 03/4/1985 2 Mang Biều
Phạm Văn Sơ Con 18/08/2001 1 Mang Biều

17 Phạm Văn Thư (A) Chủ hộ 1/1/1960 1 Mang Biều
Phạm Thị Lanh Vợ 1/1/1964 2 Mang Biều
Phạm Văn Nên Con 1/1/1982 1 Mang Biều
Phạm Thị Trinh Cháu 1/8/2014 2 Mang Biều
Thôn Nước Tỉa (số hộ 08, số
khẩu 34)

1 Phạm Văn Ách chủ hộ 01/01/1964 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Đá vợ 01/01/1966 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Thì con 20/02/2005 2 Nước Tỉa

2 Phạm Văn Thẩy Chủ hộ 10/07/1988 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Sai vợ 9/5/1983 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Thảo Con 2/4/2006 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Thiên Con 1/4/2020 1 Nước Tỉa

3 Phạm Văn Bế Chủ hộ 02/5/1980 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Thâm vợ 14/09/1983 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Hiền Con 10/5/2005 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Hà Con 2/1/2011 2 Nước Tỉa

4 Phạm Thị Kua Chủ hộ 1/1/1981 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Háp Con 21/11/2001 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Sa Con 18/08/2008 2 Nước Tỉa
Phạm Minh Lộc Cháu 13/10/2019 1 Nước Tỉa
Phạm Văn Triệu Rễ 6/19/2001 1 Nước Tỉa

5 Phạm Văn Cung Chủ hộ 15/12/1975 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Ngan vợ 1/1/1978 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Thia Con 10/2/1998 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Trung Cháu 1/4/2014 1 Nước Tỉa
Phạm Văn Triệu cháu 5/9/2018 1 Nước Tỉa

6 Phạm Văn Lập chủ hộ 1/1/1962 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Dông vợ 1/1/1962 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Lơn con 27/09/1989 2 Nước Tỉa

7 Phạm Văn Ớt chủ hộ 04/04/1950 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Ếch vợ 1/1/1968 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Biểu con 8/2/2002 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Anh cháu 9/12/2010 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Bích cháu 3/2/2019 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Yến cháu 28/08/2021 2 Nước Tỉa

8 Phạm Văn Doa (A) Chủ hộ 20/02/1957 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Dân vợ 1/1/1967 2 Nước Tỉa
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Phạm Văn Tơn Con 01/01/1991 1 Nước Tỉa
Phạm Văn Quân Cháu 1/5/2010 1 Nước Tỉa
Thôn Krầy (số hộ 33, số khẩu
142)

1 Phạm Văn Sơn Chủ hộ 11/11/1998 1 Krầy
Phạm Thị Rừ Vợ 6/5/1996 2 Krầy
Phạm Thị Kim Con 9/3/2015 2 Krầy

2 Phạm Thị Răm Chủ hộ 1/1/1959 2 Krầy
Phạm Văn Sinh Con 9/9/1996 1 Krầy
Phạm Văn Hòa Con 1/1/1981 1 Krầy
Phạm Đặng Minh Khôi Cháu 26/12/2020 1 Krầy

3 Phạm Thị Mơ chủ hộ 01/01/1940 2 Krầy
4 Phạm Văn Diễn Chủ hộ 8/5/1991 1 Krầy

Phạm Thị Thương Hoài Con 14/04/2015 2 Krầy
Phạm Thị Hy Vợ 06/03/1997 2 Krầy
Phạm Thanh Thiên Bình Con 04/04/2018 2 Krầy

5 Phạm Văn Linh Chủ hộ 16/08/1990 1 Krầy
Phạm Thị Se Vợ 25/06/1999 2 Krầy
Phạm Thị Hoàng Yến Con 31/03/2017 2 Krầy
Phạm Bảo Duy Con 31/10/2018 1 Krầy

6 Phạm Văn Út chủ hộ 02/12/1954 1 Krầy
Phạm Văn Trơn con 7/9/1986 1 Krầy
Phạm Văn Ban con 23/12/2001 1 Krầy

7 Phạm Thị Khô chủ hộ 02/01/1987 2 Krầy
Phạm Văn Tui con 13/05/2005 1 Krầy
Phạm Văn Đợi con 23/04/2007 1 Krầy
Phạm Thị Hoa con 16/10/2012 2 Krầy
Phạm Văn Đinh Chồng 1/1/1984 1 Krầy
Phạm Đinh Hoàng Con 16/6/2023 1 Krầy

8 Phạm Văn Canh chủ hộ 27/05/1990 1 Krầy
Phạm Thị Lệ vợ 09/12/1989 2 Krầy

9 Phạm Văn Trỉ Chủ hộ 12/6/1985 1 Krầy
Phạm Thị Lê Vợ 2/10/1987 2 Krầy
Phạm Văn Dương Con 20/01/2004 1 Krầy
Phạm Văn Dũng Con 21/08/2007 1 Krầy

10 Phạm Văn Lý Chủ hộ 1/1/1972 1 Krầy
Phạm Thị Ú Vợ 1/1/1958 2 Krầy
Phạm Thị Em Con 1/1/1996 2 Krầy
Phạm Văn So Con rễ 11/9/1992 1 Krầy
Phạm Văn Thuyết Cháu 20/12/2018 1 Krầy

11 Phạm Xuân Ốt Chủ hộ 20/8/1962 1 Krầy
Phạm Thị Đó Vợ 15/09/1964 2 Krầy

12 Phạm Văn Thiêu Chủ hộ 9/10/1989 1 Krầy
Phạm Thị Làng Vợ 13/05/1988 2 Krầy
Phạm Thị Hảo Con 04/02/2006 2 Krầy
Phạm Thị Sôm Con 28/02/2012 2 Krầy
Phạm Thị Sa Con 09/07/2009 2 Krầy
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Phạm Duy Phong Cháu 09/05/2022 1 Krầy
13 Phạm Văn Sú Chủ hộ 22/12/1987 1 Krầy

Phạm Thị Thiếu vợ 15/09/1993 2 Krầy
Phạm Thị Hoàng Ngân con 29/09/2010 2 Krầy
Phạm Hoàng Phúc con 03/11/2014 1 Krầy

14 Phạm Văn Liêu Chủ hộ 12/01/1972 1 Krầy
Phạm Thị Tróa vợ 15/07/1975 2 Krầy
Phạm Văn Ký rễ 10/03/1993 1 Krầy
Phạm Thị Đòng con 06/08/1996 2 Krầy
Phạm Quốc Khánh cháu 02/09/2012 1 Krầy
Phạm Văn Thương cháu 12/04/2015 1 Krầy
Phạm Đức Thuận Cháu 10/9/2021 1 Krầy

15 Phạm Thị Lẩy Chủ hộ 01/01/1970 2 Krầy
Phạm Thị Khưa em 01/01/1976 2 Krầy

16 Phạm Thị Theo chủ hộ 06/03/1993 2 Krầy
Phạm Văn Siêu con 05/12/2009 1 Krầy
Phạm Thị Sú con 19/10/2010 2 Krầy

17 Phạm Văn Sách chủ hộ 01/01/1987 1 Krầy
Phạm Thị Xảo vợ 01/01/1991 2 Krầy
Phạm Văn Say con 04/02/2009 1 Krầy

18 Phạm Văn Xé chủ hộ 09/07/1980 1 Krầy
Phạm Thị Hoi Vợ 06/06/1986 2 Krầy
Phạm Văn Tháo con 10/01/2006 1 Krầy
Phạm Văn Thề con 11/08/2010 1 Krầy
Phạm Thị Yến con 26/03/2018 2 Krầy

19 Phạm Văn Ôn chủ hộ 07/03/1975 1 Krầy
Phạm Thị Xẩy vợ 01/01/1976 2 Krầy
Phạm Văn Hiệu con 01/01/1998 1 Krầy
Phạm Thị Hậu con 10/05/1999 2 Krầy
Phạm Minh Tuyến cháu 21/02/2018 1 Krầy
Phạm Thị Thùy Chi Cháu 10/12/2021 2 Krầy

20 Phạm Thị Xăm chủ hộ 07/03/1979 2 Krầy
Phạm Văn Giang con 15/05/2002 1 Krầy

21 Phạm Văn Thâu chủ hộ 13/05/1989 1 Krầy
Phạm Thị Trênh vợ 04/05/1995 2 Krầy
Phạm Văn Kiệt con 17/08/2011 1 Krầy
Phạm Văn Kiều con 3/11/2012 1 Krầy
Phạm Thị Ê con 13/12/2015 2 Krầy

22 Phạm Văn Tái chủ hộ 02/03/1996 1 Krầy
Phạm Thị Trái Vợ 12/03/1998 2 Krầy
Phạm Văn Nhỏ con 04/08/2016 1 Krầy
Phạm Văn Nhí con 26/03/2019 1 Krầy

23 Phạm Văn Bốt chủ hộ 15/12/1986 1 Krầy
Phạm Thị Chắp Vợ 1/1/1983 2 Krầy
Phạm Thị Hòa con 13/10/2009 2 Krầy
Phạm Văn Khúc con 04/06/2019 1 Krầy

24 Phạm Văn Nghìn chủ hộ 01/01/1962 1 Krầy

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phạm Thị Nin vợ 01/01/1962 2 Krầy
Phạm Văn Ta con 05/09/1989 1 Krầy
Phạm Thị Khanh con 10/12/1990 2 Krầy
Phạm Thị Vân cháu 09/09/2010 2 Krầy
Phạm Văn Quyên cháu 10/04/2012 1 Krầy

25 Phạm Văn Vuồng chủ hộ 13/08/1982 1 Krầy
Phạm Thị Bối vợ 06/07/1987 2 Krầy
Phạm Thị Nhung con 24/01/2002 2 Krầy
Phạm Văn Nhân con 06/01/2005 1 Krầy
Phạm Khánh Hải Cháu 1/12/2019 1 Krầy

26 Phạm Văn Thương chủ hộ 13/5/1981 1 Krầy
Phạm Thị Troi vợ 15/05/1986 2 Krầy
Phạm Thị Sôn con 06/12/1999 2 Krầy
Phạm Văn Sê con 18/12/2004 1 Krầy
Phạm Văn Dương con 18/06/2010 1 Krầy
Phạm Văn Quyết cháu 09/01/2020 1 Krầy
Phạm Tuấn Sói Cháu 25/6/2021 1 Krầy

27 Phạm Văn Hồng chủ hộ 06/7/1989 1 Krầy
Phạm Thị Trúi vợ 15/10/1990 2 Krầy
Phạm Hồng Biển con 28/5/2006 1 Krầy
Phạm Hiển Nhiên con 1/5/2011 1 Krầy
Phạm Thị Khánh Ngọc con 15/01/2013 2 Krầy

28 Phạm Văn Vang Chủ hộ 07/09/1979 2 Krầy
Phạm Thị Nem Vợ 10/9/1981 2 Krầy
Phạm Thị Kiên Con 6/7/2002 2 Krầy
Phạm Văn Bựu Con 26/07/2007 1 Krầy
Phạm Duy Thuận Cháu 7/7/2020 1 Krầy
Phạm Văn Di Cháu 08/09/1999 1 Krầy

29 Phạm Văn Buông Chủ hộ 15/10/1962 1 Krầy
Phạm Thị Día Vợ 1/1/1963 2 Krầy
Phạm Văn Đức Con 6/12/1993 1 Krầy

30 Phạm Văn Hành (B) Chủ hộ 10/10/1980 1 Krầy
Phạm Thị Chiều Vợ 5/6/1981 2 Krầy
Phạm Thị Ngọc Quỳnh Con 9/4/2003 2 Krầy
Phạm Ngọc Hùng Con 16/12/2005 1 Krầy
Phạm Bảo Hun Cháu 13/7/2020 1 Krầy

31 Phạm Thị Tuyết Chủ hộ 09/7/1989 2 Krầy
Phạm Nam Phương Con 27/8/2012 1 Krầy

32 Phạm Văn Trái Chủ hộ 25/05/1978 1 Krầy
Phạm Thị Lay Vợ 3/6/1984 2 Krầy
Phạm Thị Phương Con 15/07/2000 2 Krầy
Phạm Thị Phụng Con 10/5/2003 2 Krầy
Phạm Thị Anh Thư Cháu 22/10/2018 2 Krầy
Phạm Thị Trâm Anh Cháu 25/05/2021 2 Krầy
Phạm Anh Bảo Cháu 23/8/2021 1 Krầy
Phạm Thị Hương Ly Cháu 11/09/2022 2 Krầy

33 Phạm Thị Nghít Chủ hộ 15/06/1947 2 Krầy
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Phạm Văn Phóc Con 1/2/1980 1 Krầy
Phạm Thị Tập Cháu 22/11/1993 2 Krầy
Phạm Thị Đang Cháu 29/05/2012 2 Krầy
Phạm Văn Đức Cháu 5/10/2014 1 Krầy
Phạm Văn Deo Cháu 11/8/2016 1 Krầy

I Thôn làng Trui (số hộ 11, số
khẩu 39)

1 Phạm Văn Lễ Chủ hộ 01/01/1976 1 Làng Trui
Phạm Thị Thị Vợ 6/3/1977 2 Làng Trui
Phạm Văn Hành Con 20/03/1997 1 Làng Trui
Phạm Văn Cam con 6/6/2003 1 Làng Trui
Phạm Thị Hiền Con 10/4/2007 2 Làng Trui
Phạm Thị Thu Hương Cháu 31/05/2024 2 Làng Trui

2 Phạm Văn Nhật Chủ hộ 1/1/1955 1 Làng Trui
Phạm Thị Viêu Vợ 1/1/1968 2 Làng Trui
Phạm Văn Êm con 17/06/1995 1 Làng Trui
Phạm Thị Bạch con 12/4/1994 2 Làng Trui
Phạm Thị Ngọc Yến cháu 13/03/2020 2 Làng Trui

3 Trương Thị Túc Chủ hộ 08/9/1950 2 Làng Trui
Võ Thị Thu Ánh Con 6/10/1990 Làng Trui
Mai Thanh Trúc Cháu 10/20/2022 1 Làng Trui

4 Phạm Văn Lãnh chủ hộ 10/03/1985 1 Làng Trui
Y Choan vợ 10/04/1991 2 Làng Trui
Phạm Thị Lệ con 12/07/2009 2 Làng Trui
Phạm Thị Mỹ Lợi con 19/11/2013 2 Làng Trui

5 Nguyễn Thị Nguyệt Chủ hộ 1/1/1951 2 Làng Trui
6 Phan Thị Bích chủ hộ 10/03/1971 2 Làng Trui

Ma Doãn Thao chồng 10/10/1970 1 Làng Trui
Trần Kim Tân con 22/09/2006 1 Làng Trui
Trần Kim Vinh con 20/09/2009 1 Làng Trui

7 Phạm Thị Triết chủ hộ 10/9/1982 2 Làng Trui
Phạm Thị Hinh Con 14/12/2005 2 Làng Trui
Phạm Công Đức Cháu 26/4/2024 1 Làng Trui

8 Phạm Văn Phúc chủ hộ 05/3/1984 1 Làng Trui
Phạm Thị Cường vợ 1/1/1983 2 Làng Trui
Phạm Văn Bằng con 15/03/2004 1 Làng Trui
Phạm Văn Quyền con 15/10/2007 1 Làng Trui
Phạm Thị Cổi 1/1/1985 2 Làng Trui
Phạm Văn Dí 1/1/1976 1 Làng Trui

9 Nguyễn Thị Kiều chủ hộ 19/09/1969 2 Làng Trui
10 Vũ Đức Nguyên Chủ hộ 22/6/1971 1 Làng Trui

Vũ Thị Thủy Tiên Con 4/7/2005 2 Làng Trui
Vũ Đức Tiến Con 25/10/2006 1 Làng Trui
Vi Thị Tĩnh Vợ 23/8/1981 2 Làng Trui

11 Trần Thị Sỹ Chủ hộ 14/04/1964 2 Làng Trui
Trần Văn Sửu Chồng 9/11/1963 1 Làng Trui
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I Thôn Krên (số hộ 18, số khẩu
57)

1 Phạm Văn Biêu Chủ hộ 16/10/1960 1 51060005332
Phạm Thị Am Vợ 1/1/1962 2 51162005993

2 Phạm Thị Yên Chủ hộ 20/12/2013 2 51156010343
Phạm Thị Toi Con 15/5/1989 2 51187009353
Phạm Văn Phố Con rễ 5/4/1989 1 51084014991

3 Đinh Văn Lối Chủ hộ 20/5/1983 1 051083010938
Phạm Thị Ha Vợ 07/5/1976 2 051176011596
Phạm Văn Biều Con 2/9/2004 1 051204012191
Phạm Thị Danh Con 7/12/2001 2 051301012499
Phạm Thị Mỹ Trinh con 15/12/2015 2 051315010619

4 Phạm Thị Hằng Chủ hộ 20/03/1967 2 051167011709
5 Phạm Văn Đé Chủ hộ 20/5/1977 1 051077013300

Đinh Thị Tuổi Vợ 1/1/1975 2 051175012212
6 Phạm Thị Thái Chủ hộ 10/5/1986 2 051186006050

Phạm Quốc Huy Con 8/10/2007 ;1 051207013812
Phạm Thị Mỹ Líp Con 28/5/2011 2 051311008046
Phạm Văn Thoát Con 15/5/2015 1 051215005907
Phạm Thị Mỹ Thiên Con 24/2/2019 2 051319006815

7 Phạm Văn Đơ Chủ hộ 15/03/1967 1 051067017451
Phạm Văn La Veo Con 1/1/1994 1 051094011509
Phạm Văn La Huy Con 1/1/1999 1 051097017942
Phạm Văn La Ve Con 20/5/2001 1 051201003699

8 Phạm Văn Tân Chủ hộ 01/01/1960 1 051060002412
Phạm Thị Hãy Con 1/1/1988 2 051188014330

9 Phạm Thị Dỏ Chủ hộ 01/01/1960 2 051160005424
10 Phạm Văn Thôn Chủ hộ 15/5/1954 1 051052006291

Phạm Thị Lao Vợ 12/3/1955 2 051155007576
Phạm Văn Chiêm Con 12/12/1979 1 051079015956
Phạm Thị Vi Con 20/03/1989 2 051189005108
Phạm Xuân Vượt cháu 6/12/2006 2 051206006039
Phạm Thế Phương cháu 1/1/2010 1 051210001589

11 Phạm Thị P Lót Chủ hộ 01/01/1973 2 051173009523
Phạm Văn Quê Con 20/4/1991 1 051091003920

12 Phạm Thị Phấch Chủ hộ 1/1/1943 2 051143002540
Phạm Thị Sý Con 3/8/1989 2 051189013430
Phạm Văn Huyệt Cháu 12/12/2009 1 051209011054

13 Phạm Văn Lỏi Chủ hộ 01/01/1957 1 051057007303
Phạm Thị Yên Vợ 1/1/1960 2 051160007622
Phạm Xuân Kiệt Cháu 3/6/2002 1 051202008534
Phạm Thị Ngọc Hạnh Cháu 16/11/2007

14 Phạm Văn Ú Chủ hộ 12/10/1977 1 051077006510
Phạm Thị Trua Vợ 16/3/1980 2 051180010591
Phạm Văn Quốc Con 16/9/2003 1 051203005463

15 Cao Văn Nghĩa Chủ hộ 3/5/1960 1 051060009427
Đặng Thị Xì Vợ 5/10/1964 2 051164011426
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Cao Tiến Quân Con 10/9/1987 1 051087009753
16 Phạm Văn Ên Chủ hộ 30/4/1955 1 051055006397

Phạm Thị KRum Vợ 1/1/1977 2 051177013317
Phạm Thị Lớt Mẹ 01/02/1924 2 051124006710

17 Phạm Thị Thu Chủ hộ 6/5/1984 2 051180008553
Phạm Thị Nhi Con 3/7/2002 2 051302011881
Phạm Thị Nhem Con 28/12/2004 2 051304012175
Phạm Minh Hổ Cháu 20/2/2019 1 051219006755
Phạm Hải Đẳng Cháu 7/11/2022 1 051222007668

18 Đinh Lệ Thu Chủ hộ 15/8/1974 1 051174012421
Nguyễn Thị Bích loan Con 9/12/1996 2 051196013208
Nguyễn Bảo Ngọc Cháu 2/9/2020 2 051320005057

II Thôn Nước Lầy (số hộ 15, số
khẩu 66)

1 Phạm Văn Thiêu Chủ hộ 7/1/1987 1 051087004782
Phạm Thị Xăm Vợ 9/2/1988 2 051188012823
Đinh Thị Sen Con 3/3/2010 2 051310004109
Đinh Thị Sin Con 18/3/2013 2 051313011432

2 Phạm Thị Ý Chủ hộ 20/3/1986 2 051186007596
Võ Văn Phong Chồng 19/3/1963 1 051063015041
Võ Hữu Nghĩa Con 28/3/2004 1 051204009731

3 Phạm Thị Triên Chủ hộ 01/4/1959 2 051159005031
Phạm Văn Trui Con 3/6/1982 1 051082016589
Phạm Thị Ba Cháu 15/5/2002 2 051302004116
Phạm Thị Hên Cháu 2004 2 051301010872

4 Phạm Thị Lập Chủ hộ 20/12/1970 2 051170006315
Phạm Văn Sơn Con 6/3/1998 1 051098008921
Đinh Thị Diễm Quyên Con 24/4/2004 2 051304012907
Đinh Thị Minh Tuyết Cháu 11/11/2023 2 051323008348
Phạm Thị Hết Con dâu 3/11/2002 2 051302010025
Phạm Thanh Hưng Cháu 1 051220008183

5 Phạm Văn Chiếng Chủ hộ 01/01/1978 1 051078006687
Phạm Thị Tỏi Vợ 1/1/1985 2 051185017341
Phạm Văn Hoàng Con 8/11/2004 1 051204007906
Phạm Văn Huy Con 10/12/2008 1 051208005128

6 Phạm Thị Nào Chủ hộ 6/3/1956 2 051157007956
Phạm Thị Quýet Con 6/2/1989 2 051189006476
Phạm Thị Ngọc Uyên Cháu 20/10/2014 2 051314013647
Phạm Thị Ánh Tuyết Cháu 18/11/2017 2 051317007057

7 Phạm Thị Cớp Chủ hộ 15/7/1971 2 051171006005
Phạm Văn Cứu Con 1/1/1991 1 051091006519
Phạm Thị Tên Con dâu 5/1/1996 2 051196005161
Phạm Văn Chúc Cháu 16/9/2017 1 051217002246

8 Phạm Thị Chương Chủ hộ 28/12/1977 2 051177015250
9 Phạm Thị Gam Chủ hộ 1/1/1953 2 051153005604

Phạm Thị Đợi Con 3/8/1993 2 051193006938
Phạm Văn Hí Con rễ 6/3/1988 1 051088012038
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Phạm Thị Kiềm Cháu 1/3/2015 2 051315003584
10 Phạm Thị Ri Chủ hộ 8/10/1992 2 051192006641

Phạm Tiến Dũng Con 22/2/2014 1 051214000782
Lê Văn Hải Chồng 6/1/1990 1 038090015157
Lê Phúc Thiện Con 25/4/2019 1 051219000447

11 Phạm Văn Nam Chủ hộ 4/3/1984 1 051084006612
Phạm Thị Á Vợ 1/1/1986 2 051186006914
Phạm Thị Hen Con 1/2/2002 2 051302011884
Phạm Văn Hiền Con 3/2/2004 1 051204013528
Phạm Thiên Ân Cháu 3/1/2018 1 051218002255
Phạm Tuấn Anh Cháu 20/11/2022 1 051222006618

12 Phạm Thị Lởi Chủ hộ 10/2/1950 2 051150005248
Phạm Văn Tuốt Con 5/3/1986 1 051086012277
Phạm Thị Chem Con dâu 3/7/1988 2 051188013602
Phạm Thị Đai Cháu 16/3/2009 2 051309009510
Phạm Thị Đăng Cháu 20/11/2010 2 051301007312
Phạm Văn Điệt Cháu 17/2/2013 1 051213007662

13 Phạm Thị Tăng Chủ hộ 3/4/1952 2 051152004019
Phạm Văn Quê Con rễ 4/6/1990 1 051090006609
Phạm Thị Thoi Con 15/6/1992 2 051192005035
Phạm Aka Cháu 8/1/2012 2 051212010770
Phạm Thị Thanh Thúy Cháu 16/1/2015 2 051315010390

14 Phạm Thị Lơm Chủ hộ 1/1/1959 2 051159006141
Phạm Văn Thim Con rễ 10/8/1982 1 051085013633
Phạm Thị Thé Con 14/5/1992 2 51192011285
Phạm Thị Diệu Cháu 7/2/2008 2 051308001623

11 Phạm Văn Tép Chủ hộ 20/10/1959 1 051059006713
Phạm Thị Mứ Vợ 1/1/1960 2 051160009127
Phạm Văn Đêm Con rễ 15/11/1990 1 051090004358
Phạm Thị Tứ Con 3/7/1992 2 051192016509
Phạm Văn Đoàn Cháu 15/9/2010 1 051210006348
Phạm Thị Linh Cháu 18/10/2012 2 051312008409
Phạm Thị Bạch Liên Cháu 15/01/2023 2 051323000489

III Thôn Ta Noát (số hộ 17, số khẩu
46)

1 Phạm Văn Ha Lâm Chủ hộ 10/8/1952 1 051052003351
Phạm Thị Uốc vợ 9/6/1951 2 051151004494
Phạm Thị Lệ Trinh Con 12/5/1995 2 051195012542
Phạm Văn Hêm Cháu 6/8/2003 1 051203010266

2 Phạm Văn Phỉ Chủ hộ 3/2/1958 1 051058006970
Phạm Thị Chếp Vợ 15/6/1959 2 051159006321

3 Phạm Thị Nuông Chủ hộ 01/01/1972 3 051172013936
Phạm Văn Hành Con 1997 1/1/1900

4 Phạm Văn Dời Chủ hộ 09/6/1953 1 051053005053
Phạm Thị May Vợ 4/6/1954 2 051154006177
Phạm Thị Ư con 12/9/1973 2 051173009974
Phạm Thị Tải Cháu 16/9/1995 2 051195004887
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Phạm Quốc Thiện Cháu 2025 1/1/1900
5 Phạm Văn Phể Chủ hộ 01/01/1959 1 051059005171

Phạm Thị Ót Vợ 1/1/1973 2 051173005796
6 Phạm Thị Mai Chủ hộ 01/01/1961 2 051161004938

Phạm Văn Kỳ Con 1/1/1989 1 051089009949
7 Phạm Văn Nu Chủ hộ 3/5/1968 1 051068003996

Phạm Thị Rinh Vợ 1/1/1969 2 051169011486
Phạm Thị Lực Con 1/1/1994 2 051194004773

8 Phạm Văn Da Roa Chủ hộ 01/01/1957 1 051057004238
Phạm Thị Pót Vợ 1/1/1958 2 051158006320

9 Phạm Văn Ếp Chủ hộ 01/01/1959 1 051059005494
Phạm Thị Na Vợ 1/1/1960 2 051160007036

10 Phạm Văn Mí Chủ hộ 01/01/1963 1 051063008262
Phạm Thị Mã Vợ 1/1/1960 2 051160004149

11 Phạm Văn Vĩ Chủ hộ 1/1/1962 1 051062004660
Phạm Thị Não vợ 1/1/1964 2 051164013543
Phạm Văn Hên Con 13/5/2007 1 051207018906

12 Phạm Văn Mang Chủ hộ 10/8/1966 1 051066016073
Phạm Thị Linh vợ 6/7/1968 2 051168017179

13 Phạm Văn Út Chủ hộ 6/5/1972 1 051072017802
Phạm Thị Nghê vợ 10/10/1976 2 051176011402

14 Phạm Văn Huể Chủ hộ 15/7/1973 1 051073013097
Phạm Thị Un Vợ 5/6/1976 2 051176018287
Phạm Thị Nga Cháu 22/12/2012 2 051313006333
Phạm Văn Khanh Cháu 2015 1 051215012754

15 Phạm Thị Mia Chủ hộ 16/5/1974 2 051174005884
Đinh Văn Lứp chồng 15/6/1945 1 051045002530
Phạm Văn Khí Con 20/10/1997 1 051097016149
Phạm Thị Khân Cháu 26/6/2003 2 051303010044
Phạm Thị Nam Khai Cháu 28/2/2021 2 051319004264

16 Phạm Văn Ma Ranh Chủ hộ 1/1/1940 1 051040004764
Phạm Thị Dứ vợ 20/10/1945 2 051145002568

17 Phạm Văn Phút Chủ hộ 01/01/1961 1 051061008158
Phạm Thị Ổi vợ 01/01/1966 2 051166014018

IV Thôn Ba Lăng (số hộ 16, số
khẩu 51 )

1 Phạm Văn Thương Chủ hộ 1/1/1983 1 051083015266
Phạm Thị Mam Vợ 8/3/1990 2 051190011312
Phạm Thị Thu Con 3/8/1990 2 051311012505
Phạm Thị Thành Con 2/6/2015 2 051215013383

2 Phạm Thị Ốt Chủ hộ 11/5/1978 2 051178009089
Phạm Thị Phút Con 2/3/2006 2 051306002956
Phạm Văn Phi Con 10/1/2008 1 051208011551
Phạm Văn Phúc Con 15/3/2010 1 051210003738
Phạm Thị Hồng Nhung Cháu 16/12/2023 2 0513230102

3 Phạm Thị Mế Chủ hộ 17/5/1954 2 051154009509
Phạm Thị Tiếp Con 15/6/1995 2 051195005397
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Phạm Văn Khổ Cháu 23/9/2011 1 051211008323
Phạm Thị Thúy Ngân Cháu 28/7/2021 2 051321006104

4 Phạm Văn Ẩy Chủ hộ 15/7/1971 1 051071011936
Phạm Thị Hoàng Vợ 1/1/1973 2 051173014231
Phạm Văn Khea Con 1/1/1989 1 051089008125
Phạm Văn Hen Cháu 23/11/2006 1 051206005666

5 Phạm Thị Răng Chủ hộ 20/7/1954 2 051154006208
Phạm Thị Ỏi Con 25/03/1995 2 051195010872
Phạm Hải Đăng Cháu 1 051224004896

6 Phạm Văn Tơ Chủ hộ 10/11/1966 1 051066020257
Phạm Thị Hin Vợ 2/6/1956 2 051156006566

7 Phạm Văn Ưng Chủ hộ 8/7/1975 1 051075013812
Phạm Thị Têm Vợ 13/5/1952 2 051182011286
Phạm Văn Phéo Con 20/5/2006 1 051206001548

8  Phạm Thị Kênh Chủ hộ 3/2/1974 2 051174013530
9 Phạm Thị Em Chủ hộ 5/29/1905 2 051176018510

10 Phạm Minh Đen Chủ hộ 2/16/1956 1 051056008768
Phạm Minh Hàng Con 7/6/2015 1 051072012458

11 Phạm Văn Thiệp Chủ hộ 3/2/1995 1 051095015636
Hoa Vợ 6/22/1905 2 064300015899
Phạm Thị Hồng Con 20/10/2015 2 064315017037
Phạm Văn Nở Cháu 21/06/2021 1 051221005092

12 Phạm Văn Vun Chủ hộ 9/7/1974 1 051074011665
Phạm Thị On Vợ 1975 2 051175006600
Phạmvăn Lời Con 1/1/1997 1 051097016212
Phạm Thị Lổ Con 4/3/2002 2 051302007257
Phạm Thị Thanh Thủy Cháu 2018 2 051318007266
Phạm Thanh Tùng Cháu 2024 1 511224003679

13 Phạm Văn Êm (b) Chủ hộ 1/1/1978 1 051078014176
Phạm Thị Nẩy Vợ 1978 2 051178008450
Phạm Thị Tư Con 1996 2 051196015220
Đinh Thị Yến Cháu 2014 2 51314004233

14 Phạm Văn Nin Chủ hộ 1954 1 051056008277
Phạm Thị Biêu Vợ 1958 2 051158006553
Phạm Thị Trơn Con 1990 2 051190007620

15 Phạm Văn Đinh Chủ hộ 8/4/1959 1 051059007174
Phạm Thị Ênh Vợ 25/6/1959 2 051159005667

16 Phạm Văn Tre Chủ hộ 03/6/1964 1 051064012151
Phạm Thị Ử Vợ 6/4/1965 2 051165008865
Phạm Đăng Khoa Cháu 26/7/2021 1 051221005507

Tổng cộng danh sách: Có 218 hộ nghèo 602 khẩu; Có 248 hộ cận nghèo 872 khẩu
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Biểu mẫu 04

DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2025
(Kèm theo báo cáo số:    /BC-UBND ngày   /11/2024 của UBND xã Ba Vì)

TT Họ và tên Chủ hộ và thành viên hộ Quan hệ với
chủ hộ

Ngày, tháng,
năm sinh

Giới tính
(1: Nam,
2: Nữ) CCCD

A Danh sách hộ thoát nghèo

I Thôn Mang Đen (số hộ 8, số khẩu 24)

1 Phạm Văn Bé chủ hộ 1/1/1965 1 51094010021
2 Phạm Văn Nít chủ hộ 1/1/1949 2
3 Phạm Thị Nép chủ hộ 1/1/1943 2 51143003154
4 Phạm Thị Trơ chủ hộ 1/2/1963 2
5 Phạm Thị Thung chủ hộ 1/2/1979 2
6 Phạm Văn Lạc chủ hộ 15/5/1994 1
7 Phạm Thị Á chủ hộ 1/1/1960 2
8 Phạm Văn Bép chủ hộ 1/2/1983 1

II Thôn Gò Năng (số hộ 4, số khẩu 13)

1 Phạm Văn Sâm chủ hộ 7/24/1992 1 51092011001
Phạm Thị Thu vợ 10/23/1996 2 51196006972
Phạm Văn Đăng con 6/11/2014 1 5124004110

2 Phạm Văn Vỹ chủ hộ 1/1/1998 1 51098012570
Phạm Thị Cúc vợ 1/1/1997 2 51197003059
Phạm Thị Chi con 8/3/2015 2 51215004017

3 Phạm Thị Đê chủ hộ 1/1/1960
4 Phạm Văn Lương Chủ hộ 1997 1 51097012080

Y Dục Vợ 2002 2 62302006515
Phạm Y Lợi Con 2018 2 62318004842
Phạm Văn Linh Con 2021 1 62221003384

5 Phạm Thị Ngon chủ hộ 1950 2 51150009514
Phạm Thị Nhắt 1985 2 51185010808
Phạm Thị Thiên 2009 2 51309011724

6 Phạm Văn Viên chủ hộ 1/1/1990
7 Phạm Văn Phô chủ hộ 15/8/1960

III Thôn Nước Xuyên (số hộ 12, chuyển CN
11) chết 1 hộ

1 Phạm Văn Mót chủ hộ 16/6/1987 1
2 Phạm Văn Gách chủ hộ 1/1/1987 1
3 Phạm Thị Ka Rép chủ hộ 1/1/1972 2
4 Phạm Văn Vãi chủ hộ 1/1/1978 1
5 Phạm Thị Nấp chủ hộ 1/1/1955 2
6 Phạm Văn Reng chủ hộ 1/1/1964 1
7 Phạm Thị Rêu chủ hộ 1/1/1949 2
8 Phạm Thị Xum chủ hộ 1/1/1984 2
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9 Phạm Văn Đun chủ hộ 18/6/1985 1
10 Phạm Thị Mai chủ hộ 1/1/1957 2
11 Phạm Thị Huy chủ hộ 1/1/1955 2
12 Phạm Thi ̣Kim (Chết) Chu ̉hộ 1/1/1981 2

IV Thôn Giá Vực (số hộ 4, số khẩu 5)

1 Nguyễn Thị Nguyên chủ hộ 10/8/1950 1
2 Lưu Thi ̣Hồng Chủ hộ 01/01/1944 1 51184015526
3 Bùi Thi ̣Liên Chủ hộ 14/04/1945 3 51165005484
4 Nguyễn Ngọc Tân (Chết) Chủ hộ 17/5/1956 2

V Thôn Nước Ui (số hộ 4, số khẩu 18)

1 Phạm Văn Rơn Chủ hộ 01/01/1951 1 Nước Ui
Phạm Văn Pâm Con 01/01/1990 1 Nước Ui
Phạm Thị Mỹ Linh Cháu 02/09/2020 2 Nước Ui
Phạm Thị Quý Cháu 07/05/2016 2 Nước Ui
Phạm Thị Thú Cháu 01/01/1994 2 Nước Ui

2 Phạm Văn Bỏ Chủ hộ 01/01/1981 1 Nước Ui
Phạm Thị Biểu Vợ 24/11/1981 2 Nước Ui
Phạm Văn Khánh Con 11/08/2013 1 Nước Ui
Phạm Quang Dũng Con 28/04/2015 1 Nước Ui

3 Phạm Thị Máy Chủ hộ 0/10/11970 2 Nước Ui
Phạm Văn Dơ Vợ 01/01/1972 1 Nước Ui
Phạm Văn Siêng Con 10/11/2005 1 Nước Ui
Phạm Thị Dơn Cháu 05/03/1997 2 Nước Ui
Phạm Văn Kiệt Cháu 23/11/2012 1 Nước Ui
Phạm Thị Thiệt Cháu 17/07/2016 2 Nước Ui
Phạm Văn Xăn 1 Nước Ui

4 Phạm Văn Nâng Chủ hộ 01/01/1952 1 Nước Ui
Phạm Văn Hơi Con 27/11/2017 1 51217006217

VI Thôn Gò Vành (số hộ 3, số khẩu 10)

1 Phạm Thi ̣Thiên Chu ̉hộ 1/1/1994 2 Gò Vành
Phạm Thi ̣Bên con 2/16/2017 2 Gò Vành

2 Phạm Văn Náy Chu ̉hộ 1/1/1988 1 Gò Vành
Phạm Thi ̣KRơ vợ 1/1/1996 2 Gò Vành
Phạm Thi ̣Bảo Anh con 3/18/2015 2 Gò Vành
Phạm Văn Hu con 1/19/2022 1 Gò Vành

3 Phạm Văn Têm Chu ̉hộ 1/1/1960 1 Gò Vành
4 Phạm Văn Trung chu ̉hộ 10/12/1994 1 Gò Vành

Phạm Thi ̣Thia vợ 10/2/1992 2 Gò Vành
Phạm Thi ̣Hăng con 1/15/2014 2 Gò Vành
Phạm Thi ̣Hiền con 10/1/2021 2 Gò Vành

5 Phạm Văn Lam chu ̉hộ 1/1/1963 1 Gò Vành
6 Phạm Thị Xơn (Chết) chu ̉hộ 2/2/1957 1 Gò Vành
7 Phạm Văn Xé chu ̉hộ 6/4/2000 1 Gò Vành

VII Thôn Mang Biều (số hộ 13, số khẩu 48)

1 Phạm Thị Lế Chủ hộ 10/2/1961 2 Mang Biều
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Phạm Văn Úp con 20/09/1995 1 Mang Biều
Phạm Thị Thề con 9/5/1996 2 Mang Biều
Phạm Văn Ven Cháu 21/08/2013 1 Mang Biều
Phạm Thị Trang Cháu 5/6/2006 2 Mang Biều
Phạm Thị Về Cháu 08/11/2022 2 Mang Biều
Phạm Xuân Hậu Cháu 4/9/2023 1 Mang Biều

2 Phạm Thị Ró Chủ hộ 1/1/1938 2 Mang Biều
3 Phạm Thị Láp Chủ hộ 1/1/1978 2 Mang Biều

Phạm Thị Khô Con 5/12/1998 2 Mang Biều
Đoàn Gia Khánh Con 30/4/2018 1 Mang Biều
Đoàn Diệp Tú Con 6/8/2020 1 Mang Biều

4 Ngân Xuân Tình Chủ hộ 18/06/1985 1 Mang Biều
Phạm Thị Bảo Vợ 9/2/1984 2 Mang Biều
Phạm Thị Hội Con 3/4/2006 2 Mang Biều
Ngân Minh Vương Con 29/08/2015 1 Mang Biều

5 Phạm Văn Cư Chủ hộ 01/01//1976 1 Mang Biều
Phạm Thị Vem Vợ 2/3/1958 2 Mang Biều
Phạm Văn Lọ Con 5/9/1991 1 Mang Biều

6 Phạm Thị Ê Chủ hộ 30/08/1980 2 Mang Biều
Phạm Văn Bầu Em 10/6/1995 1 Mang Biều
Phạm Văn Biệt Con 17/05/2002 1 Mang Biều

7 Phạm Văn Xỉ Chủ hộ 1/1/1958 1 Mang Biều
Phạm Thị A Vợ 1/1/1960 2 Mang Biều
Phạm Thị Nao Con 1/1/1998 2 Mang Biều
Hồ Thị Châu Sa Cháu 12/8/2022 2 Mang Biều

8 Phạm Thị Và Chủ hộ 1/1/1977 2 Mang Biều
Phạm Văn Phi Con 26/08/2009 1 Mang Biều
Phạm Văn Phiên Con 28/08/2015 1 Mang Biều
Phạm Thị Mai Phương Con 04/09/2023 2 Mang Biều

9 Phạm Thị Thay Chủ hộ 1/1/1980 2 Mang Biều
Y Trinh Con 7/3/2004 2 Mang Biều
Phạm Văn Kẹo Con 15/05/2015 1 Mang Biều

10 Phạm Thị Riêng Chủ hộ 1/1/1960 2 Mang Biều
Phạm Thị Soa Con 1/1/1992 2 Mang Biều
Phạm Văn Chung Cháu 1/1/2000 1 Mang Biều
Phạm Văn Nhân Cháu 13/11/2012 1 Mang Biều
Phạm Văn Nhì Cháu 24/05/2010 1 Mang Biều

11 Phạm Văn Rế Chủ hộ 1/1/1973 1 Mang Biều
Phạm Thị Róc Vợ 1/1/1974 2 Mang Biều
Phạm Thị Xương Con 10/5/2001 2 Mang Biều
Phạm Thị Dương Cháu 22/05/2019 2 Mang Biều

12 Phạm Thị Bức Chủ hộ 03/4/1985 2 Mang Biều
Phạm Văn Sơ Con 18/08/2001 1 Mang Biều

13 Phạm Văn Thư (A) Chủ hộ 1/1/1960 1 Mang Biều
Phạm Thị Lanh Vợ 1/1/1964 2 Mang Biều
Phạm Văn Nên Con 1/1/1982 Mang Biều
Phạm Thị Trinh Cháu 1/8/2014 2 Mang Biều

VIII Thôn Nước Tỉa (số hộ 10, số khẩu 38)
1 Phạm Văn Miên chủ hộ 05/03/1989 1 Nước Tỉa

Phạm Thị Tí vợ 01/01/1996 2 Nước Tỉa
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Phạm Thị Đào con 03/03/2014 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Ngọc con 15/08/2018 2 Nước Tỉa

2 Phạm Văn Lập chủ hộ 1/1/1962 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Dông vợ 1/1/1962 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Lơn con 27/09/1989 1 Nước Tỉa

3 Phạm Văn Ít chủ hộ 13/05/1942 1 Nước Tỉa
Phạm Văn Thật Con 6/12/1994 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Thùy con 1997 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Diễm cháu 03/04/2015 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Thảo Rể 06/07/1997 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Mịn cháu 26/08/2020 2 Nước Tỉa

4 Phạm Văn Ớt chủ hộ 04/04/1950 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Ếch vợ 1/1/1968 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Biểu con 8/2/2002 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Anh cháu 9/12/2010 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Bích cháu 3/2/2019 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Yến cháu 28/08/2021 2 Nước Tỉa

5 Phạm Văn Doa (B) chủ hộ 14/10/1967 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Ngay vợ 09/03/1969 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Tang con 10/10/1996 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Khuyên Cháu 01/11/2011 1 Nước Tỉa

6 Phạm Thị Hôi chủ hộ 01/01/1980 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Khuyết con 10/6/2004 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Chim con 24/01/2013 1 Nước Tỉa
Phạm An Khuê con 31/8/2021 1 Nước Tỉa

7 Phạm Thị Nhí Chủ hộ 14/11/1989 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Thám Con 15/10/2018 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Lệ Con 2/5/2013 2 Nước Tỉa

8 Phạm Văn Thức Chủ hộ 02/4/1982 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Sừa vợ 14/11/1989 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Chiều con 15/10/2018 1 Nước Tỉa

9 Phạm Văn Doa (A) Chủ hộ 20/02/1957 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Dân vợ 1/1/1967 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Tơn Con 01/01/1991 1 Nước Tỉa
Phạm Văn Quân Cháu 1/5/2010 1 Nước Tỉa

10 Phạm Thị Nghèo Chủ hộ 01/01/1943 2 Nước Tỉa
IX Thôn Krầy (số hộ 24, số khẩu 107)
1 Phạm Văn Sú Chủ hộ 22/12/1987 1 Krầy

Phạm Thị Thiếu vợ 15/09/1993 2 Krầy
Phạm Thị Hoàng Ngân con 29/09/2010 2 Krầy
Phạm Hoàng Phúc con 03/11/2014 1 Krầy

2 Phạm Văn Liêu Chủ hộ 12/01/1972 1 Krầy
Phạm Thị Tróa vợ 15/07/1975 2 Krầy
Phạm Văn Ký rễ 10/03/1993 1 Krầy
Phạm Thị Đòng con 06/08/1996 2 Krầy
Phạm Quốc Khánh cháu 02/09/2012 1 Krầy
Phạm Văn Thương cháu 12/04/2015 1 Krầy
Phạm Đức Thuận Cháu 10/9/2021 1 Krầy
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3 Phạm Thị Lẩy Chủ hộ 01/01/1970 2 Krầy
Phạm Thị Khưa em 01/01/1976 2 Krầy

4 Phạm Thị Theo chủ hộ 06/03/1993 2 Krầy
Phạm Văn Siêu con 05/12/2009 1 Krầy
Phạm Thị Sú con 19/10/2010 2 Krầy

5 Phạm Văn Sách chủ hộ 01/01/1987 1 Krầy
Phạm Thị Xảo vợ 01/01/1991 2 Krầy
Phạm Văn Say con 04/02/2009 1 Krầy

6 Phạm Văn Xé chủ hộ 09/07/1980 1 Krầy
Phạm Thị Hoi Vợ 06/06/1986 2 Krầy
Phạm Văn Tháo con 10/01/2006 1 Krầy
Phạm Văn Thề con 11/08/2010 1 Krầy
Phạm Thị Yến con 26/03/2018 2 Krầy

7 Phạm Văn Be chủ hộ 11/12/1984 1 Krầy
Phạm Thị Thấp vợ 08/10/1988 2 Krầy
Phạm Văn Siêng con 06/02/2006 1 Krầy
Phạm Văn Sữa con 05/01/2009 1 Krầy

8 Phạm Văn Ôn chủ hộ 07/03/1975 1 Krầy
Phạm Thị Xẩy vợ 01/01/1976 2 Krầy
Phạm Văn Hiệu con 01/01/1998 1 Krầy
Phạm Thị Hậu con 10/05/1999 2 Krầy
Phạm Minh Tuyến cháu 21/02/2018 1 Krầy
Phạm Thị Thùy Chi Cháu 10/12/2021 2 Krầy

9 Phạm Thị Xăm chủ hộ 07/03/1979 2 Krầy
Phạm Văn Giang con 15/05/2002 1 Krầy

10 Phạm Văn Thâu chủ hộ 13/05/1989 1 Krầy
Phạm Thị Trênh vợ 04/05/1995 2 Krầy
Phạm Văn Kiệt con 17/08/2011 1 Krầy
Phạm Văn Kiều con 3/11/2012 1 Krầy
Phạm Thị Ê con 13/12/2015 2 Krầy

11 Phạm Văn Tái chủ hộ 02/03/1996 1 Krầy
Phạm Thị Trái Vợ 12/03/1998 2 Krầy
Phạm Văn Nhỏ con 04/08/2016 1 Krầy
Phạm Văn Nhí con 26/03/2019 1 Krầy

12 Phạm Văn Bốt chủ hộ 15/12/1986 1 Krầy
Phạm Thị Chắp Vợ 1/1/1983 2 Krầy
Phạm Thị Hòa con 13/10/2009 2 Krầy
Phạm Văn Khúc con 04/06/2019 1 Krầy

13 Phạm Văn Chăng Chủ hộ 03/06/1972 1 Krầy
Phạm Thị Ách vợ 01/01/1975 2 Krầy
Phạm Thị Hảo con 13/01/2005 2 Krầy

14 Phạm Văn Nghìn chủ hộ 01/01/1962 1 Krầy
Phạm Thị Nin vợ 01/01/1962 2 Krầy
Phạm Văn Ta con 05/09/1989 1 Krầy
Phạm Thị Khanh con 10/12/1990 2 Krầy
Phạm Thị Vân cháu 09/09/2010 2 Krầy
Phạm Văn Quyên cháu 10/04/2012 1 Krầy

15 Phạm Văn Vuồng chủ hộ 13/08/1982 1 Krầy
Phạm Thị Bối vợ 06/07/1987 2 Krầy
Phạm Thị Nhung con 24/01/2002 2 Krầy
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Phạm Văn Nhân con 06/01/2005 1 Krầy
Phạm Khánh Hải Cháu 1/12/2019 1 Krầy

16 Phạm Văn Thương chủ hộ 13/5/1981 1 Krầy
Phạm Thị Troi vợ 15/05/1986 2 Krầy
Phạm Thị Sôn con 06/12/1999 2 Krầy
Phạm Văn Sê con 18/12/2004 1 Krầy
Phạm Văn Dương con 18/06/2010 1 Krầy
Phạm Văn Quyết cháu 09/01/2020 1 Krầy
Phạm Tuấn Sói Cháu 25/6/2021 1 Krầy

17 Phạm Văn Hồng chủ hộ 06/7/1989 1 Krầy
Phạm Thị Trúi vợ 15/10/1990 2 Krầy
Phạm Hồng Biển con 28/5/2006 1 Krầy
Phạm Hiển Nhiên con 1/5/2011 1 Krầy
Phạm Thị Khánh Ngọc con 15/01/2013 2 Krầy

18 Phạm Văn Sôi Chủ hộ 20/11/1985 1 Krầy
Phạm Thị Bơm Vợ 1/1/1986 2 Krầy

19 Phạm Văn Vang Chủ hộ 07/09/1979 2 Krầy
Phạm Thị Nem Vợ 10/9/1981 2 Krầy
Phạm Thị Kiên Con 6/7/2002 2 Krầy
Phạm Văn Bựu Con 26/07/2007 1 Krầy
Phạm Duy Thuận Cháu 7/7/2020 1 Krầy
Phạm Văn Di Cháu 08/09/1999 1 Krầy

20 Phạm Văn Buông Chủ hộ 15/10/1962 1 Krầy
Phạm Thị Día Vợ 1/1/1963 2 Krầy
Phạm Văn Đức Con 6/12/1993 1 Krầy

21 Phạm Văn Hành (B) Chủ hộ 10/10/1980 1 Krầy
Phạm Thị Chiều Vợ 5/6/1981 2 Krầy
Phạm Thị Ngọc Quỳnh Con 9/4/2003 2 Krầy
Phạm Ngọc Hùng Con 16/12/2005 1 Krầy
Phạm Bảo Hun Cháu 13/7/2020 1 Krầy

22 Phạm Thị Tuyết Chủ hộ 09/7/1989 2 Krầy
Phạm Nam Phương Con 27/8/2012 1 Krầy

23 Phạm Văn Trái Chủ hộ 25/05/1978 1 Krầy
Phạm Thị Lay Vợ 3/6/1984 2 Krầy
Phạm Thị Phương Con 15/07/2000 2 Krầy
Phạm Thị Phụng Con 10/5/2003 2 Krầy
Phạm Thị Anh Thư Cháu 22/10/2018 2 Krầy
Phạm Thị Trâm Anh Cháu 25/05/2021 2 Krầy
Phạm Anh Bảo Cháu 23/8/2021 1 Krầy
Phạm Thị Hương Ly Cháu 11/09/2022 2 Krầy

24 Phạm Thị Nghít Chủ hộ 15/06/1947 2 Krầy
Phạm Văn Phóc Con 1/2/1980 1 Krầy
Phạm Thị Tập Cháu 22/11/1993 2 Krầy
Phạm Thị Đang Cháu 29/05/2012 2 Krầy
Phạm Văn Đức Cháu 5/10/2014 1 Krầy
Phạm Văn Deo Cháu 11/8/2016 1 Krầy

X Thôn Làng Trui (số hộ 33, số khẩu 102)

1 Phạm Văn Nã chủ hộ 01/01/1960 1 Làng Trui
Phạm Thị Ma vợ 01/01/1962 2 Làng Trui
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Phạm Văn Thô con 10/10/1993 1 Làng Trui
2 Phạm Thị Nưa chủ hộ 13/08/1951 2 Làng Trui

Phạm Văn Lêu chồng 1/1/1950 1 Làng Trui
3 Phạm Văn Trăm chủ hộ 01/01/1981 1 Làng Trui

Phạm Văn Bắc con 07/02/2000 1 Làng Trui
4 Phạm Thị Đích chủ hộ 01/01/1986 2 Làng Trui

Phạm Thị Nhi con 12/10/2013 2 Làng Trui
Phạm Thị Ngân con 14/01/2014 2 Làng Trui
Phạm Văn Đuối em 01/01/1995 1 Làng Trui
Phạm Thị He cháu 21/05/2018 2 Làng Trui
phạm Thị Hạ cháu 08/11/2019 2 Làng Trui
Phạm Văn Kin cháu 04/09/2007 1 Làng Trui

5 Phạm Văn Ra chủ hộ 01/01/1974 1 Làng Trui
Phạm Văn Liêu con 22/12/2001 1 Làng Trui
Phạm Thị Lệ con 10/8/2004 2 Làng Trui
Phạm Thị Thành Cháu 01/01/1995 2 Làng Trui

6 Phạm Thị Tiêm chủ hộ 03/04/1985 2 Làng Trui
Phạm Văn Tên con 12/11/2007 1 Làng Trui

7 Phạm Văn Tùng chủ hộ 19/08/2000 1 Làng Trui
Phạm Thị Về Vợ 12/8/2004 2 Làng Trui
Phạm Văn Việt Con 17/04/2021 1 Làng Trui
Phạm Thị Ngọc Viên Con 29/07/2023 2 Làng Trui

8 Phạm Văn Đồng chủ hộ 20/11/1964 1 Làng Trui
9 Phạm Văn Ách chủ hộ 13/04/1970 1 Làng Trui

Phạm Thị Vâu con 12/09/1995 2 Làng Trui
Phạm Văn Bít cháu 09/07/2016 1 Làng Trui

10 Phạm Thị Êng chủ hộ 20/01/1989 2 Làng Trui
Phạm Văn Tạo Con 26/07/2006 1 Làng Trui

11 Phạm Văn Trĩ chủ hộ 10/08/1979 1 Làng Trui
Phạm Thị Phá vợ 10/05/1979 2 Làng Trui
Phạm Văn Kin con 04/09/2007 1 Làng Trui

12 Phạm Văn Lúa chủ hộ 3/3/1959 1 Làng Trui
Phạm Thị Niêng vợ 01/01/1960 2 Làng Trui

13 Phạm Văn Ưng chủ hộ 01/01/1971 1 Làng Trui
Phạm Thị Nứt vợ 01/01/1965 2 Làng Trui
Phạm Văn Nam cháu 01/11/2012 1 Làng Trui
Phạm Văn Chi con 30/04/1993 1 Làng Trui

14 Phạm Thị Xẩy chủ hộ 10/06/1963 2 Làng Trui
Phạm Thị Trổ con 10/08/1985 2 Làng Trui
Phạm Thị Cúc cháu 26/09/2003 2 Làng Trui
Phạm Thị Hồng Trang cháu 5/7/2019 2 Làng Trui
Phạm Minh Kha cháu 3/12/2020 1 Làng Trui

15 Phạm Thị Ía chủ hộ 01/01/1962 2 Làng Trui
16 Phạm Văn Mi Ly Tơ chủ hộ 16/04/1998 1 Làng Trui

Phạm Thị Hừa Vợ 14/04/2001 2 Làng Trui
Phạm Thị Gia Tuệ Con 21/08/2020 2 Làng Trui

17 Nguyễn Thị Kiều chủ hộ 19/09/1969 2 Làng Trui
18 Phạm Thị Ếch chủ hộ 13/05/1957 2 Làng Trui

Phạm Văn Thê con 19/07/1994 1 Làng Trui
Phạm Thị Thái con 11/12/1996 2 Làng Trui
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Phạm Thị Ly cháu 07/03/2010 2 Làng Trui
Phạm Thị Lu cháu 05/04/2013 2 Làng Trui
Phạm Văn Vân khác 01/01/1982 1 Làng Trui

19 Phạm Thị Ría chủ hộ 01/01/1949 2 Làng Trui
20 Phạm Thị Hồng Chủ hộ 09/10/1958 2 Làng Trui

Phạm Văn Hoa cháu 08/10/2007 1 Làng Trui
Phạm Thị Dí Con 01/01/1996 2 Làng Trui

21 Phạm Thị Đi Chủ hộ 1/1/1973 2 Làng Trui
Phạm Thị Thôi Con 23/10/1997 2 Làng Trui
Phạm Văn Đôi Chồng 01/01/1970 1 Làng Trui
Phạm Thị Dân cháu 25/02/2011 2 Làng Trui
Phạm Thị Thiên cháu 11/11/2014 2 Làng Trui

22 Phạm Thị Hoàng Chủ hộ 1/1/1945 2 Làng Trui
Phạm Văn Ang con 1/1/1977 1 Làng Trui
Phạm Thị Viêu con 12/3/1992 2 Làng Trui

23 Phạm Văn Ga Rễ Chủ hộ 01/01/1972 Làng Trui
Phạm Thị Am vợ 14/12/1980 2 Làng Trui
Phạm Văn Thôi Con 25/05/2001 1 Làng Trui
Phạm Văn Thả Con 10/7/2003 1 Làng Trui

24 Phạm Thị Trê Chủ hộ 25/09/1996 2 Làng Trui
Phạm Văn Gành Chồng 30/08/1995 1 Làng Trui
Phạm Thị Thanh Hà Con 20/12/2014 2 Làng Trui

25 Phạm Văn Riêm Chủ hộ 1/1/1972 1 Làng Trui
Phạm Thị Chái Con 19/06/2000 2 Làng Trui
Phạm Thị Mỹ Hạnh Con 31/07/2019 2 Làng Trui
Phạm Văn Thiếu Con rể 1/1/1998 1 Làng Trui

26 Vũ Đức Nguyên Chủ hộ 22/6/1971 1 Làng Trui
Vũ Thị Thủy Tiên Con 4/7/2005 2 Làng Trui
Vũ Đức Tiến Con 25/10/2006 1 Làng Trui
Vi Thị Tĩnh Vợ 23/8/1981 2 Làng Trui

27 Phạm Văn Húc Chủ hộ 1/1/1943 1 Làng Trui
Phạm Thị Rỡ Vợ 1/1/1950 2 Làng Trui
Phạm Thị Trái con 14/05/1987 2 Làng Trui
Phạm Văn Thiên Cháu 1/1//2006 1 Làng Trui

28 Phạm Văn Cu (A) Chủ hộ 03/8/1992 1 Làng Trui
29 Phạm Văn Thói Chủ hộ 1/1/1992 1 Làng Trui

Phạm Thị Du vợ 3/5/2001 2 Làng Trui
Phạm Minh Dương Con 30/07/2017 1 Làng Trui
Phạm Thị Kim Hương Con 14/09/2023 2 Làng Trui

30 Phạm Văn Sôn Chủ hộ 15/03/1990 1 Làng Trui
Phạm Thị Thăm Vợ 25/09/1999 2 Làng Trui
Phạm Thị Hồng Xăm Con 5/9/2019 2 Làng Trui

31 Phạm Văn Via Chủ hộ 1/1/1965 1 Làng Trui
Phạm Thị Yên vợ 1/1/1964 2 Làng Trui
Phạm Văn Đưa Con 30/04/1986 1 Làng Trui
Phạm Văn Đin Cháu 13/06/2006 1 Làng Trui

32 Trần Thị Sỹ Chủ hộ 14/04/1964 2 Làng Trui
Trần Văn Sửu Chồng 9/11/1963 1 Làng Trui

33 Phạm Văn Úa Chủ hộ 1/1/1976 1 Làng Trui
Phạm Thị Phí vợ 14/04/1964 2 Làng Trui
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XI Thôn KRên (số hộ 28, số khẩu 94)
1 Đinh Văn Hiền Chủ hộ 10/7/1986 1 051086009865

Phạm Thị Tru Vợ 1/1/1986 2 051186014289
Đinh Xuân Hôn Con 28/03/2006 1 051206004949
Đinh Thị Sương Mai Con 4/4/2010 2 051131008386

2 Đinh Văn Lối Chủ hộ 20/5/1983 1 051083010938
Phạm Thị Ha Vợ 07/5/1976 2 051176011596
Phạm Văn Biều Con 2/9/2004 1 051204012191
Phạm Thị Danh Con 7/12/2001 2 051301012499
Phạm Thị Mỹ Trinh con 15/12/2015 2 051315010619

3 Phạm Thị Hằng Chủ hộ 20/03/1967 2 051167011709
4 Phạm Văn Đé Chủ hộ 20/5/1977 1 051077013300

Đinh Thị Tuổi Vợ 1/1/1975 2 051175012212
5 Phạm Thị Thái Chủ hộ 10/5/1986 2 051186006050

Phạm Quốc Huy Con 8/10/2007 ;1 051207013812
Phạm Thị Mỹ Líp Con 28/5/2011 2 051311008046
Phạm Văn Thoát Con 15/5/2015 1 051215005907
Phạm Thị Mỹ Thiên Con 24/2/2019 2 051319006815

6 Phạm Thị Ta Chủ hộ 01/01/1959 2 051159005135
Phạm Thị Xé Con 1/1/1995 2 051195008924
Phạm Văn Rư Con 13/5/1998 1 051098003911
Phạm Văn Trưng cháu 14/5/2018 1 051217000193
Phạm Thị Thủy Bích cháu 4/7/2022 2 051322004815

7 Phạm Văn Đơ Chủ hộ 15/03/1967 1 051067017451
Phạm Văn La Veo Con 1/1/1994 1 051094011509
Phạm Văn La Huy Con 1/1/1999 1 051097017942
Phạm Văn La Ve Con 20/5/2001 1 051201003699

8 Phạm Văn Tân Chủ hộ 01/01/1960 1 051060002412
Phạm Thị Hãy Con 1/1/1988 2 051188014330

9 Phạm Thị Dỏ Chủ hộ 01/01/1960 2 051160005424
10 Phạm Văn Bách Chủ hộ 03/02/1961 1 051069017661

Phạm Thị Phụ Vợ 4/5/1964 2 051164014341
Phạm Thị Danh Con 20/10/1990 2 051190005735
Phạm Văn Dầm Con 18/9/1992 1 051092012868
Phạm Đinh Minh Hậu cháu 17/12/2010 1 051210001319
Phạm Chí Diễn cháu 12/7/2016 1 051216013783
Phạm Thị Viên Con dâu 11/8/1994 2 051194016602
Phạm Thiên Gíap cháu 7/4/2020 1 051220004978

11 Phạm Văn Thôn Chủ hộ 15/5/1954 1 051052006291
Phạm Thị Lao Vợ 12/3/1955 2 051155007576
Phạm Văn Chiêm Con 12/12/1979 1 051079015956
Phạm Thị Vi Con 20/03/1989 2 051189005108
Phạm Xuân Vượt cháu 6/12/2006 2 051206006039
Phạm Thế Phương cháu 1/1/2010 1 051210001589

12 Phạm Văn Khôm Chủ hộ 10/5/1971 1 051071005018
Phạm Thị Hầm Vợ 1/1/1973 2 051173007642
Phạm Thị Khênh Con 9/7/1993 2 051193016685

13 Phạm Thị P Lót Chủ hộ 01/01/1973 2 051173009523
Phạm Văn Quê Con 20/4/1991 1 051091003920

14 Phạm Thị Phấch Chủ hộ 1/1/1943 2 051143002540
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Phạm Thị Sý Con 3/8/1989 2 051189013430
Phạm Văn Huyệt Cháu 12/12/2009 1 051209011054

15 Phạm Văn Lỏi Chủ hộ 01/01/1957 1 051057007303
16 Phạm Thị Léa Chủ hộ 19/3/1935 2 051135005159
17 Phạm Văn Moát Chủ hộ 30/4/1973 1 051073014269

Phạm Thị Thua Vợ 23/5/1975 2 051175006326
18 Phạm Thị Trang Chủ hộ 1/1/1964 2 051164010005
19 Phạm Văn Nhương Chủ hộ 13/4/1978 1 051078011270

Phạm Thị Viêu Vợ 17/5/1973 2 051173012614
Phạm Thị Thủy Bim Con 18/102001 2 051301006609
Phạm Thị Thủy Bít Con 1/3/2004 2 051304005370
Phạm Thị Minh Nguyệt Cháu 2/11/2020 2 051320006564
Hồ Hoàng Gia Thịnh Cháu 5/1/2024 1 051224000701

20 Phạm Văn Ú Chủ hộ 12/10/1977 1 051077006510
Phạm Thị Trua Vợ 16/3/1980 2 051180010591
Phạm Văn Quốc Con 16/9/2003 1 051203005463

21 Phạm Văn Pa Neo Chủ hộ 01/01/1952 1 051052005571
Phạm Thị Ty con 15/4/1992 2 051192007454
Phạm Thị Huyền cháu 5/6/2010 2 051310001056
Phạm Thị Huy cháu 4/12/2012 2 051312004848
Phạm Văn Thành con rễ 26/7/1991 1 05109103483
Phạm Thị Bé Thông cháu 2020 2 051320005196

22 Phạm Văn Né Chủ hộ 15/6/1954 1 051054013713
Phạm Thị Rết Vợ 1/1/1957 2 051157009016
Phạm Thị Hý Con 5/7/1980 2 051180011316
Phạm Văn Nhân Cháu 15/3/2003 1 051203012099

23 Phạm Văn Thuận Chủ hộ 1/9/1964 1 051064020611
Phạm Thị Phi Vợ 7/5/1966 2 051166010625

24 Cao Văn Nghĩa Chủ hộ 3/5/1960 1 051060009427
Đặng Thị Xì Vợ 5/10/1964 2 051164011426
Cao Tiến Quân Con 10/9/1987 1 051087009753

25 Phạm Văn Ên Chủ hộ 30/4/1955 1 051055006397
Phạm Thị KRum Vợ 1/1/'1977 1 051177013317
Phạm Văn Kìm Con 10/1/01993 1 051093006332
Phạm Thị Kiếp Con 8/10/1997 2 051197003568
Nguyễn Thị Hồng Nhung Cháu 13/12/2020 2 051320008238

26 Phạm Thị Thu Chủ hộ 6/5/1984 2 051180008553
Phạm Thị Nhi Con 3/7/2002 2 051302011881
Phạm Thị Nhem Con 28/12/2004 2 051304012175
Phạm Minh Hổ Cháu 20/2/2019 1 051219006755
Phạm Hải Đẳng Cháu 7/11/2022 1 051222007668

27 Đinh Lệ Thu Chủ hộ 15/8/1974 1 051174012421
Nguyễn Thị Bích loan Con 9/12/1996 2 051196013208
Nguyễn Bảo Ngọc Cháu 2/9/2020 2 051320005057

28 Phạm Thị Bủi Chủ hộ 1/1/1934 2 051134003156

XII Thôn Nước Lầy(số hộ 15, số khẩu 67)

1 Phạm Thị Lập Chủ hộ 20/12/1970 2 051170006315
Phạm Văn Sơn Con 6/3/1998 1 051098008921
Đinh Thị Diễm Quyên Con 24/4/2004 2 051304012907
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Đinh Thị Minh Tuyết Cháu 11/11/2023 2 051323008348
Phạm Thị Hết Con dâu 3/11/2002 2 051302010025
Phạm Thanh Hưng Cháu 1 051220008183

2 Phạm Văn Chiếng Chủ hộ 01/01/1978 1 051078006687
Phạm Thị Tỏi Vợ 1/1/1985 2 051185017341
Phạm Văn Hoàng Con 8/11/2004 1 051204007906
Phạm Văn Huy Con 10/12/2008 1 051208005128

3 Phạm Thị Nắc Chủ hộ 19/10/1959 2 051159005853
Phạm Thị Đoi Con 1986 2 051186014206
Phạm Thị Hoàng Quy Cháu 01/7/'2006 2 051306001614

4 Phạm Văn Đêm Chủ hộ 15/3/1985 1 051085011520
Phạm Thị Ní Vợ 25/3/1986 2 051186008599
Phạm Văn Su Con 9/11/2004 1 051204006272
Phạm Văn Sen Con 10/12/2007 1 051207016330

5 Phạm Thị Lea Chủ hộ 9/3/1979 2 051179013226
Phạm Thị Đoi Con 1999 2 051199009624
Phạm Văn Điềm Con 5/6/2002 1 051202004920
Đinh Văn Ỏa Chồng 10/10/1973 1 051073010134
Phạm Minh Định Cháu 3/3/2018 1 051218005979
Phạm Trọng Tấn Cháu 2021 1 051221000887

6 Phạm Thị Nào Chủ hộ 6/3/1956 2 051157007956
Phạm Thị Quýet Con 6/2/1989 2 051189006476
Phạm Thị Ngọc Uyên Cháu 20/10/2014 2 051314013647
Phạm Thị Ánh Tuyết Cháu 18/11/2017 2 051317007057

7 Phạm Thị Cớp Chủ hộ 15/7/1971 2 051171006005
Phạm Văn Cứu Con 1/1/1991 1 051091006519
Phạm Thị Tên Con dâu 5/1/1996 2 051196005161
Phạm Văn Chúc Cháu 16/9/2017 1 051217002246

8 Phạm Thị Chương Chủ hộ 28/12/1977 2 051177015250
9 Phạm Văn Vầm Chủ hộ 6/3/1977 1 051077008044

Phạm Thị Át vợ 1/1/1979 2 051179014431
Phạm Thị Thủy Cháu 6/8/1998 2 051198008699
Đinh Văn Bê Con rễ 6/9/1993 1 051093016426
Phạm Đinh Thuận Cháu 21/11/2017 1 051217008380
Đinh Minh Thạch Cháu 8/12/2023 2 051223010703

10 Phạm Thị Gam Chủ hộ 1/1/1953 2 051153005604
Phạm Thị Đợi Con 3/8/1993 2 051193006938
Phạm Văn Hí Con rễ 6/3/1988 1 051088012038
Phạm Thị Kiềm Cháu 1/3/2015 2 051315003584

11 Phạm Thị Ri Chủ hộ 8/10/1992 2 051192006641
Phạm Tiến Dũng Con 22/2/2014 1 051214000782
Lê Văn Hải Chồng 6/1/1990 1 038090015157
Lê Phúc Thiện Con 25/4/2019 1 051219000447

12 Phạm Văn Nam Chủ hộ 4/3/1984 1 051084006612
Phạm Thị Á Vợ 1/1/1986 2 051186006914
Phạm Thị Hen Con 1/2/2002 2 051302011884
Phạm Văn Hiền Con 3/2/2004 1 051204013528
Phạm Thiên Ân Cháu 1.3.2018 1 051218002255
Phạm Tuấn Anh Cháu 20/11/2022 1 051222006618

13 Phạm Thị Lởi Chủ hộ 10/2/1950 2 051150005248
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Phạm Văn Tuốt Con 5/3/1986 1 051086012277
Phạm Thị Chem Con dâu 3/7/1988 2 051188013602
Phạm Thị Đai Cháu 16/3/2009 2 051309009510
Phạm Thị Đăng Cháu 20/11/2010 2 051301007312
Phạm Văn Điệt Cháu 17/2/2013 1 051213007662

14 Phạm Thị Tăng Chủ hộ 3/4/1952 2 051152004019
Phạm Văn Quê Con rễ 4/6/1990 1 051090006609
Phạm Thị Thoi Con 15/6/1992 2 051192005035
Phạm Aka Cháu 8/1/2012 2 051212010770
Phạm Thị Thanh Thúy Cháu 16/1/2015 2 051315010390

15 Phạm Thị Lơm Chủ hộ 1/1/1959 2 051159006141
Phạm Văn Thim Con rễ 10/8/1982 1 051085013633
Phạm Thị Thé Con 14/5/1992 2 51192011285
Phạm Thị Diệu Cháu 7/2/2008 2 051308001623

XIII Thôn Ta Noát (số hộ 15, số khẩu 36)
1 Phạm Văn Phể Chủ hộ 01/01/1959 1 051059005171

Phạm Thị Ót Vợ 1/1/1973 2 051173005796
2 Phạm Thị Mai Chủ hộ 01/01/1961 2 051161004938

Phạm Văn Kỳ Con 1/1/1989 1 051089009949
3 Phạm Văn Nu Chủ hộ 3/5/1968 1 051068003996

Phạm Thị Rinh Vợ 1/1/1969 2 051169011486
Phạm Thị Lực Con 1/1/1994 2 051194004773

4 Phạm Văn Vương Chủ hộ 1/3/1967 1 051067011492
Phạm Thị Manh Vợ 2/1/1941 2 051169014387

5 Phạm Văn Da Roa Chủ hộ 01/01/1957 1 051057004238
Phạm Thị Pót Vợ 1/1/1958 2 051158006320

6 Phạm Văn Ếp Chủ hộ 01/01/1959 1 051059005494
Phạm Thị Na Vợ 1/1/1960 2 051160007036

7 Phạm Văn Mí Chủ hộ 01/01/1963 1 051063008262
Phạm Thị Mã Vợ 1/1/1960 2 051160004149

8 Phạm Văn Chương Chủ hộ 15/6/2000 1 051200007843
9 Phạm Văn Vĩ Chủ hộ 1/1/1962 1 051062004660

Phạm Thị Não vợ 1/1/1964 2 051164013543
Phạm Văn Hên Con 13/5/2007 1 051207018906

10 Phạm Văn Mang Chủ hộ 10/8/1966 1 051066016073
Phạm Thị Linh vợ 6/7/1968 2 051168017179

11 Phạm Văn Út Chủ hộ 6/5/1972 1 051072017802
Phạm Thị Nghê vợ 10/10/1976 2 051176011402

12 Phạm Văn Huể Chủ hộ 15/7/1973 1 051073013097
Phạm Thị Un Vợ 5/6/1976 2 051176018287
Phạm Thị Nga Cháu 22/12/2012 2 051313006333
Phạm Văn Khanh Cháu 2015 1 051215012754

13 Phạm Thị Mia Chủ hộ 16/5/1974 2 051174005884
Đinh Văn Lứp chồng 15/6/1945 1 051045002530
Phạm Văn Khí Con 20/10/1997 1 051097016149
Phạm Thị Khân Cháu 26/6/2003 2 051303010044
Phạm Thị Nam Khai Cháu 28/2/2021 2 051319004264

14 Phạm Văn Ma Ranh Chủ hộ 1/1/1940 1 051040004764
Phạm Thị Dứ vợ 20/10/1945 2 051145002568

15 Phạm Văn Phút Chủ hộ 01/01/1961 1 051061008158

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phạm Thị Ổi vợ 01/01/1966 2 051166014018

XIV Thôn Ba Lăng (số hộ 18, số khẩu 58)

1 Phạm Thị Ốt Chủ hộ 11/5/1978 2 051178009089
Phạm Thị Phút Con 2/3/2006 2 051306002956
Phạm Văn Phi Con 10/1/2008 1 051208011551
Phạm Văn Phúc Con 15/3/2010 1 051210003738

2 Phạm Thị Mế Chủ hộ 17/5/1954 2 051154009509
Phạm Thị Tiếp Con 15/6/1995 2 051195005397
Phạm Văn Khổ Cháu 23/9/2011 1 051211008323
Phạm Thị Thúy Ngân Cháu 28/7/2021 2 051321006104

3 Phạm Văn Ẩy Chủ hộ 15/7/1971 1 051071011936
Phạm Thị Hoàng Vợ 1/1/1973 2 051173014231
Phạm Văn Khea Con 1/1/1989 1 051089008125
Phạm Văn Hen Cháu 23/11/2006 1 051206005666

4 Phạm Thị Răng Chủ hộ 20/7/1954 2 051154006208
Phạm Thị Ỏi Con 25/03/1995 2 051195010872
Phạm Hải Đăng Cháu 1 051224004896

5 Phạm Văn Tơ Chủ hộ 10/11/1966 1 051066020257
Phạm Thị Hin Vợ 2/6/1956 2 051156006566

6 Phạm Văn Ưng Chủ hộ 8/7/1975 1 051075013812
Phạm Thị Têm Vợ 13/5/1952 2 051182011286
Phạm Văn Phéo Con 20/5/2006 1 051206001548

7  Phạm Thị Kênh Chủ hộ 3/2/1974 2 051174013530
8 Phạm Thị Em Chủ hộ 5/29/1905 2 051176018510
9 Phạm Minh Đen Chủ hộ 16/02/1656 1 051056008768

Phạm Minh Hàng Con 7/6/2015 1 051072012458
10 Phạm Văn Thiệp Chủ hộ 3/2/1995 1 051095015636

Hoa Vợ 6/22/1905 2 064300015899
Phạm Thị Hồng Con 20/10/2015 2 064315017037
Phạm Văn Nở Cháu 21/06/2021 1 051221005092

11 Phạm Văn Anh Chủ hộ 5/5/1989 1 051089011437
Phạm Thị Mỏi Vợ 1/1/1999 2 051199004504
Phạm Thị Sít Con 19/5/2014 2 051314008398
Phạm Văn Cao Con 26/5/2017 1 051217004095

12 Phạm Văn Vun Chủ hộ 9/7/1974 1 051074011665
Phạm Thị On Vợ 1975 2 051175006600
Phạmvăn Lời Con 1/1/1997 1 051097016212
Phạm Thị Lổ Con 4/3/2002 2 051302007257
Phạm Thị Thanh Thủy Cháu 2018 2 051318007266
Phạm Thanh Tùng Cháu 2024 1 511224003679

13 Phạm Văn Êm (b) Chủ hộ 1/1/1978 1 051078014176
Phạm Thị Nẩy Vợ 1978 2 051178008450

14 Phạm Văn Nin Chủ hộ 1954 1 051056008277
Phạm Thị Biêu Vợ 1958 2 051158006553
Phạm Thị Trơn Con 1990 2 051190007620

15 Phạm Văn Nham Chủ hộ 10/6/1949 1 051049002349
Phạm Thị Xênh Vợ 16/1/1950 2 051150003537
Phạm Văn Bé Con 8/6/1991 1 051091003118

16 Phạm Thị Xích Chủ hộ 7/2/1961 2 051161006482
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Phạm Thị Ga Lễ Mẹ 1963 2 051139002520
Phạm Thị Từa Con 15/6/1984 2 051184014041
Phạm Văn Tường Con rễ 14/11/1984 1 051084014974
Phạm Thị Bích Tuệ Cháu 8/2/2007 2 051307009892
Phạm Xuân Tuyền Cháu 11/11/2015 1 051215011865

17 Phạm Văn Đinh Chủ hộ 8/4/1959 1 051059007174
Phạm Thị Ênh Vợ 25/6/1959 2 051159005667

18 Phạm Văn Tre Chủ hộ 03/6/1964 1 051064012151
Phạm Thị Ử Vợ 6/4/1965 2 051165008865
Phạm Đinh Phong Cháu 28/6/2020 1 051220004178
Phạm Thị Thu Hoài Cháu 20/6/2022 2 051322003946

Tổng cộng: 198 hộ thoát nghèo, 690 khẩu

A Danh sách hộ thoát cận nghèo

I Thôn Nước Xuyên có 12 hộ, 37 khẩu
1 Phạm Thị Lộc Chủ hộ 1953 2 51153006979

Phạm Văn Nê Con 1995 1 51095004213
Phạm Văn Thiêu Con 1999 1

2 Phạm Văn Thân Chủ hộ 01/01/1960 1
Phạm Thị Ty Vợ 01/01/1964 2
Phạm Văn Khiêng Con 1
Phạm Thị Mê Con 2

3 Phạm Thị Vun Chủ hộ 1967 2
Phạm Văn Chương Chồng 1964 1

4 Phạm Văn Hoắc Chủ hộ 2
Phạm Văn Thanh Chồng 01/01/1952 1

5 Phạm Văn Tiều Chủ hộ 01/01/01970 1 51070029655
Phạm Thị Lo Vợ 01/01/1972 2 51172005360
Phạm Văn Dung Con 16/08/1986 1 5108613314
Phạm Thị Su Con 01/01/1997 2

6 Phạm Văn Bé Chủ hộ 1 51080005275
7 Phạm Văn Thốp Chủ hộ 01/01/1986 1 51086009805

Phạm Thị Di Vợ 12/07/1991 2 51191009633
Phạm Thị Vân Con 27/03/2010 2 51310010021
Phạm Thị Hấp Con 20/12/2012 2 51312010916

8 Nguyễn Thị Thu Xiếu Chủ hộ 1990 2 51190002874
9 Phạm Thị Ngoi Chủ hộ 06/03/1990 2 51190012612

Phạm Văn Dương Con 2008 1 51208001838
Phạm Văn Danh Con 2009 1

10 Phạm Văn Tiêm Chủ hộ 1976 1
Phạm Thị Chuôi Vợ 1976 2 51176010565
Phạm Văn Chiếu Con 2008 1 51208001575

Con 2012 51212003374
11 Phạm Văn Hoắc Chủ hộ 1952 1 51052004090

Phạm Thị Núi Vợ 1959 2
Phạm Thị Tanh Con 1984 2 212345122
Phạm Thị Mai Ánh cháu 06/01/2014 2
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12 Huỳnh Thị Lệ Chủ hộ 06/04/1989 2 51189013775
Huỳnh Thị Xuân Thu Con 09/02/2007 2 51307013033
Nguyễn Huỳnh Thanh Thương Con 10/09/2010 2 51310008584
Đoàn Huỳnh Ánh Tuyết Con 03/04/2016 2 49316003144
Đoàn Huỳnh Gia Bảo Con 24/05/2019 1 51219003992

Thôn Giá Vực thoát Cận nghèo
1 Lương Thị Hà Chủ hộ 01/01/1980 2 51180002944

Lê Thị Thùy Trang Cháu 31/01/2003 2 51303000823
Lê Thanh Phong Cháu 19/02/2005 1 51205012329

2 Nguyễn Thị Ngọc Sương Chủ hộ 15/06/1984 1 51184015526
Nguyễn Ngọc Quỳnh Oanh Cháu 02/05/2003 1 51303000848
Nguyễn Thanh Bảo Cháu 24/03/2005 1 5120500470
Nguyễn Thái Hòa Cháu 30/06/2013 1

3 Nguyễn Thị Thận Chủ hộ 10/05/1965 3 51165005484
Nguyễn Thị Lệ Hằng Cháu 15/04/2005 2 51305004418

4 Trần Thị Sáu Chủ hộ 10/10/1969 2 35169003427
Thôn Nước Ui thoát cận nghèo số hộ 4/20 khẩu

1 Phạm Văn Xảy Chủ hộ 01/01/1988 1 51088006925
Phạm Thị Thuông Vợ 01/01/1991 2 51191013883
Phạm Thị Thẻ Con 18/06/2011 2 51311003168
Phạm Văn Thiệp Con 17/12/2008 1 51208001351

2 Phạm Văn Nào Chủ hộ 15/05/1969 1 51069015481
Phạm Văn Khân Con 01/01/1991 1 5109101336
Phạm Thị Vương Cháu 03/08/2017 2 51317003721
Phạm Thị Y vỹ Cháu 26/10/2013 2 51313005581
Đinh Thi Trinh Cháu 04/08/1979 2 51179014014

3 Phạm Thị Thân Chủ hộ 15/05/1974 2 51174005323
Phạm Thị Xáy Con 01/01/1996 2 51196005072
Phạm Văn Cứu Cháu 01/01/1989 1 51089005899
Phạm Văn Nguyên Cháu 19/10/2020 1 51220012291
Phạm Thị Xuyên Cháu 08/04/2017 2 51317012435

4 Phạm Văn Thu Chủ hộ 01/011994 1 51094003899
Phạm Thị Chích Vợ 15/05/1988 2 51188011914
Phạm Thị Hạ Con 14/12/2013 2 511313011103

5 Phạm Thị Thỏ Chủ hộ 01/01/1987 2 51187013106
A Đắp Chồng 01/01/1988 1 6208804808
Phạm Đinh Quảng Con 31/12/2016 1 51216012398

Thôn Gò Năng thoát cận nghèo (số hộ 17, số khẩu 61

1 Phạm Thị Tiêu chủ hộ 6/10/1987 2 51188016037
Phạm Văn Xư 1

2 Phạm Văn Xế chủ hộ 1/20/1992 1 51092010327
Đinh Thị Mười vợ 3/3/1986 2 51186006529
Phạm Thị Trà My con 5/29/2012 2 51312013118
Phạm Thị Bảo Xuyến con 1/27/2017 2 51317006881

3 Phạm Thị Trê chủ hộ 1994 2 51194007937
Phạm Thị Trang con 2012 2 51312002325

4 Phạm Văn Tê chủ hộ 1984 1 51084008070
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Phạm Thị Đủi vợ 1989 2 51189009411
Phạm Văn Hiệp con 2010 1 51210010229

5 Phạm Văn Cu chủ hộ 1994 1 51094017808
Phạm Thị Sa vợ 1997 2 51197001212
Phạm Minh Phúc con 2015 1 51215003537
Phạm Thị Như Ý con 2020 2 51320005692

6 Phạm Văn Đân chủ hộ 1/1/1989 1 51089006481
Phạm Văn Phiên con 2008 1

7 Phạm Văn Đủ chủ hộ 3/4/1996 1 51096004840
Phạm Thị Ty mẹ 1/1/1952 2 51152007233

8 Phạm Thị Năm chủ hộ 1/1/1966 2 51166005329
Phạm Thị Thôn con 5/1/1995 2 51195013665
Phạm Thị Phương Thảo cháu 4/4/2017 2

9 Phạm Văn Tái chủ hộ 1987 1 51087015370
Phạm Thị Im vợ 1985 2 51185015418
Phạm Văn Hệ con 2006 1 51206003075
Phạm Thị Ham con 2010 2 51310002754

10 Phạm Văn Tí Chủ hộ 1/1/1990 1 51090005420
Phạm Thị Thu Thủy Vợ 10/14/2000 2 51300008244
Phạm Minh Thuận con 10/11/2016 1
Phạm Ngọc Gia Hân Con 2/27/2022 2

11 Phạm Văn Rên Chủ Hộ 3/26/1978 1 51078002694
Phạm Thị Sung Vợ 1/1/1978 2 51178003075
Phạm Thị Hằng Con 1/23/2010 2 51310007857
Phạm Thị Diễm My Cháu 12/31/2015 2
Phạm Duy Khánh Cháu 11/25/2017 1

12 Phạm Văn Toàn Chủ hộ 11/24/1989 1 51089008149
Phạm Thị Sân Vợ 1/1/1990 2 51190005209
Phạm Văn Thành Con 5/17/2021 1 51210005528
Phạm Văn Hưng Con 11/22/2013 1 51213013654

13 Phạm Văn Sây Chủ hộ 9/10/1983 1 51083012574
Phạm Thị Dung Vợ 7/6/1988 2 51188006084
Phạm Văn Dương Con 1/3/2008 1 51208006849
Phạm Thị Duyên Con 10/12/2014 2 51314008462

14 Phạm Văn Téo Chủ hộ 1/1/1968 1 51068013820
Phạm Thị Hía Vợ 1/1/1970 2 51170003319
Phạm Thị Hoa Con 1/1/1996 2 51196012450
Phạm Minh Tiến Cháu 7/23/2016 1 51216012992
Phạm Thị Bảo Ngọc Cháu 9/27/2023 2

15 Phạm Văn Sâu Chủ hộ 12/05/1992 1 51092016716
Phạm Thị Trênh Vợ 14/10/1994 2 51194012878
Phạm Văn Hơi Con 27/11/2017 1 51217006217
Phạm Thị Mỹ Nữ Con 24/01/2014 2 51314002372

16 Phạm Văn Thanh Chủ hộ 01/01/1972
17 Phạm Văn Trị Chủ hộ 04/8/1989
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Thoát cận NghèoThôn Mang Đen (số hộ 7, số khẩu 28)

1 Phạm Thị Trôi Chủ hộ 11/3/1986 2 51186013354
Phạm Văn Hiếu chồng 8/24/1986 1 51086009888
Phạm Thị Y Nhung con 8/15/2003 2 51303010340
Phạm Duy Nhân con 4/5/2008 1 51208010189
Phạm Đăng Trương con 8/15/2013 1 51213007719

2 Phạm Thị Sung chủ hộ 5/20/2002 2 51180014760
Phạm Thị My con 6/9/2002 2 51309002142
Phạm Văn Múc con 5/12/2012 1 51212014706

3 Phạm Thị Tủa chủ hộ 1/1/1964 2 51164009208
Phạm Văn Vỹ cháu 1/15/2014 1 51214007911

4 Phạm Thị Phoi chủ hộ 8/7/1986 2 51186002546
Phạm Thị Thu Hoàng con 9/30/2010 2 51310002648
Phạm Thị Thái Hậu con 7/7/2018 2 51308003770

5 Phạm Văn Máp chủ hộ 10/16/1982 1 51082007782
Phạm Thị Thâm vợ 1/1/1982 2 51182017629
Phạm Thị Su con 7/16/2007 2 51307007534
Phạm Thị Ngày con 1/19/2015 2 51315010010

6 Phạm Thị Roi chủ hộ 1/1/1973 2 51173014338
Phạm Văn Trôi con 1/1/1993 1 51093006857
Phạm Thị Troa con 7/28/1997 2 51197010750
Phạm Thị Him cháu 1/25/2016 2 51313011151
Phạm Thị Hơm Cháu 9/30/2021 2 51321010293

7 Phạm Thị Thu chủ hộ 11/5/1981 2 51181010261
Phạm Văn Dâng con 1/15/2001 1 51201010478
Phạm Văn Rương con 4/3/2022 1 51222002552
Phạm Thị Thiêu Con 1/1/1994 2 Mang Biều
Phạm Minh Him Cháu 11/12/2014 1 Mang Biều
Phạm Thị Kiều Vy Cháu 12/05/2022 2 Mang Biều

Thôn Go ̀Vành hộ thoát nghèo 5 hô/ 23 khẩu

1 Phạm Văn Thót chu ̉hộ 9/5/1982 1 Gò Vành
Phạm Thi ̣Lùa vợ 7/2/1981 2 Gò Vành
Phạm Thi ̣Dư con 6/26/2000 2 Gò Vành
Phạm Thi ̣Diên con 1/1/2006 2 Gò Vành
Phạm Thi ̣Nhi Quỳnh 1/13/2021 2 Gò Vành
Phạm Văn Hiên 2/19/2024 1 Gò Vành

2 Phạm Văn Băng chu ̉hộ 1/15/1984 1 Gò Vành
Phạm Thi ̣Hít vợ 3/15/1981 2 Gò Vành
Phạm Thi ̣Kỷ con 3/30/2011 2 Gò Vành
Phạm Thi ̣Bông con 5/7/2015 2 Gò Vành

3 Phạm Văn Linh chu ̉hộ 4/8/1978 1 Gò Vành
Phạm Thi ̣Hàng vợ 1/1/1970 2 Gò Vành
Phạm Văn Chun 7/25/2015 1 Gò Vành

4 Phạm Thi ̣Linh chu ̉hộ 2/16/1995 2 Gò Vành
Phạm Văn Ka chồng 4/22/1986 1 Gò Vành
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Phạm Thi ̣Quỳnh Lan con 11/28/2018 2 Gò Vành
Phạm Thi ̣Xu con 8/14/2015 2 Gò Vành

5 Phạm Thi ̣Ít chu ̉hộ 1/1/1982 2 Gò Vành
Phạm Văn Rầy vợ 1/1/1976 1 Gò Vành
Phạm Thi ̣Châu con 2/16/2004 2 Gò Vành
Phạm Thi ̣Đem con 12/22/2006 2 Gò Vành
Phạm Văn Đam con 1/11/2009 1 Gò Vành

Thôn Mang Biều (số hộ 13, số khẩu 48)

1 Phạm Thị Lế Chủ hộ 10/2/1961 2 Mang Biều
Phạm Văn Úp con 20/09/1995 1 Mang Biều
Phạm Thị Thề con 9/5/1996 2 Mang Biều
Phạm Văn Ven Cháu 21/08/2013 1 Mang Biều
Phạm Thị Trang Cháu 5/6/2006 2 Mang Biều
Phạm Thị Về Cháu 08/11/2022 2 Mang Biều
Phạm Xuân Hậu Cháu 4/9/2023 1 Mang Biều

2 Phạm Thị Ró Chủ hộ 1/1/1938 2 Mang Biều
3 Phạm Thị Láp Chủ hộ 1/1/1978 2 Mang Biều

Phạm Thị Khô Con 5/12/1998 2 Mang Biều
Đoàn Gia Khánh Con 30/4/2018 1 Mang Biều
Đoàn Diệp Tú Con 6/8/2020 1 Mang Biều

4 Ngân Xuân Tình Chủ hộ 18/06/1985 1 Mang Biều
Phạm Thị Bảo Vợ 9/2/1984 2 Mang Biều
Phạm Thị Hội Con 3/4/2006 2 Mang Biều
Ngân Minh Vương Con 29/08/2015 1 Mang Biều

5 Phạm Văn Cư Chủ hộ 01/01//1976 1 Mang Biều
Phạm Thị Vem Vợ 2/3/1958 2 Mang Biều
Phạm Văn Lọ Con 5/9/1991 1 Mang Biều

6 Phạm Thị Ê Chủ hộ 30/08/1980 2 Mang Biều
Phạm Văn Bầu Em 10/6/1995 1 Mang Biều
Phạm Văn Biệt Con 17/05/2002 1 Mang Biều

7 Phạm Văn Xỉ Chủ hộ 1/1/1958 1 Mang Biều
Phạm Thị A Vợ 1/1/1960 2 Mang Biều
Phạm Thị Nao Con 1/1/1998 2 Mang Biều
Hồ Thị Châu Sa Cháu 12/8/2022 2 Mang Biều

8 Phạm Thị Và Chủ hộ 1/1/1977 2 Mang Biều
Phạm Văn Phi Con 26/08/2009 1 Mang Biều
Phạm Văn Phiên Con 28/08/2015 1 Mang Biều
Phạm Thị Mai Phương Con 04/09/2023 2 Mang Biều

9 Phạm Thị Thay Chủ hộ 1/1/1980 2 Mang Biều
Y Trinh Con 7/3/2004 2 Mang Biều
Phạm Văn Kẹo Con 15/05/2015 1 Mang Biều
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10 Phạm Thị Riêng Chủ hộ 1/1/1960 2 Mang Biều
Phạm Thị Soa Con 1/1/1992 2 Mang Biều
Phạm Văn Chung Cháu 1/1/2000 1 Mang Biều
Phạm Văn Nhân Cháu 13/11/2012 1 Mang Biều
Phạm Văn Nhì Cháu 24/05/2010 1 Mang Biều

11 Phạm Văn Rế Chủ hộ 1/1/1973 1 Mang Biều
Phạm Thị Róc Vợ 1/1/1974 2 Mang Biều
Phạm Thị Xương Con 10/5/2001 2 Mang Biều
Phạm Thị Dương Cháu 22/05/2019 2 Mang Biều

12 Phạm Thị Bức Chủ hộ 03/4/1985 2 Mang Biều
Phạm Văn Sơ Con 18/08/2001 1 Mang Biều

13 Phạm Văn Thư (A) Chủ hộ 1/1/1960 1 Mang Biều
Phạm Thị Lanh Vợ 1/1/1964 2 Mang Biều
Phạm Văn Nên Con 1/1/1982 Mang Biều
Phạm Thị Trinh Cháu 1/8/2014 2 Mang Biều

Thôn Nước Tỉa (số hộ 11, số khẩu 47)

1 Phạm Văn Thênh chủ hộ 12/03/1985 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Buốc con 25/11/1994 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Tia Mẹ 30/06/1951 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Khải cháu 10/02/2012 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Trúc Linh cháu 12/10/2019 2 Nước Tỉa

2 Phạm Văn Bôn Chủ hộ 15/02/1983 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Trình vợ 4/2/1985 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Quỳnh Con 2/3/2006 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Nhung Con 9/2/2008 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Nhã Con 1/9/2018 2 Nước Tỉa

3 Phạm Văn Tê Chủ hộ 05/10/1993 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Hỉa Vợ 18/09/1994 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Chuyển Con 14/04/2013 1 Nước Tỉa
Phạm Văn Toàn Con 2/12/2019 1 Nước Tỉa

4 Phạm Văn Nhanh Chủ hộ 12/9/1989 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Thành Vợ 1/3/1992 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Quây Con 18/12/2011 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Quế Cháu 11/06/2022 1 Nước Tỉa

5 Phạm Văn Théo Chủ hộ 1/1/1977 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Thời Vợ 1979 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Qui Con 15/12/1999 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Quých Con 4/5/2000 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Kiều Cháu 10/4/2020 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Cấm Cháu 25/03/2023 1 Nước Tỉa
Phạm Văn Long Rể 02/09/1998 1 Nước Tỉa

6 Phạm Văn Lốt (2) chủ hộ 06/03/1992 1 Nước Tỉa
Đinh Thị Lát vợ 06/07/1978 2 Nước Tỉa

7 Phạm Văn Hóa chủ hộ 20/10/1980 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Nga con 19/05/2003 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Thẩy Cháu 06/05/2001 1 Nước Tỉa
Phạm Văn Đoàn cháu 16/10/2019 1 Nước Tỉa
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Phạm Văn Điệp cháu 16/11/2020 1 Nước Tỉa
8 Đinh Văn Nút Chủ hộ 07/3/1988 1 Nước Tỉa

Phạm Thị Thênh vợ 11/2/1999 2 Nước Tỉa
Đinh Thế Nam con 20/05/2018 1 Nước Tỉa

9 Phạm Văn Cuốc Chủ hộ 18/07/1996 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Hú vợ 28/12/1997 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Như Con 4/4/2015 2 Nước Tỉa
Phạm Văn Viên Con 1/12/2017 1 Nước Tỉa

10 Phạm Văn Sơ Chủ hộ 05/4/1998 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Phương vợ 21/09/2000 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Su Con 9/7/2017 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Quỳnh Con 14/10/2019 2 Nước Tỉa

11 Phạm Văn Âu Chủ hộ 1/1/1977 1 Nước Tỉa
Phạm Thị Văn vợ 25/05/1983 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Vang Con 24/04/2007 2 Nước Tỉa
Phạm Thị Vai Con 14/05/2011 2 Nước Tỉa
Thôn Krầy (số hộ 11, số khẩu 50)

1 Phạm Văn Nẻ chủ hộ 01/01/1960 2 Krầy
Phạm Thị Lũy vợ 14/03/1967 2 Krầy
Phạm Văn The con 01/01/1989 2 Krầy
Phạm Thị Đem con 01/01/1996 2 Krầy
Phạm Thị Diệp cháu 18/07/2015 2 Krầy
Phạm Thị Diêm cháu 22/10/2017 2 Krầy

2 Đinh Văn Từng Chủ hộ 28/7/1997 2 Krầy
Phạm Thị Trên Vợ 14/04/2000 2 Krầy
Đinh Văn Triết Con 5/2/2017 2 Krầy
Đinh Văn Tuyển Con 18/12/2019 2 Krầy

3 Phạm Thị Bùm Chủ hộ 1/1/1938 2 Krầy
Phạm Thị Lương Con 17/03/1988 2 Krầy
Phạm Văn Trao Rể 18/09/1986 2 Krầy
Phạm Thị Xuyến Cháu 2/11/2013 2 Krầy
Phạm Thị Hà Xuân Cháu 30/01/2018 2 Krầy

4 Phạm Văn Thêm Chủ hộ 26/12/1980 2 Krầy
Phạm Thị Ân Vợ 1/2/1984 2 Krầy
Phạm Văn Nguyên Con 15/08/2003 2 Krầy
Phạm Thị Huệ Con 26/01/2009 2 Krầy

5 Phạm Văn Chương Chủ hộ 1/1/1983 2 Krầy
Phạm Thị Thảo Vợ 20/07/1988 2 Krầy
Phạm Huy Trung Con 11/2/2004 2 Krầy
Phạm Thị Mỹ Châu Con 17/09/2008 2 Krầy

6 Phạm Văn Ma Rách chủ hộ 07/08/1966 2 Krầy
Phạm Thị Pể vợ 10/08/1971 2 Krầy
Phạm Văn Hân Con 10/6/1995 2 Krầy
Phạm Thị Hai Con dâu 18/04/1996 2 Krầy
Phạm Bảo Nhất Cháu 3/10/2014 2 Krầy
Phạm Bảo Nhi Cháu 24/4/2017 2 Krầy

7 Phạm Văn Thể chủ hộ 02/05/1986 2 Krầy
Phạm Thị Hêu vợ 10/09/1993 2 Krầy
Phạm Văn Ên con 28/04/2009 2 Krầy
Phạm Văn  Ịp con 06/06/2011 2 Krầy
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8 Phạm Văn Ngợ chủ hộ 01/01/1957 2 Krầy
Phạm Thị Ấp vợ 01/01/1961 2 Krầy
Phạm Văn Thôi con 10/10/1995 2 Krầy
Phạm Thị Thiền khác 01/01/1996 2 Krầy
Phạm Thị Sương cháu 14/01/2012 2 Krầy
Phạm Thị Uyên cháu 15/11/2014 2 Krầy

9 Phạm Văn Lâm Chủ hộ 30/12/1993 2 Krầy
Phạm Thị Nga Vợ 3/2/1995 2 Krầy
Phạm Lâm Thành Trung Con 22/2/2013 2 Krầy

10 Phạm Văn Thoa chủ hộ 08/01/1986 2 Krầy
Phạm Thị Vũ vợ 2 Krầy
Phạm Thị Tiến con 2 Krầy
Phạm Văn Soan con 31/08/2010 2 Krầy

11 Phạm Văn Ten chủ hộ 03/06/1990 2 Krầy
Phạm Thị Lâm vợ 2 Krầy
Phạm Thị Linh Tuệ con 2 Krầy
Phạm Thị Tuệ Linh con 2 Krầy

Thôn Làng Trui (số hộ 22, số khẩu 76)

1 Trần Thanh Hùng Chủ hộ 15/09/1965 1
Võ Thị Hoa Vợ 10/10/1968 2
Trần Thanh Hương Con 14/10/1996 2

2 Phạm Văn Ủi Chủ hộ 20/09/1992 1
Phạm Thị Boi Vợ 8/5/1991 2
Phạm Thị Biêng con 7/5/2009 2
Phạm Văn Minh Con 26/03/2018 1

3 Phạm Văn Ăng Chủ hộ 1/1/1998 1
Phạm Thị Thật Vợ 28/12/1990 2
Phạm Anh Tuấn Con 22/1/2018 1
Phạm Anh Khôi Con 30/1/2022 1

4 Phạm Văn Nghèo Chủ hộ 12/3/1996 1
Phạm Thị Trôn Vợ 28/12/1990 2
Phạm Xuân Nhật Con 19/2/2018 1

5 Phạm Văn Lút Chủ hộ 02/8/1991 1
Phạm Thị Côm vợ 5/1/1996 2
Phạm Thị Bé Con 15/10/2017 2

6 Phạm Văn Thảy Chủ hộ 13/7/1989 1
Phạm Thị Gơm Vợ 1/1/1989 2
Phạm Văn Qúy Con 18/09/2007 1
Phạm Quang Hậu Con 09/11/2021 1
Phạm Văn Tên Chủ hộ 1/1/1987 1
Phạm Thị Huể vợ 20/02/1990 2
Phạm Thị Truyền Con 7/2/2014 2
Phạm Thị Mỹ Tiền con 17/10/2020 2
Phạm Văn Chuyên con 13/04/2008 1

8 Phạm Thị Phân chủ hộ 10/11/1972 2
Phạm Thị Cách con 12/03/1998 2
Phạm Văn Khuyên cháu 02/07/2013 1

9 Phạm Văn Đao Chủ hộ 1/1/1992 1
Phạm Thị Gia Rễ Vợ 1/2/1997 2
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Phạm Minh Khải Con 17/11/2016 1
Phạm Thị Minh Trúc Con 5/6/2023 2

10 Phạm Văn Lành chủ hộ 19/06/1969 1
Phạm Thị Chúm vợ 20/09/1975 2
Phạm Văn Đôn con 15/07/1993 1
Đinh Thị Sơ Dâu 23/05/1996 2
Phạm Thị Ngọc cháu 09/03/2016 2
Phạm Minh Khang cháu 22/10/2014 1

11 Phạm Văn Tý chủ hộ 10/10/1989 1
Phạm Thị Hàng con 14/01/2014 2

12 Phạm Văn Théo chủ hộ 13/09/1990 1
Phạm Thị Thông vợ 01/01/1987 2
Phạm Văn Chun con 05/03/2008 1
Phạm Văn Chiêu con 22/07/2018 1

13 Phạm Thị Lan Chủ hộ 1/1/1951 2
14 Phạm Thị Sưa Chủ hộ 1/1/1984 2

Phạm Văn Lỹ Con 23/01/2006 1
Phạm Văn Hỏa Con 7/7/2008 1
Phạm Đinh Toàn Con 30/9/2021 1

15 Võ Lập chủ hộ 1/1/1966 1
Võ Thị Hiếu con 17/1/1988 2
Võ Thị Như Quỳnh Cháu 9/1/2008 2
Võ Đỗ Khánh Duy Cháu 11/9/2018 1
Võ Lê Minh Nguyệt Cháu 19.8.2022 1
Chế Võ Thanh Tâm Cháu 23/06/2015 1

16 Đỗ Thị Hoa Chủ hộ 10/10/1962 2
17 Phạm Văn Nã Chủ hộ 12/1/1952 1

Phạm Thị Xẩy Vợ 1/1/1958 2
Phạm Văn Trăng con 10/9/1997 1

18 Trần Thanh Lượng chủ hộ 12/09/1959 1
Đỗ Thị Thuận Vợ 15/4/1962 2
Trần Minh Tâm Cháu 5/2/2019 1

19 Lê Văn Hiệp chủ hộ 15/4/1990 1
Lê Văn Hòa Em 15/7/1992 1

20 Phạm Văn Chênh Chủ hộ 15/08/1974 1
Phạm Thị Thực Vợ 1/1/1981 2
Phạm Văn Vũ con 10/7/2007 1

21 Phạm Văn Khôn Chủ hộ 02/4/1982 1
Phạm Thị Đập vợ 1/3/1989 2
Phạm Thị Minh Châu Con 1/9/2004 2
Phạm Thị Minh Thương Con 20/05/2008 2
Phạm Thanh Luận Cháu 27/9/2023 1

22 Phạm Tấn Sơn Chủ hộ 16/8/1960 1
Phạm Thị Rí Vợ 20/07/1967 2
Phạm Văn Kêm Con 21/12/1995 1

I Thôn KRên (số hộ 7, số khẩu 29)
1 Phạm Văn Phai Chủ hộ 13/7/1961 1 51061010651

Phạm Thị Đưa Vợ 1/1/1964 2 51164011713
2 Phạm Văn Ta Lả Chủ hộ 30/12/1974 1 51074010968

Phạm Thị Trea Vợ 3/5/1982 2 51182007907
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Phạm Văn Khúc Con 7/7/2009 1 51209008092
Phạm Thị Kéo Con 6/1/2001 2 51301004957
Phạm Thị Ngọc Liễu cháu 2/12/2016 2 51316005215
Phạm Thị Ngọc Uyên Con 18/10/2017 2 51317011985
Phạm Mỹ Tâm cháu 28/01/2018 2 51218012752
Phạm Mỹ Tiến cháu 2/5/2021 2 51221011056
Phạm Thị Bảo Loan cháu 20/06/2023 2 51323006814

3 Phạm Thị Rơ Chủ hộ 15/7/1960 2 51149002629
Phạm Thị Hương Con 5/2/1987 2 51160009780
Phạm Văn Truyền Cháu 23/7/2009 1 51187005168
Phạm Thị Dảy Cháu 1/1/2004 2 51209007342

4 Phạm Văn Sách Chủ hộ 19/02/1992 1 51092004136
Phạm Thị Ông Mẹ 1/1/1970 2 51170007596
Phạm Thị Lược Vợ 1/1/1990 2 51190012528
Phạm Mai Thủy Si Con 16/11/2011 2 51311002606
Phạm Thị Nhi Con 9/6/2014 2 51314003643

5 Phạm Văn Răng Chủ hộ 1/1/1954 1 51054009774
Phạm Thị Lên Vợ 1/1/1956 2 51054009774
Phạm Văn Kiều cháu 02/3/'2000 1 51200008831

6 Phạm Văn Khưa Chủ hộ 6/1/1960 1 51060006691
Phạm Thị Tea Vợ 21/8/1962 2 51162010061
Phạm Thị Thấy Con 10/4/1994 2 51190006345
Đỗ Thị Hoài Thương Cháu 13/8/2012 2 51091013483

7 Phạm Văn Rưởi Chủ hộ 20/5/1950 1 51050006919
Phạm Thị Đê Vợ 1/4/1960 2 51160006256

I Thôn Nước Lầy(số hộ 9, số khẩu 36)
1 Phạm Thị Dã Chủ hộ 1958 2 051158006836

Phạm Thị Thí Con 1/1/1978 2 051178012107
Phạm Văn Thơm Con 5/9/1986 1 051086008848
Phạm Văn Thưn Con 20/2/1990 1 051090004227
Phạm Thị Trúc Cháu 10/5/1999 2 051199012532

2 Phạm Thị Nái Chủ hộ 03/10/1957 2 051157011143
Phạm Văn Thea Con 3/2/1991 1 051091007004

3 Phạm Thị Uông Chủ hộ 10/4/1979 2 051179015266
Phạm Thị Hảo Con 29/10/2000 2 051300005282
Phạm Văn Kiếm Con 19/7/2004 1 051204013633
Phạm Văn Thành Con 19/7/2004 1 051204013567
Phạm Văn Ngúp Chồng 1/1/1962 1 051217013902
Phạm Quang Minh Cháu 14/10/2017 1 051217013902

4 Phạm Thị Ây Chủ hộ 05/6/1970 2 051170015991
Phạm Thị Tức Con 8/3/1988 2 051188008367
Phạm Văn Thân Con 1/1/1993 1 051093003296

5 Phạm Văn Tuốt Chủ hộ 30/6/1986 1 051086010112
Phạm Thị Thin Vợ 3/5/1991 2 051191016081
Phạm Thị Thu Huyền Con 5/7/2011 2 051311006961
Phạm Thị Thu Hoài Con 19/10/2016 2 051316002669

6 Phạm Văn Đình Chủ hộ 01/02/1990 1 051090015019
Phạm Thị Bé Vợ 20/11/1994 2 051194005194
Phạm Thị Nhã Uyên Con 18/2/2016 2 051316008673
Phạm Quốc Bảo Con 18/9/2018 1 051218012613
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10 Phạm Văn Bởi Chủ hộ 20/4/1974 1 051074009342
Phạm Thị Him Vợ 1/1/1986 2 051186007545
Phạm Văn Kiệt Con 2/32005 1 051205013298

8 Phạm Văn Tới Chủ hộ 26/10/1990 1 051090018001
Phạm Thị Tưa Vợ 05/03/1992 2 051192014103
Phạm Tuấn Hồ Con 1/6/2010 1 051121005645
Phạm Tuấn Hiếu Con 25/6/2012 1 051212015955

9 Phạm Văn Thanh Chủ hộ 8/6/1986 1 051086011859
Phạm Thị Kiền Vợ 1987 2 051187012505
Phạm Mỹ Duyên Con 2007 2 051107004191
Phạm Thành Huyền Con 2009 2 051309007133
Phạm Mỹ Loan Con 1/6/2011 2 051317002405

I Thôn Ta Noát số hộ 14, số khẩu 43)
1 Phạm Văn Húy Chủ hộ 1/1/1954 1 51054008632

Phạm Thị Gơ Rin vợ 10/6/1957 2 51157008595
Phạm Văn Thanh Con 12/5/1994 1 51096002199

2 Phạm Văn Ó Chủ hộ 1/1/1951 1 51051005488
Phạm Thị Ta Lốt vợ 5/10/1956 2 51156009522

3 Phạm Văn Chạ Chủ hộ 10/3/1976 1 51076009721
Phạm Thị Rân Vợ 30/4/1988 2 51188011841
Phạm Minh Chuyển con 18/6/2016 1 51216000193

4 Phạm Văn Tèo Chủ hộ 7/10/1984 1 51084012846
Phạm Thị Đời vợ 16/4/1985 2 51185006012
Phạm Văn Chi Con 1/9/2005 1 51205011291

5 Phạm Thị Khôm Chủ hộ 1/1/1974 2 51174010002
Phạm Thị Hem Con 6/3/1999 2 51199003686
Phạm Thị Hà Con 28/6/2000 2 51303000867

6 Phạm Văn Hơ Chủ hộ 1/1/1977 1 51077009981
Phạm Thị Yêu Vợ 7/9/1978 2 51178010715
Phạm Thị Nghuy Con 8/3/2011 2 51311001344

8 Phạm Văn Máu Chủ hộ 1/1/1950 1 51050003180
Phạm Thị Nhát Vợ 5/9/1949 2 51149004503

8 Phạm Thị Ra Cư Chủ hộ 3/12/1954 2 51151004208
Phạm Thị Hà Con 31/8/2001 2 51301005266
Đinh Văn Ỏi Cháu rễ 8/9/1998 2 51098004714
Đinh Phạm Hoàng Yến Cháu 13/11/2020 1 51320007283

9 Phạm Văn Nứi Chủ hộ 12/4/1956 1 51056007588
Phạm Thị Moang Vợ 1/1/1957 2 51157005373
Phạm Văn Bùa Con 1/1/1981 1 51081007298

10 Phạm Thị Pan Chủ hộ 9/7/1955 2 51155009907
Phạm Văn Đui Con 10/5/1996 1 51096006294
Phạm Thị Tương Con dâu 12/6/1997 2 51197010073
Phạm Văn Quang Cháu 7/11/2008 1 51218011363

11 Phạm Thị Vốp Chủ hộ 12/3/1959 2 51159009400
Phạm Văn Ham Con 16/6/1988 1 51088009364
Phạm Thị Như Yến Cháu 13/4/2012 2 51312011729
Phạm Thị Như Huyễn Cháu 7/6/1905 2 51314005738

12 Phạm Văn Đen (a) Chủ hộ 24/4/1954 1 51054014052
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Phạm Thị Khung vợ 1/2/1969 2 51169013796
13 Phạm Thị Chang Chủ hộ 1/1/1983 2 51183011115

Phạm Văn Đắc Chồng 12/2/1940 1 51040003801
Phạm Thị Chiên Con 15/6/2006 2 51306003002

14 Phạm Văn Oa Chủ hộ 19/6/1954 1 51054008823
Y - Châm Vợ 2/5/1960 2 62160002336
A - Troa Con 7/5/2000 1 62202004094
Đinh Văn Hà Con 12/8/1983 1 51083016961

I Thôn Ba Lăng số hộ 14, số khẩu 56)
1 Phạm Văn Nỡi Chủ hộ 5/2/1969 1 51069020275

Phạm Thị Thuốc Vợ 8/6/1976 2 51176012267
Phạm Thị Hói Con 19/10/1994 2 51194015942
Phạm Văn Tài Con 26/12/1995 1 51095014640
Phạm Tấn Khuyên Cháu 26/9/2013 1 51213014531
Phạm Đăng Khoa Cháu 26/7/2021 1 51221005507

2 Phạm Văn Nhìn Chủ hộ 1/1/1961 1 51161005834
Phạm Thị Thế Vợ 1/1/1963 2 51162011710
Phạm Thị Nhứt Con 7/3/1986 2 051186013336
Phạm Văn Đợt Con rễ 5/12/1982 1 051082011361
Phạm Văn Siếu Cháu 5/11/2010 1 5121008150

3 Phạm Văn Ven Chủ hộ 6/7/1983 1 51083012265
Phạm Thị Thư Vợ 15/4/1974 2 051174011950
Phạm Thị Trinh Con 7/9/2000 2 51300003083
Đinh Thị Thân Con 6/17/1905 2 051095002141

4 Phạm Văn Tri Chủ hộ 20/11/1978 1 051078009280
Phạm Văn Ái Con 15/5/1999 1 051099001715
Phạm Văn Íp Con 21/12/2000 1 51200001783

5 Phạm Văn Lộc Chủ hộ 12/8/1948 1 51048002987
Phạm Thị Ba Noát Vợ 6/4/1949 5 51149006134
Phạm Thị Huỳnh Cháu 1/8/2006 2 051306006080
A Phúc Cháu 11/72005 1 51205010086
A Phiêng Cháu 15/10/2006 1 62206005131
Phạm Thị Onh Con 1/1/1980 2 51180015744

6 A Lúp Chủ hộ 6/17/1905 1 62095004527
Phạm Thị Quyên Vợ 7/6/1998 2 62095004527
Phạm Văn Lợi Cháu 30/11/2014 1 51198009824
Phạm Thị Y Lin Cháu 9/6/2022 2 51214012765

7 Phạm Văn Guôn Chủ hộ 5/6/1973 1 51322002567
Phạm Thị Đầy Vợ 1/1/1974 2 51073017968
Phạm Văn Sun Con 10/3/1996 1 51174011988

8 Phạm Văn Trét Chủ hộ 6/7/1972 1 51160011219
Phạm Thị Me Vợ 9/7/1974 2 51072012088

9 Phạm Thị Thỳ Chủ hộ 1/1/1986 2 051186010561
Phạm Thị Húc Con 16/3/2005 2 51305011916
Phạm Văn Hút Con 16/11/2007 1 051207010736

10 Phạm Văn Nên Chủ hộ 29/9/1979 1 51079014121
Phạm Thị Boi Vợ 10/5/1994 2 051194015877
Phạm Văn Trang Con 31/10/2008 1 051208009307
Phạm Văn Triệt Con 12/2/2011 1 51211012599
Phạm Văn Trạch Con 18/3/2016 1 51216009779

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11 Phạm Thị Lế Chủ hộ 5/3/1950 2 051150003423
Phạm Thị Thin Con 7/6/1981 2 051181013108
Phạm Văn Trân Con rễ 15/3/1989 1 051089015145

12 Đinh Văn Trích Chủ hộ 8/9/1987 1 051087005511
Phạm Thị Nước Vợ 6/11/1905 2 51189006911
Đinh Văn Hảo Con 5/12/2006 1 051206001546
Đinh Thị My Con 3/3/2013 2 051313001805

13 Phạm Văn Tốt Chủ hộ 2/9/1986 1 051086014124
Phạm Thị Thỹ Vợ 10/6/1987 1 511870015474
Phạm Thị Thảo Con 22/9/2011 2 051311009030
Phạm Thị Thuế Con 13/11/2016 1 051316005933

14 Phạm Văn Tối Chủ hộ 10/4/1982 1 051082018602
Phạm Thị Mừn Vợ 2/8/1983 1 051183009890
Phạm Văn Đảo Con 15/5/2000 2 51200011264
Phạm Văn Đong Con 4/11/2002 1 51201006381

Tổng cộng: 152 hộ thoát CN, 585 khẩu
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Biễu mẫu 05
Phụ lục 1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SƠ BỘ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 2025
(Kèm theo báo cáo số:     /BC-UBND ngày    /11/2025 của UBND xã Ba Vì)

TT Khu vực/Địa bàn

Tổng số hộ dân cư     (tại
thời điểm rà soát)

Kết quả rà soát

Tổng số hộ nghèo Tổng số hộ cận nghèo

Số hộ Nhân khẩu Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ

A B 1 2 3 4 5 6

I Khu vực nông thôn

1 Gía Vực 361 1253 11 3,05 17 5,0

2 Mang Đen 227 915 11 4,84 13 6,0

3 Nước Xuyên 286 1044 18 7,34 33 10,0

4 Gò Vành 205 804 24 11,7 18 9,0

5 Gò Năng 154 608 9 5,84 11 9,0

6 Nước Ui 136 504 9 6,62 21 15,0

7 Mang Biều 148 602 23 15,5 17 11,4

8 Nước Tỉa 131 469 17 12,9 8 6,1

9 KRầy 165 663 22 13,3 33 20

10 Làng Trui 280 927 30 10,7 11 3,9

11 Thôn KRên 232 895 13 5,6 18 7,7

12 Thôn Nước Lầy 164 713 16 9,7 15 9,1

13 Thôn Ta Noát 227 886 8 3,5 17 7,4

14 Thôn Ba Lăng 230 953 7 3,0 16 6,9

Tổng cộng I 2946 11.236 218 7,3 248 8,5

Ghi chú: Áp dụng cho cấp xã, chi tiết theo từng thôn
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Biểu mẫu 06
Phụ lục 02

TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO TRONG NĂM
                                                               (Kèm theo báo cáo số:    /BC-UBND ngày   /11/2025 của UBND xã Ba Vì)

TT Khu vực/Địa bàn Phân tổ

Tổng số
hộ nghèo
đầu năm
(theo Quyết
định phê
duyệt của cấp
có thẩm
quyền)

Diễn biến giảm số hộ nghèo Diễn biến tăng số hộ nghèo

Tổng số hộ
nghèo cuối
năm (theo

Quyết định phê
duyệt của cấp

có thẩm quyền)

Số hộ thoát nghèo
Số hộ giảm do

nguyên nhân: thay
đổi nhân khẩu, hộ

nghèo đơn thân
chết đi, chuyển đi

nơi khác, tách,
nhập với hộ

khác,…

Số hộ cận
nghèo trở
thành hộ

nghèo

Số hộ ngoài danh
sách hộ nghèo, hộ
cận nghèo gặp khó

khăn đột xuất trong
năm

Số hộ tăng do
nguyên nhân:
thay đổi nhân
khẩu, chuyển

đến, tách, nhập
với hộ khác,...

Trở
thành
hộ cận
nghèo

Vượt chuẩn
cận nghèo

Tái
nghèo

Phát sinh
mới

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Khu vực nông thôn

1 Thôn Giá Vực Hộ 15 4 0 0 0 0 0 0 11
Nhân khẩu 28 4 0 0 0 0 0 0 24

2 Thôn Mang Đen Hộ 18 6 2 0 0 0 1 0 11
Nhân khẩu 39 24 2 0 0 0 4 7 24

3 Thôn Nước Xuyên Hộ 30 11 1 0 0 0 0 0 18
Nhân khẩu 81 37 1 0 0 0 0 5 48

4 Thôn Gò Vành Hộ 31 4 3 0 0 0 0 0 24
Nhân khẩu 81 13 10 0 0 0 0 6 64

5 Thôn Gò Năng Hộ 14 3 4 0 2 0 0 0 9
Nhân khẩu 41 9 13 1 9 0 0 1 28

6 Thôn Nước Ui Hộ 13 4 0 0 0 0 0 0 9
Nhân khẩu 31 9 0 0 0 0 0 7 29

7 Thôn Mang Biều Hộ 35 11 1 1 1 0 0 0 23
Nhân khẩu 114 44 3 2 3 0 0 0 68

8 Thôn Nước Tỉa Hộ 27 3 6 1 0 0 0 0 17
Nhân khẩu 93 11 25 2 0 0 0 0 55
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9 Thôn Krầy Hộ 45 21 3 0 0 0 1 0 22
Nhân khẩu 176 98 9 0 0 0 3 0 72

10 Thôn Làng Trui Hộ 63 3 26 4 0 0 0 0 30
Nhân khẩu 172 7 91 7 0 0 0 0 67

11 Thôn KRên Hộ 41 16 9 3 0 0 0 0 13
Nhân khẩu 136 51 43 4 0 0 0 3 41

12 Thôn Nước Lầy Hộ 31 11 4 0 0 0 0 0 16
Nhân khẩu 121 48 19 0 0 0 0 0 54

13 Thôn Ta Noát Hộ 23 13 2 0 0 0 0 0 8
Nhân khẩu 45 33 3 0 0 0 0 0 9

14 Thôn Ba Lăng Hộ 25 15 3 0 0 0 0 0 7
Nhân khẩu 74 45 13 0 0 0 0 3 19

Tổng cộng I Hộ 411 125 64 9 3 0 2 0 218

Nhân khẩu 1232 433 232 16 12 0 7 32 602
*  Áp dụng cho cấp xã chi tiết theo từng thôn
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Biểu mẫu 07
Phụ lục 03

TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ CẬN NGHÈO TRONG NĂM
                                                            (Kèm theo báo cáo số:    /BC-UBND ngày    /11/2025 của UBND xã Ba Vì)

TT Khu vực/Địa bàn Phân tổ

Tổng số hộ
cận nghèo
đầu năm

(theo Quyết
định phê
duyệt của

cấp có thẩm
quyền)

Diễn biến giảm số hộ cận nghèo Diễn biến tăng số hộ cận nghèo

Tổng số hộ
cận nghèo
cuối năm

(theo Quyết
định phê
duyệt của

cấp có thẩm
quyền)

Số hộ
thoát
cận

nghèo

Số hộ cận nghèo
trở thành hộ

nghèo

Số hộ giảm do
nguyên nhân:
thay đổi nhân
khẩu, hộ đơn
thân chết đi,
chuyển đi nơi

khác, tách, nhập
với hộ khác,...

Số hộ
nghèo

trở
thành hộ

cận
nghèo

Số hộ ngoài danh
sách hộ nghèo, hộ
cận nghèo gặp khó

khăn đột xuất trong
năm

Số hộ tăng
do nguyên
nhân: thay
đổi nhân

khẩu,
chuyển

đến, tách,
nhập với

hộ khác,...

Tái cận
nghèo

Phát sinh
mới

I Khu vực nông thôn
Hộ
Nhân khẩu

1 Thôn Giá Vực Hộ 17 4 0 0 4 0 0 0 17
Nhân khẩu 43 10 0 2 9 0 0 0 40

2 Thôn Mang Đen Hộ 14 7 0 0 6 0 0 0 13
Nhân khẩu 52 28 0 3 24 0 0 0 45

3 Thôn Nước Xuyên Hộ 34 11 0 1 11 0 0 0 33
Nhân khẩu 110 37 0 3 37 0 0 0 107

4 Thôn Gò Vành Hộ 19 3 0 2 4 0 0 0 18
Nhân khẩu 78 11 0 8 13 0 0 0 72

5 Thôn Gò Năng Hộ 25 15 2 0 3 0 0 0 11
Nhân khẩu 84 52 9 3 9 0 0 0 29

6 Thôn Nước Ui Hộ 22 5 0 0 4 0 0 0 21
Nhân khẩu 61 17 0 0 9 0 0 20 73

7 Thôn Mang Biều
Hộ 20 13 1 0 11 0 0 0 17
Nhân khẩu 89 59 3 0 44 0 0 0 71

8 Thôn Nước Tỉa
Hộ 16 11 0 0 3 0 0 0 8
Nhân khẩu 68 47 0 0 11 0 0 2 34

9 Thôn Krầy
Hộ 23 11 0 0 21 0 0 0 33
Nhân khẩu 94 50 0 0 98 0 0 0 142
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10 Thôn Làng Trui
Hộ 30 22 0 0 3 0 0 0 11
Nhân khẩu 108 76 0 0 7 0 0 0 39

11 Thôn Krên
Hộ 9 7 0 0 16 0 0 0 18
Nhân khẩu 34 29 0 0 51 0 0 1 57

12 Thôn Nước Lầy
Hộ 13 9 0 0 11 0 0 0 15
Nhân khẩu 54 36 0 0 48 0 0 0 66

13 Thôn Ta Noát
Hộ 18 14 0 0 13 0 0 0 17
Nhân khẩu 54 43 0 0 33 0 0 2 46

14 Thôn Ba Lăng
Hộ 15 14 0 0 15 0 0 0 16
Nhân khẩu 60 56 0 0 45 0 0 2 51

I
Tổng cộng I Hộ 275 146 3 3 125 0 0 0 248

Nhân khẩu 989 551 12 19 438 0 0 27 872

*  Áp dụng cho cấp xã chi tiết theo từng thôn
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Biểu mẫu 8
Phụ lục 04

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ NGHÈO
                                                             (Kèm theo báo cáo số:    /BC-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Ba Vì)

TT Khu vực/đơn vị Tổng số
hộ nghèo

Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Khu vực nông thôn
1 Gía Vực 11 3 8 0 3 0 0 0 0 0 2 8 8
2 Mang Đen 11 8 2 0 11 1 0 4 0 0 0 7 7
3 Nước Xuyên 18 12 2 0 1 8 0 9 6 5 13 13 9
4 Gò Vành 24 4 5 0 24 5 2 0 2 0 22 9 8
5 Gò Năng 9 8 2 1 2 2 2 1 2 0 3 3 3
6 Nước Ui 9 9 8 0 8 0 0 1 1 0 5 2 0
7 Thôn Mang Biều 23 0 0 0 23 1 1 4 17 1 22 4 0
8 Thôn Nước Tỉa 17 0 1 0 17 7 2 4 5 3 9 6 1
9 Thôn Krầy 22 0 1 0 22 0 0 9 4 1 21 5 7
10 Thôn Làng Trui 30 2 2 0 30 12 0 0 1 1 20 19 4
11 Thôn KRên 13 0 0 0 13 0 0 7 4 0 10 8 2
12 Thôn Nước Lầy 16 0 0 0 16 2 1 1 6 9 0 10 15
13 Thôn Ta Noát 8 0 0 0 8 0 0 2 2 2 3 2 5
14 Thôn Ba Lăng 7 0 0 0 7 0 0 1 0 0 6 7 0

Tổng cộng I 218 46 31 1 185 38 8 43 50 22 136 103 69

Ghi
chú:

1: Việc làm 3: Dinh dưỡng 5: Trình độ giáo dục của người
lớn 7: Chất lượng nhà ở 9: Nguồn nước sinh

hoạt 11: Sử dụng dịch vụ viễn thông

2: Người phụ thuộc trong hộ gia
đình 4: Bảo hiểm y tế 6: Tình trạng đi học của trẻ em 8: Diện tích nhà ở bình quân

đầu người
10: Nhà tiêu hợp vệ
sinh

12: Phương tiện phục vụ tiếp
cận thông tin

*  Áp dụng cho cấp xã chi tiết theo từng thôn
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Biểu mẫu 9
Phụ lục 05

PHÂN TÍCH TỶ LỆ CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ NGHÈO
                                                             (Kèm theo báo cáo số:    /BC-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Ba Vì)

TT Khu vực/Đơn vị Tổng số
hộ nghèo

Tỷ lệ chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo (so với tổng số hộ nghèo)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Khu vực nông thôn

1 Mang Đen 11 72,73 18,18 0 100,00 9,09 0,00 36,36 0,00 0,00 0,00 63,64 63,64
2 Gò Năng 9 88,89 22,22 11,11 22,22 22,22 22,22 11,11 22,22 0,00 33,33 33,33 33,33
3 Gò Vành 24 16,67 20,83 0 100,00 20,83 8,33 0,00 8,33 0,00 91,67 37,50 33,33
4 Nước Xuyên 18 72,22 11,11 0 5,56 44,44 0,00 50,00 33,33 27,78 72,22 66,67 55,56
5 Gía Vực 11 27,27 72,73 0 27,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 72,73 72,73
6 Nước Ui 9 100,00 88,89 0 88,89 0,00 0,00 11,11 11,11 0,00 55,56 22,22 0,00
1 Thôn Mang Biều 23 0,00 0,00 0 100 4,35 4,35 17,39 73,91 4,35 95,65 17,39 0,00
2 Thôn Nước Tỉa 17 0,00 5,88 0,00 100,00 41,18 11,76 23,53 29,41 17,65 52,94 35,29 5,88
3 Thôn Krầy 22 0,00 4,55 0,00 100,00 0,00 0,00 40,91 18,18 4,55 95,45 27,27 31,82
4 Thôn Làng Trui 30 6,67 10,00 0 100 40,00 0,00 0,00 3,33 3,33 66,67 63,33 13,33
5 Thôn KRên 13 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 53,85 30,77 0,00 76,92 61,54 15,38
6 Thôn Nước Lầy 16 0,00 0,00 0 100 12,5 6,2 6,2 37,5 56,2 0,00 62,5 93,7
7 Thôn Ta Noát 8 0,00 0,00 0 100 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 37,5 25,00 62,5
8 Thôn Ba Lăng 7 0,00 0,00 0 100 0,00 0,00 14,2 0,00 0,00 85,7 100,00 0,00

Tổng cộng I 218 21,56 14,68 0,46 84,86 17,43 3,67 19,72 22,94 10,09 62,39 47,25 32,11

Ghi
chú:

1: Việc làm 3: Dinh dưỡng 5: Trình độ giáo dục của người
lớn 7: Chất lượng nhà ở 9: Nguồn nước sinh

hoạt
11: Sử dụng dịch vụ

viễn thông

2: Người phụ thuộc trong hộ gia
đình 4: Bảo hiểm y tế 6: Tình trạng đi học của trẻ em 8: Diện tích nhà ở bình quân đầu

người
10: Nhà tiêu hợp vệ
sinh

12: Phương tiện phục
vụ tiếp cận thông tin

*  Áp dụng cho cấp xã chi tiết theo từng thôn
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Biểu mẫu 10
Phụ lục 06

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ CẬN NGHÈO
                                                                   (Kèm theo báo cáo số:    /BC-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Ba Vì)

TT Khu vực/Đơn vị
Tổng số
hộ cận
nghèo

Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Khu vực nông thôn
1 Gía Vực 17 4 14 0 14 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Mang Đen 13 9 1 0 11 1 0 3 0 0 0 1 0
3 Nước Xuyên 33 4 0 0 1 2 0 6 4 4 9 14 23
4 Gò Vành 18 2 0 0 17 0 0 0 4 0 13 0 0
5 Gò Năng 11 8 0 1 5 1 1 0 0 0 4 0 0

Nước Ui 21 12 4 1 19 0 0 0 0 0 5 0 0
1 Thôn Mang Biều 17 0 0 0 17 0 2 0 4 0 11 0 0
2 Thôn Nước Tỉa 8 0 0 0 8 0 0 0 5 0 3 0 0
3 Thôn Krầy 33 0 0 0 33 0 0 1 3 0 27 2 0
4 Thôn Làng Trui 11 3 1 0 11 1 0 0 4 1 1 0 0
5 Thôn KRên 18 0 0 0 18 0 0 1 1 0 11 5 0
6 Thôn Nước Lầy 15 0 0 0 15 0 0 0 3 6 1 1 4
7 Thôn Ta Noát 17 0 0 0 17 0 0 3 4 2 3 6 2
8 Thôn Ba Lăng 16 0 0 0 16 0 0 1 0 0 1 14 0

Tổng cộng I 248 42 20 2 202 5 3 15 32 13 89 44 30

Ghi
chú:

1: Việc làm 3: Dinh dưỡng 5: Trình độ giáo dục của người
lớn

7: Chất lượng nhà ở 9: Nguồn nước sinh
hoạt

11: Sử dụng dịch vụ
viễn thông2: Người phụ thuộc trong hộ gia

đình
4: Bảo hiểm y tế 6: Tình trạng đi học của trẻ em 8: Diện tích nhà ở bình quân

đầu người
10: Nhà tiêu hợp vệ
sinh

12: Phương tiện
phục vụ tiếp cận
thông tin*  Áp dụng cho cấp xã chi tiết theo từng thôn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 07
PHÂN TÍCH TỶ LỆ CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ CẬN NGHÈO

                                                       (Kèm theo báo cáo số:    /BC-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Ba Vì)

TT Khu vực/Đơn vị Tổng số hộ
cận nghèo

Tỷ lệ chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo (so với tổng số hộ cận nghèo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Khu vực nông thôn

1 Gía Vực 17 23,5 82,4 0,0 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Mang Đen 13 69,2 7,7 0,0 84,6 7,7 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0
3 Nước Xuyên 33 12,1 0,0 0,0 3,0 6,1 0,0 18,2 12,1 12,1 27,3
4 Gò Vành 18 11,1 0,0 0,0 94,4 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 72,2
5 Gò Năng 11 72,7 0,0 9,1 45,5 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0 36,4
6 Nước Ui 21 57,1 19,0 4,8 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
7 Thôn Mang Biều 17 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 11,8 0,0 23,5 0,0 64,7
8 Thôn Nước Tỉa 8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 37,5
9 Thôn Krầy 33 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 3,0 9,0 0,0 81,8
10 Thôn Làng Trui 11 27,3 9,1 0,0 100,0 9,1 0,0 0,0 36,4 9,1 9,1
11 Thôn KRên 18 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 5,5 5,5 0,0 61,1
12 Thôn Nước Lầy 15 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 6,6
13 Thôn Ta Noát 17 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 17,6 23,5 11,7 17,6
14 Thôn Ba Lăng 16 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 6,25 0,0 0,0 6,2

Tổng cộng I 248,00 16,94 8,06 0,81 81,45 2,02 1,21 6,05 12,90 5,24 35,89

Ghi
chú:

1: Việc làm 3: Dinh dưỡng 5: Trình độ giáo dục của người lớn 7: Chất lượng nhà ở 9: Nguồn nước sinh hoạt
2: Người phụ thuộc trong hộ gia
đình

4: Bảo hiểm y tế 6: Tình trạng đi học của trẻ em 8: Diện tích nhà ở bình quân đầu
người

10: Nhà tiêu hợp vệ sinh

*  Áp dụng cho cấp xã chi tiết theo từng thôn
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Biểu mẫu 11

11 12

5,9 5,9
7,7 0,0
42,4 69,7
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
6,0 0,0
0,0 0,0

27,7 0,0
6,6 26,6
35,2 11,7
87,5 0,0
17,74 12,10

11: Sử dụng dịch vụ viễn
thông12: Phương tiện phục vụ

tiếp cận thông tin

Phụ lục 07
PHÂN TÍCH TỶ LỆ CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ CẬN NGHÈO

Tỷ lệ chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo (so với tổng số hộ cận nghèo)
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Biểu mẫu 12
Phụ lục 08

PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG
                                                           (Kèm theo báo cáo số:   /BC-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Ba Vì)

TT Khu vực/Đơn vị Phân tổ (Hộ,
nhân khẩu)

Tổng số hộ
dân cư

Số hộ dân
tộc thiểu

số

Hộ nghèo theo các nhóm đối tượng

Tổng số hộ
nghèo

Tổng số
hộ cận
nghèo

Hộ nghèo
dân tộc

thiểu số[1]

Hộ cận
nghèo

dân tộc
thiểu số

Hộ nghèo
không có
khả năng

lao động[2]

Hộ cận
nghèo

không có
khả năng
lao động

Hộ nghèo có
thành viên
là người có

công với
cách

mạng[3]

Hộ cận
nghèo có

thành viên
là người
có công
với cách

mạng

I Khu vực nông thôn Hộ
Nhân khẩu

1 Thôn Giá Vực Hộ 361 13 11 17 0 17 9 13 0 0
Nhân khẩu 1253 32 24 40 0 40 20 29 0 0

2 Thôn Mang Đen Hộ 227 226 11 13 11 13 5 3 0 0
Nhân khẩu 915 913 24 45 24 45 12 8 0 0

3 Thôn Nước Xuyên Hộ 286 268 18 33 16 32 2 2 0 0
Nhân khẩu 1044 891 48 107 39 103 4 4 0 0

4 Thôn Gò Vành Hộ 205 199 24 18 24 18 9 3 0 0
Nhân khẩu 804 777 64 72 64 72 14 6 0 0

5 Thôn Gò Năng Hộ 154 140 9 11 9 11 5 2 0 0
Nhân khẩu 608 524 28 29 28 29 13 5 0 0

6 Thôn Nước Ui Hộ 136 493 9 21 9 21 2 1 0 0
Nhân khẩu 504 139 29 73 29 73 3 3 0 0

7 Thôn Mang Biều Hộ 148 133 23 17 20 15 3 0 0 0
Nhân khẩu 602 557 68 71 61 66 7 0 0 0

8 Thôn Nước Tỉa Hộ 131 110 17 8 17 8 3 0 0 0
Nhân khẩu 469 418 55 34 55 34 4 0 0 0

9 Thôn Krầy Hộ 165 163 22 33 22 33 3 2 0 0
Nhân khẩu 663 654 72 142 71 142 5 3 0 0

10 Thôn Làng Trui Hộ 280 211 30 11 27 6 8 3 0 0
Nhân khẩu 927 698 67 39 62 28 12 4 0 0

11 Thôn KRên Hộ 232 195 13 18 13 16 7 5 0 0
Nhân khẩu 895 753 41 57 41 52 15 11 0 0
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12 Thôn Nước Lầy Hộ 164 163 16 15 15 14 5 0 0 0
Nhân khẩu 713 705 54 66 48 60 8 0 0 0

13 Thôn Ta Noát Hộ 227 220 8 17 8 8 8 9 0 1
Nhân khẩu 886 866 9 46 9 9 9 19 0 2

14 Thôn Ba Lăng Hộ 230 225 7 16 7 7 4 3 0 0
Nhân khẩu 953 932 19 51 19 19 9 5 0 0

I Tổng cộng  I Hộ 2.946 2.759 218 248 198 219 73 46 0 1
Nhân khẩu 11.236 8.859 602 872 550 772 135 97 0 2

[1] Hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là hộ nghèo, hộ cận nghèo có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật.
[2] Hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo không có thành viên trong độ tuổi lao động hoặc có thành viên trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng
lao động.
[3] Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng là hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất một thành viên trong hộ là người có công với cách mạng 
đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hàng tháng

*  Áp dụng cho cấp xã chi tiết theo từng thôn
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Biểu mẫu 13
Phụ lục 09

PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NHÓM DÂN TỘC
                                                                        (Kèm theo báo cáo số:   /BC-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Ba Vì)

TT Khu vực/Đơn vị Tổng số
hộ nghèo

Tổng số
hộ

nghèo
dân tộc
Kinh

Tổng số hộ nghèo dân tộc thiểu số Tổng số
hộ cận
nghèo

Tổng số
hộ cận
nghèo

dân tộc
Kinh

Tổng số hộ cận nghèo dân tộc thiểu số

Tổng số Hre Hoa Tày Thái .... Tổng số Hre Hoa Tày Thái ....
A B 1=2+3 2 3=4+5… 4 5 6 7 8 9=10+11 10 11=12+13+.. 12 13 14 15 …
I Khu vực nông thôn
1 Gía Vực 11 11 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0
2 Mang Đen 11 0 11 11 0 0 0 0 13 0 13 13 0 0 0
3 Nước Xuyên 18 2 16 16 0 0 0 0 33 0 33 33 0 0 0
4 Gò Vành 24 0 24 24 0 0 0 0 18 0 18 18 0 0 0
5 Gò Năng 9 0 9 9 0 0 0 0 11 0 11 11 0 0 0
6 Nước Ui 9 0 9 9 0 0 0 0 21 0 21 21 0 0 0
7 Thôn Mang Biều 23 3 20 20 0 0 0 0 17 1 16 16 0 0 0
8 Thôn Nước Tỉa 17 0 17 17 0 0 0 0 8 0 8 8 0 0 0
9 Thôn Krầy 22 0 22 22 0 0 0 0 33 33 33 33 0 0 0

10 Thôn Làng Trui 30 3 27 27 0 0 0 11 5 6 6 0 0 0
11 Thôn KRên 13 0 13 13 0 0 0 0 18 1 17 17 0 0 0
12 Thôn Nước Lầy 16 1 15 15 0 0 0 0 15 0 15 15 0 0 0
13 Thôn Ta Noát 8 0 8 8 0 0 0 0 17 0 17 17 0 0 0
14 Thôn Ba Lăng 7 0 7 7 0 0 0 0 16 0 16 16 0 0 0

Tổng cộng I 218 20 198 198 0 0 0 0 248 57 224 224 0 0 0

*  Áp dụng cho cấp xã chi tiết theo từng thôn
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Biểu mẫu 14
Phụ lục 10

PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NGUYÊN NHÂN NGHÈO, CẬN NGHÈO
                             (Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày 15/11/202 của UBND xã Ba Vì)

TT Khu vực/Đơn vị
Tổng số

hộ
nghèo

Nguyên nhân nghèo, cận nghèo

Không
có đất

sản xuất

Không
có vốn

sản xuất,
kinh

doanh

Không
có lao
động

Không
có công

cụ/
phương
tiện sản

xuất

Không
có kiến
thức về
sản xuất

Không
có kỹ

năng lao
động,

sản xuất

Có
người

ốm đau,
bệnh
nặng,

tai
nạn...

A B C 1 2 3 4 5 6 7
I Khu vực nông thôn
1 Thôn Giá Vực
- Hộ nghèo 11 0 0 9 0 0 0 9
- Hộ cận nghèo 17 0 0 13 0 0 0 7
2 Thôn Mang Đen
- Hộ nghèo 11 1 0 5 0 0 0 2
- Hộ cận nghèo 13 0 0 3 0 7 0 2
3 Thôn Nước Xuyên
- Hộ nghèo 18 4 1 2 2 0 2 2
- Hộ cận nghèo 33 2 3 2 2 0 7 1
4 Thôn Gò Vành
- Hộ nghèo 24 8 1 9 0 0 2 4
- Hộ cận nghèo 18 2 3 2 2 0 7 1
5 Thôn Gò Năng
- Hộ nghèo 9 1 2 5 1 2 0 3
- Hộ cận nghèo 11 7 1 2 0 1 1 1
6 Thôn Nước Ui
- Hộ nghèo 9 3 2 2 1 1 4 3
- Hộ cận nghèo 21 5 0 1 0 10 6 0
7 Thôn Mang Biều
- Hộ nghèo 23 0 15 3 5 6 6 3
- Hộ cận nghèo 17 1 16 0 0 13 1 1
8 Thôn Nước Tỉa
- Hộ nghèo 17 7 2 4 8 10 3 3
- Hộ cận nghèo 8 0 1 0 2 5 4 1
9 Thôn Krầy
- Hộ nghèo 22 3 9 7 0 5 7 1
- Hộ cận nghèo 33 4 24 2 1 8 10 2

10 Thôn Làng Trui
- Hộ nghèo 30 2 1 7 17 21 28 1
- Hộ cận nghèo 11 3 2 2 8 4 8 0

11 Thôn KRên
- Hộ nghèo 13 1 5 11 0 4 0 1
- Hộ cận nghèo 18 5 12 8 7 2 5 3
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12 Thôn Nước Lầy
- Hộ nghèo 16 13 11 6 1 8 3 1
- Hộ cận nghèo 15 13 11 1 2 2 2 1

13 Thôn Ta Noát
- Hộ nghèo 8 1 0 7 0 0 0 1
- Hộ cận nghèo 17 6 9 6 0 7 1 0

14 Thôn Ba Lăng
- Hộ nghèo 7 1 0 5 0 4 1 0
- Hộ cận nghèo 16 2 4 2 0 5 7 0

Tổng cộng I
- Hộ nghèo 218 45 49 82 35 61 56 34
- Hộ cận nghèo 248 50 86 44 24 64 59 20

*  Áp dụng cho cấp xã chi tiết theo từng thôn
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Nguyên
nhân
khác

(ghi rõ)

8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Biểu mẫu 14
Phụ lục 10

PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NGUYÊN NHÂN NGHÈO, CẬN NGHÈO

Nguyên nhân nghèo, cận nghèo
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0
0

0
0

0
0

1
0
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Biễu mẫu 15
Phụ lục 11

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THIẾU HỤT CỦA TRẺ EM THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
                                                       (Kèm theo báo cáo số:    /BC-UBND ngày 19/11/2025 của UBND xã Ba Vì)

TT Khu vực/Đơn vị

Chỉ số thiếu hụt của trẻ em thuộc hộ nghèo Chỉ số thiếu hụt của trẻ em thuộc hộ cận nghèo

Tổng số trẻ em

Y tế Giáo dục

Tổng số trẻ em

Y tế Giáo dục

Chỉ số  thiếu
hụt về bảo
hiểm y tế

Chỉ số thiếu
hụt về dinh

dưỡng

Chỉ số thiếu hụt
về tình trạng đi

học

Chỉ số   thiếu
hụt về bảo
hiểm y tế

Chỉ số   thiếu
hụt về dinh

dưỡng

Chỉ số    thiếu
hụt về tình

trạng đi học

Đơn vị tính Trẻ Trẻ Trẻ Trẻ Trẻ Trẻ Trẻ Trẻ
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
I Khu vực nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gía Vực 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mang Đen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nước Xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gò Vành 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gò Năng 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nước Ui 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Thôn Mnag Biều 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Thôn Nước Tỉa 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Thôn Krầy 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Thôn Làng Trui 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thôn KRên 1 0 1 0 2 0 2 0
12 Thôn Nước Lầy 5 0 5 0 2 0 2 0
13 Thôn Ta Noát 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Thôn Ba Lăng 2 0 2 0 2 0 2 0

Tổng cộng I 8 0 8 0 6 0 6 0

Ghi chú:
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Cột 1: Tổng số trẻ em thuộc hộ nghèo; Cột 5: Tổng số trẻ em thuộc hộ cận nghèo
Cột 2, 6: Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi hiện không có bảo hiểm y tế.
Cột 3, 7: Trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi.
Cột 4, 8: Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi 
(trẻ từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi được tiếp cận giáo dục mầm non, trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi 
được tiếp cận giáo dục tiểu học và trẻ từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi được tiếp cận giáo dục trung học cơ sở)

*  Áp dụng cho cấp xã chi tiết theo từng thôn
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